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NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 


LỜI TỰA 
Thưa Qui Độc Giả. 
Tính đến quyền sách NGHỆ THUẬT NUÔI CHIM HỌA 


AM này, trong bộ xách nuôi chữm, trước sau chúng tôi đã hân 
hụnh gởi đến quí độc giả thân mễn được nưười quyền, rong 


đó có nhiều sách đã được tái bản. 


Và, thể theo lời yêu câu của quí vị, qua rất nhiều thự 
gói về nhà xuất bản, xoạn gi đã biên soạn thêm bồn quyền 
xách nuôi châm nữa cho trọn bộ. Hà vọng bồn quyền sách xau 


này xế lần lượt đến tay quí vị trong một ngày gân đây. 


Soạn giá và nhà xuất bản xia thành thật cám ơn quí độc 
giả đã nhiệt tình tiếp đón bộ sách nuốt chỉm, trong đó có 
nhưng nghệ nhân đã có nhiều năm lão luyện trong nghề. Và 
qua xÕ lượng xách đã bán ra đã cho chúng tôi thấy rõ mỘt 
điều là phong trào nuôi chủm trong quẫn chúng cả nước đang 


tiên đến đính cao nhật của nó. 


Chữùn Họa Mũ 


Đó là điều thật xự đáng nưừng. Nuôi chím hót rừng tuy 
có tôn kém, nhưng đây là cách đề di dưỡng tỉnh thân tốt nhất 
đôi với mọi lứa tuổi, giúp ta quên đi được những tu phiên 
troHg CHỘC Ông vón CÓ nhiều khó khăn và phúc tạp. Nó củng 
góp phân chặn đứng được hội chứng xHexx mà nhiều /HHỜI 
đúng có HgHY CƠ mắc phải do suốt ngày phải bù đầu với trăm 


GÔNg Hgún VÉ... 


Thú chơi châm hót là nột thú vui tao nhà, trước đây một 
vải thể kỹ chỉ dành riêng cho các vị hưu quan, những cụ gửa 
lớn tuôi. nhưng nay thì đã vâm nhập vào giới trẻ, độ tuôi 15, 
16 hở lên. Sự đa mề của các em nhiều khi còn vượt trội lợn 


cả người già. 


Chúng tôi trộm HgÌt rằng đây là một liện tượng tốt, vì 
xự đam m nuôi chìm rừng vốn vô hại. Các em dùng thì gi? 
rảnh rỗi của mình vào việc chăm nom săn sóc cho con chỉ 
quí của mình, còn tốt hơn việc tự tập chơi bởi với chúng bạn, 
mà fFOIE số đó chắc gì không có những ent hư thân mắt nết? 
Xách chiếc lông chùn đi dượt tại các tụ điềm để nghe chùn 
hót có phải tốt lớn là đành thì giờ rỗi rảnh của mình vào việc 
bài bạc, hút vách, vừa làm hại thân xác, vừa đánh mất cả 


phẩm giá của mình và gia đình nành! 


Tuy vậy. chuyện đời cái gì thái quá cũng có hại. Nuôi 


chùm hót thì vô hại, nhưng nêu biên thú vui này đền mức độ 


Việt Chương 
———————————_—_—__ _ _ _ YiệtChương 


càun mê thái quá lạt có hại. Trước hết là hại cho sức khóc, 
xơu là bê trễ công việc lãng ngày, như việc học hành han việc 


mutut Aùnh khác... 


Quả thật cậy, có nhiều Người nuôi chữu, mê đến độ cả 
ngày gân như lác nào cũng quanh quân bên chiếc: lồng châm. 
Hết cho ăn HÔng rồi lại xách lòng ta cho chữn tắm nắng... 
Trưu lại, cho chỉ tắm nước, rồi giất gi bộ lông, VỆ xinh 
lông nôi... Cứ thế, lo A0ng cho con chùn nấy lại bắt tay xăn 
xác chăm lo cho con châm khác, đến nỗi quÊU mắt cả Hgày 


giờ... 


Sự thật HH con chụn đâu có đội hỏi người nuôi phải tốn 
nhiều công phí chăm sóc 'uó đến nh vậy! Hai ngày cho ăn 
nông một lần là được rồi, tắm táp cũng vậy, đâu đòi hỏi phải 
cập nhật hóa mỗi eay! Hơn nữa, loài chùn, kể cả châm thuộc, 
thích được xÔng Yên Tĩnh, tự do, chứ không hề muốn được 
thường xuyên gân gii chú nuôi, đừng nói chỉ đến VIỆC VưỘt bố, 


;Hng nu! 


Khổ nỗi, đa xố người HHÔi chỉím, nhất là những bạn trẻ 
mới vào nghề lụi thích tự mình thuần hóa một chú chùn rừng 
thật dạn đĩ... nhự cục đất, đặt đâu đứng vén đấy... Mới lấy 
khm hài lòng. Tập luyện một con chim thất thành dạn thật ra 
đâu phải là một chuyện khó, nó chỉ đòi hỏi tôn hao nhiều 


công xức và thời gian mà thôi. Trước tiên là tìm nơi thích hợp 


Chùn Họa Mi 


để treo lồng chữu: Nơi mà người nhà thường qua lại, vd treo 
lồng ở độ thấp, Hgang với chiều cao của người. Con chùn 
những ngày đầu thấy người qua lại thì sợ bay nhảy tứ tung, 
nhưng lâu dần nó cũng nhận ra đHỢC tmỘt điều là không dt có 
dã tâm bắt bở mình nên nó cũng dạn dĩ dân. ĐỀ tiếp xúc 
thăng với chím mà không xợ nó bay nháy nên thính thoảng lại 
gân lông, đút cho chùn một vài con cào cào, tập cho chm có 
thôi quen thấy chủ đến gần là xáp lại đòi ăn. Dần dân, chủ 
nuôi cho tay vào lông tô cử chỉ thân thiện với chùm. Cứ mỗi 
buổi tập vài lần như vậy, lâu dân chữm sẽ dạn cô thê đứng vên 
trên câu đề chủ nuôi vuốt ve trên lưng, hoặc cho đứng trên 


ngôn tay nhự đứng trên câu vậy... 


Tập được con chữ" dạn như vậy không chỉ ngày một 
ngày hai, mà phải từ tháng này sang tháng khác, thậm chí từ 


năm này xang năm khác! 


Thử hỏi ta mắt quá nhiều thì giờ như vậy để tập luyện 
cho con chùn dạn thì lợi được điều gì? Đây chỉ là một thú 
chút nêng, nhằm thôa mẫn cái tính háo thẳng của mình, chứ 
không ích lợi gì đến khả năng hót hay đá của con châm cá! Vì 
nh quí vị đã biết, con chữm dạn người chưa hẳn là con châm 
hót hay. Con chỉm kiu hót là lác nó tự cảm nhận được xự ồn 
định thực sự của tâm hôn, nó cảm thấy tự do, làm chủ được 


bản thân, làm chủ được cả vàng trời và vùng đất nó đang 


Việt Chương 


xông. Nó hột với tật cả sự tự tin và hãng say. Nói cách khác, 

giọng hột của chữn bắt nguôn từ xự cảm hứng xuất phát trong 

lòng, nó khác với lôi trình điển của các ca sĩ trên xân khâu: 
§ 


Hát để hưởng thù lao! 


Vì vậy, nêu nuôi chỉm mục đích chỉ đề nghe hót thì ta 
không nên đề mắt quá nhiều thì giờ tập cho chữn dạn. Cuộc 
chơi lý thá là cuộc chơi có tính thoái mái cho tâm hồn và thể 
xác của mình. Đừng nô lệ với một thói quen nào, Nuôi chữn 
mà hàng ngày phải chủ tâm chăm sóc quá mức cân thiết cho 
chìm đến nỗi quên ăn mắt ngũ và bê trễ công việc hàng ngày 


của mình thì quả là... lợi bắt cập hại 


Đo đó việc giản đị hóa công nuôi dưỡng và chấm sóc 
cho chùn được chừng nào thì hay chững nây, miễn là làm sao 
vẫn bảo đâm được sức khỏe tốt cho chỉm. Ngày ở các nước 
công nghiệp phát triển mạnh, thì giờ ở đó với mọi người thức 
sự quí hiểm như vàng bạc, thể nhưng người ta vẫn có thì giờ 
nuôi châm hót, và nuôi còn nhiều hơn mình, đạt hơn mình 
nữa! Thức ăn của rừng loại chùn đã có bán sẵn, thuốc men 
cũng vậy. Chủ nuôi chỉ còn việc mua về cho chím ăn, HÓIg; 
Nếu có chăm sóc thì mỗi tuân chỉ bỗ ra một vài giờ đề cho 


D ⁄ ` MA ca À ^+ ` ^+ 
chùm tắm và tranh thủ vệ xih lông nuôi mà thôi. 


Ở nước mình nay đã có một vài hàng “tiếp thị” thức ăn 


của chó, và chắc chắn trong tưởng lai gân thê nào cũng nhập 
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về thức ăn của chủm, lúc đó người nuôi châm khỏi phải mắt 
công pha trộn. khỏi phải đi mua (có khi châu chực) còo cào, 
¬ÑÂM tơi, trứng kiên... Nhưng, dù sao thúng ta vẫn có cách đề 
tiết kiệm được thì giờ, mà vẫn duy trì được thú vai tiêu khiến 


tình mạnh này của mình, 


Tự môi người nên đặt ra một phương thức chăn nuôi 
sao cho giản tiên, lại phù hợp với điều kiện chăn nuôi cửa 


` ` Ẩ k lộ “ Ẩ . 
nHnh mà vận đảm bảo được sức khỏe tốt cho chủm. 


Cái khó khăn thứ nhất là khâu lo thức ăn. Thức ăn tâm 
rang hay bột đâu phong thì không ngại, vì một lần pha trộn 
có thẻ để ăn dân cả tháng. Nhưng, đẳng ngại là thức ăn tưới, 
thứ cào cáo, xâu tưới, trứng kiếm, thường bán có nơi nhất 
định nên nhiều người nuôi chùn phái cất công ẲĨ vd MỚI HHớd 
được. Nhất là vào tháng nắng, cào cào thường “hút” nên 
ngày nào chậm chân là ngày đó phải trở về không, Do đó. 
chúng tôi đè nghị với những vị nào khó khăn trong việc mua 
cáo cào, sâu tươi, thì với Họa MỸ, Chích Chòe Than, Vành 
Khuyến, nên cho ăn cách nhật, còn những giống chữm khác 
ni Khướu, Chích Chòc Lửa... mỗi tuân Củng cắp ?iên cũng 
không sao. Cách tắm táp cho chủm đâu phải nhất thiết mỗi 
ngày mỗi tắm, mà mỗi tuần chững 2 lân: Thứ năm và chủ 


nhật chăng hạn. 


Qui vị cũng biết con chùn mạnh khỏe, ngoài MiỆC được 
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ăn uốn # no đủ và bỗ dưỡn & ra, côn được ngh ngơi đứng mức, 
và nhất là đêm đêm được ngủ xớm ở nơi yên fĩnh. Nhưng, 
thường thì nhiều người lụi không chú trọng đến những điều 
kÍitYÊH xau cũng nay. Tối lụi mở caxsette, TV cho đến tận 
kiuaa để “môi” cho chín hót theo lai rat, tưởng nhự tậy la 
giúp cho chùn sung, không ngời lại vô tình làm cho chữn 3y 


- thiêu neữ! 


Gióng chùm có thói quen muôn đời là tối ieử sớm và 
sáng thức xớm. Trời vừa chạng vụng tôi là chín nừng đã yên 
vị chỗ ngủ. Và bình mình vừa lá dạng, mặc dẫu tứ" Vậf còn 
chìm đắm tr ong sương khuya, muôn chím đã thức đậy cắt 
tiêng hột vàng... Chúng tá không nên sửa đổi cái thối quen đồ 
của chứng. Nếu bắt c húng thức khuva thì không tài nào chúng 
hột xớm được. Trong khỉ đó thì NGƯỜI nuôi chỉm nào cũng 
muôn chước thưởng thức giọng hột lãnh lót của chữm vào những 


phút giây ngủ nướng êm đềm uào lúc sáng SớỚIM của mình... 


Như vậy là tại mình không biết cách nuôi. chứ không 


phải là tại chìm “vẫn nêềt” không biết hót sáng! 


Nuâi chữn Họa Mi, quí vị nhớ cho một điều là giống 
chủm này cÑng kị thức khuya. Tối lại, nên cho chùn nẹgủ sớm 
bằng cách phú kín áo lồng rỖi treo vào một nơi yên finh: nhất 
trong nhà. Có được nghĩ ngơi và ngủ nghệ đây đủ nhủ vậy 


CHỈ MỚI xung xức và xơy sửa ca hót đúng với £ muốn của 


lổi 


Chữm Họa Mi 
=“=———_-__-_--- -....-: 


mình... 


Tóm lại, nuôi chùn hột là một thú vui tao nhã và vô 
cùng lành nưạnh, giúp con người có cơ hội tốt đề được SỐNg 
gần gãi với thiên nhiên hơn, Nhưng không nên biến thú tiêu 
khiêu nay thành một sự đam mê cô hại, là phưng phí quá 
nhiều thời gian và công sức đến mỗi phải bê trễ công việc 


bằng ngày của mình, hư một xô Ít người đã vập phải. 


Thật ra, kỹ thuật nuôi chữa không có gì khó khăn và 
phúc tạp. Trung bình môi ngày ta dành cho mỗi con chữn độ 


tưởi lăm phút đề cho ăn và chăm xóc là vừa... 
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Giọng hót tuyệt vời của 
chim Họa Mi 


Có nhiều người cả đời chưa một lần được nghe chim 
Họa Mi hót, thế nhưng họ vẫn tin rằng chỉ có Họa Mi là giống 
chim cố giọng hót vượt trội hơn tất cả các chim khác trong 
rừng mà thôi! 

Và, điều mà ai cũng biết, Yến hót là giống chim hót nỗi 
tiếng, được đánh giá là cao cấp nhất, suốt mấy trăm năm nay 
được các nhà điều học tài ba trên thế giới hết lời tắn tụng là cô 
giọng hót du dương nhất, tuyệt vời nhất. Thế mà tại vương 
quốc Bỉ khi lai tạo được giống Yến Malinois, có giọng hót 
đặc sắc nhất, người ta lại không ngần ngại đặt cho nó cái tên 
là “Rossignol de Paris”! (chữ Rossignol tiếng Pháp có nghĩa 
là chim Họa MỊ). 


Cả trong đời thường, xưa nay ca sĩ nào cô giọng hót 
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lảnh lót nhất, truyền cảm nhất, người ta thường “thưởng” cho 
danh hiệu là: “Con chim Họa Mi của Đoàn hát... hay Nhà 
hất...`”. 


Tiếng hót của Họa Mi hay đến độ nào mà có thể vượt cả 
không gian và thời gian như vậy? 


Câu hỏi này, thú thật, rất khó trả lời một cách thỏa đáng 
vì mỗi giống chim đều có một giọng hát hay riêng. Hơn nữa, 
còn tùy vào sự cảm nhận, tùy vào trình độ thưởng thức của 
mỗi người mà đánh giá giọng giếng chim này hay, giống chim 
khác đổ... ra sao nữa! Nhưng, dù sao thì giọng hót của Họa 
Mi cũng có một sự vượt trội nào đó đối với các giếng chim 
hốt rừng khác, nên mới được người đời chú ý và ngợi khen. 

Theo sự đánh giá của chúng tôi và cũng của nhiều nghệ 
nhân khác thì, giọng hót của chim Họa Mi ngoài âm tiết lãnh 
lốt và thanh trong ra, còn toát ra được tính tự tín cao. Nhờ đồ 
mà giọng hút của Họa Mi có sức truyền cảm mạnh gây được 
sự chú ý cao độ ở người nghe và có tác dụng dọa nạt hữu hiệu 
đối với chim đồng loại. 


Trong một căn phòng, ít khi ta được thưởng thức giọng 
hai con Họa Mi cùng song hót, vì thường con căng lửa nhiều 
hót “đè" con căng lửa ít. Con chím khi đã bị đề thì suốt ngày 
cứ im thin thít, nếu có gắng hót cũng chỉ cất lên một vài tiếng 
rời rạc nào đó rồi thôi! 
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Giọng hót của Họa Mi vừa sang vừa đanh thép. Tiếng 
hót đầy vẻ hiên ngang, thách thức, có khi như một khúc nhạc 
quân hành hùng trắng gây cho người nghe mội sự hững khởi. 
yêu đời. Họa Mi vốn có giọng hót thật to, thật vang, và lại 
siêng hót. Sau mùa thay lông xong, chim căng lửa có thể hót 
suốt ngày cơ hồ không biết mõi mệt. 


Họa Mi hót rất có bài bản, âm thanh réo rất, íL có sự 
trùng lắp nên nghe rất sướng tai. Tuy nhiên, không phải con 
chim Họa Mi nào cũng có giọng hót hay cả. Giống này cũng 
cô con hay con dỡ, con giọng nhỏ con giọng to... Hót hay 
hoặc dỡ là tính bảm sinh đã có từ lúc nhỏ, cũng như con người 
khi sinh ra cũng có người khôn kẻ dại vậy. Nhưng, nếu chủ 
nuôi hiết cách tập luyện cho chim thường xuyên học tập được 
giọng hót của các chìm bậc thầy hoặc cho nghe hăng cassette 
(thâu giọng hót của chim Họa MI) hay đi dượt chim thường 
xuyên tại các tụ điểm chơi chim... thì có thể giúp chim hót dở 
trổ thành chìm hót hay được. Vấn đề đòi hỏi là phải bỏ ra 
nhiều công sức và thời gian. 

Riêng giọng to hay nhỏ cũng do đặc tính bằm sinh của 
mỗi con. khó lòng sửa đổi được. Thế nhưng, điều này không 
gây một trở ngại nào cho thú chơi chim Họa Mi của người 
đời. Vì thực tế cho thấy có nhiều nghệ nhân chỉ thích nuôi 
chim Họa Mi cố giọng hót nhỏ, cho rằng hót vừa đủ nghe như 


vậy chất giọng của chim mới trong trẻo và thanh tao hơn. 
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Chỉm Họa Mi 


Người ta chỉ có thể thay đổi giọng khàn thành giọng 
thanh, bằng cách hạn chế thức ăn có nhiều chất đầu, hoặc quá 
“nóng”, và cho chìm uống nước chanh đường thay nước lã 
trong mội thời gian... 


Con chim hốt hay được đánh giá là con chỉm khôn. Vì 
khôn nên nó mới tiếp thu nhanh những âm thanh khác lạ và 
hay ho xảy ra chung quanh nó. Nhờ đó mà giọng hót của nó 
mới khởi sắc hơn, bài bản hơn. Chẳng hạn trong những buổi 
đượt chim tại các tụ điểm chơi chim, chim được nghe giọng 
hốt của nhau. Con Họa Mi khôn, do nhạy cảm và sắng ý đã 
chớp lấy cơ hội tốt này mà học hỏi ngay những làn điệu mới 
của chim khác, để tạo thêm vốn liếng cho giọng hót vốn nghèo 
nàn của mình được hay hơn. 


Còn con chim dở vốn là con chim tối dạ, do đó tiếp thu 
chậm, nên nó hốt rất ít giọng. 

Với chim tối dạ thì cần phải nuôi mái Mi thúc đề cho nó 
siêng hót hơn. Và từ đó, nó mới tự biến đổi giọng hót để càng 
ngày càng được khởi sắc hơn. 


Giọng hót của chi, như quí vị đã hiết, ngoài mục đích 
dùng làm lợi khí sắc hén dọa nạt kẻ thù, còn để ve văn chìm 
mái. Khi nghe tiếng chim Họa Mi mái xùy, chắc chắn Họa 
Mi trống sẽ lấy hết sức bình sinh ra trỗ tài để thuyết phục 
“người đẹp” để ý đến mình. Lời tỏ tình đó hy vọng không 
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phải là những lời tầm thường cục mịch hàng ngày, mà phải 
pha chút lãng mạn bay bướm... Cũng như người tà vậy, dù có 
quê mùa đốt nát đến đâu mà khi đứng gần người yêu, ai cũng 
phải có gắng “nặn” ra một số câu nói văn hoa nào đó để mong 
làm vừa lòng người đẹp. Chim chốc, muông thú ngoài đời 
cũng vậy mà thôi... 


Có lẽ cũng xin được nhắc nhở điều mà quí vị cũng thừa 
biết đến, là trong mùa động dục, các loài chim thú khi giống 
đực giống cái gần nhau, chúng đều biết tỏ những cử chỉ cũng 
như tiếng kêu rên khác lạ mà hình thường chúng không hề 
thấy được. Chẳng hạn chúng biết nhảy múa bên nhau, trửng 
giỡn với nhau hàng giờ liền. Và thay vì kêu hay hót thì chúng 
kêu rên khe khẽ... Chẳng lẽ con chim Họa Mi trống đứng gần 
con chim Họa Mi mái lại không biết “sửa giọng” quê kệch 
của nó sao? 


Nuôi chim Họa Mi còn có cái thú nữa là buổi trưa được 
nằm nghe chim "đi chuyện”. Đây không phải là hót mà là “đi 
chuyện” hay ° "kể chuyện”. Giọng chim chỉ phát ra nho nhỏ 
trong cỗ họng một cách đều đều và trâ ầm buồn. Cái lối *“đi 
chuyện” của Họa Mi cũng giống như cách kể chuyện đời xưa 
của ông bà kế cho các cháu nghe, để giúp các châu lịm vào 
giấc ngủ một cách êm đềm... 


Cái chất giọng giữa cách đi chuyện và hót lớn của Họa 
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Mi gần như không giống nhau. Hót thì có bài bản hẳn hoi, 
còn đi chuyện thì như một bản nhạc hòa tâu với nhiều hợp 
âm, có lúc trầm buồn, có lúc sôi nổi. Trong đó ta dễ đàng 
nhận ra được tiếng thông reo, thác đỗ, mưa tuôn... Càng lắng 
tai nghe càng cảm thấy thích thú vì khám phá ra được nhiều 
âm thanh lạ. 


Nhiều nghệ nhân ghiền lối đi chuyện này của Họa Mi, 
đến nỗi buổi trưa nào không được nghe thì không tài nào 
chợp mắt được. Chim dù bình thường hót lớn hay nhô giọng, 
nhưng khi đi chuyện vẫn cứ đều đều một giọng rỉ rả nho nhỏ 
vừa đủ nghe, kếo dài một vài giờ liên tục. Và, hình như chính 
nó cũng đang ngái ngủ vì cái giọng “kế lễ” trầm buồn của 
nó... 

Khi nghe chim Họa MI đi chuyện vào lúc giữa trưa, 
biết giọng nó quá phong phú và đa đạng, nhiều nghệ nhân lấy 
làm tiếc là nêu chim phát huy được những giọng rỉ rả êm đềm 
này thành giọng hót lớn thì còn thú vị biết chừng nào! 


Dù sao thì giọng hót của Họa Mi cũng đã được nhiều 
người đãnh giá là giọng hót tuyệt vời, ai đã được nghe một lần 
thì không tài nào quên nỗi! 
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Nhiều người chưa hề thấy con chìm Họa Mi lần nào, cứ 
tưởng tượng con chim có giọng hót thật hay mà người đời 
thường ca tụng này chắc là đẹp lắm. 


Trong trí tưởng tượng, chắc ai cũng cho rằng Họa Mi 
phải có bộ lông với nhiều màu sắc tuyệt đẹp, và đồ chắc là. 
con chim hiền lành nhất, dễ thương nhất. 

Nếu trí tưởng tượng của ai đó càng phong phí thì khi 
được tận mắt thấy được con Họa Mi bằng xương bằng thịt, 
chắc chắn họ sẽ... ngỡ ngàng, nếu không nói là tuyệt vọng! 


Phải nói là nhìn bên ngoài, Họa Mi chỉ là con chim tầm 
thường về vóc dáng, nhất là bộ lông màu vàng sẫm, như màu 
áo nâu cũ sắp sờn rách của một người nhà quê chân lắm tay 
bùn của thuở xa xôi nào đó. Cặp mắt tuy được viền trắng như 
chim Vành Khuyên, và phía trên cũng là một ngắn trắng khiến 
đuôi mắt dài ra, nhưng cũng không tô điểm được gì cho vẻ 
đẹp của con chìm tăng phần rạng rỡ ra cả. 


19 


Chùn Họa Mi 


Nhan sắc chùm Họa Mi chỉ tầm thường có vậy. Thế 
nhưng nhờ tài hót hay đá giỏi, nên từ xa xưa Họa Mi được ở 
trong lỗng son, trong gác tÍa các cung đình của các vua chúa, 
vì đây là giống chim của giới vương giả, quí tộc chứ không 
phải của giới bình dân! 

Trong vườn ngự uyễn của các vua chúa Trung Hoa, và 
của Việt Nam, có treo nhiều lầng chim hói, nhưng chỉ có Họa 
Mi là được nuôi nhiều nhất. 


Ngày nay, Họa Mi là con chim của đại chúng chứ không 
thuộc riêng một giai cấp nào. Nó không phải là giống chim 
khó nuôi, già trẻ lớn hé gì cũng nuôi được cả, miễn là hiết 
chút ít kỹ thuật nuôi dưỡng là được. 

Người ta nuôi Họa Mi vì nó có giọng hót thật hay, khó 
có giọng chim hót rừng nào bì kịp. Nó cũng có tài đấu đã mà 
chắc chấn ai được chứng kiến một lần thì sẽ nhớ mãi đến cả 
đời. Nhất là được chứng kiến trận đấu giữa hai con chim thuộc 
loại... “kỳ phùng địch thủ”. 

Phải nói chim Họa Mi là loại chim dữ, thật dữ. 

Sau mùa thay lông, chim Họa Mi nào cũng bắt đầu căng 
lửa, chúng có thể cất tiếng hót cả ngày mà cơ hồ không biết 
mỗi mệt! Nếu gặp một đối thủ xứng tay, hai chim sẽ gân cổ 
lên mà hót như hét thăng vào mặt nhau, như nạt nộ nhau, vì 
con nọ cố gắng dùng giọng hót hay của mình để đề con kia 
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ngậm miệng cho hằng được! Quả thật chim nào yếu lửa tất sẽ 
bị đè, và từ đó chỉ biết lơ láo đứng nhìn chứ không dám hã mỏ 
hốt một câu nào nữa cả. 

Nếu chủ nuôi không xách lồng đi nơi khác thì con chim 
thất thế sẽ hoảng vía hoảng hồn luôn, từ đó về sau hễ nghe 
giọng chim kia hót lên là nó lại hoảng sợ liên tiếp nhảy lồng 
như cố tìm đường chạy trốn! 


Giọng chim Họa Mi thường lãnh lót, vừa ngân vang tỏ 
rõ được uy quyền sang cả cho nên ai nghe cũng thích, và ai 
cũng chuộng nuôi. Con chim đã tỏ rõ được tính ý ý dữ dẫn của 
nó qua giọng hót với nhiều làn điệu vô cùng phong phú, càng 
nghe càng thích; dù người khó tính đến đâu cũng không thể 
chê bai được. 

Nhưng, Họa Mi không những chỉ dữ ở giọng hót mà 
còn ở cả tính hấu đá của nó nữa. 

Khi căng lửa, hễ gặp chim lạ treo gần là hai con hướng 
vào nhau mà bay nhào tới hậm hực như muốn đọ sức với nhau 
ngay. Chúng bay lên cầu cất cao giọng hót như tỏ lời thách 
đấu với nhau, rồi lại nhảy xuống bố lồng cắn lên cắn xuống tỏ 
sự bứt rứt khó chịu... Và, nếu được đá với nhau thì cả hai chim 
đều nhất loạt tung cả hai chân về phía trước, cố nắm cho được 
chân căng hay đầu cổ kể thù mà hấu chặt, khóa chặt lại không 
cho nhức nhích cục cựa. Trong khi đó cái mỏ cứng và nhọn 
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của nó cứ nhắm vào các phần da thịt, và những nơi yếu huyêt 
của đối phương mà mỗ lia lịa cho đến khi mệt mỏi mới chịu 
tạm buông ra. 

Con chỉm bị một trận đòn nhừ tử như vậy thì chỉ còn 
gượng mà bò lết. Thế nhưng, giống chim này háu đá lắm! 
Con thắng thế thì hăng hái đã đành, nhưng con thất thế cũng 
cố “thua keo này bày keo khác” vậy! Chúng lại lăn xả vào 
nhau cố tung đòn, tung thế ra mà khóa, mà mỗ với nhau một 
cách chí tử. 

Nhìn hai con Họa Mi đấu đá với nhau, không ai là không 
phục tài của chúng. Trước hết là phải khen con chim có sức 
mạnh phi thường, đấu đá từ hiệp này sang hiệp khác mà cơ hồ 
không biết mệt. KẾ đó, cũng phải khen đến sự lì đòn của 
chúng. Những cú mỗ, cú đạp, khiến lông mình rơi rụng, mặt 
mày trầy xước, chân căng bầm giập nhiều chỗ máu me. Có 
nhiều con ngón chân bị giập, móng chân bị sút ra khiến máu 
nhỏ xuống thành giọt đọng vũng, thế mà chúng do say máu 
nên không biết đau, cứ hùng hục xông vào mà cấu xế... 


Điều sau cùng người xem phải thắn phục chim Họa Mi 
nữa là sự khôn ngoan, quyền biến của nó trong cách ra đòn, 
gỡ thế một cách tài tình. Chúng còn biết “ăn miếng trả miếng”, 
biết trả đòn đúng lúc, vừa chính xác vừa nhặm lẹ, y như hai 
võ sĩ thứ thiệt đang hiểu diễn võ thuật vậy. 
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Trong kỳ thi đá, có nhiều con Họa Mi được gọi là vô 
địch, vì nó lần lượt hạ được cả chục đối thủ tài ba mà không 
một lần bị thua. Với chim vô địch này hẻ đá là thắng. Thắng 
từ trận này sang trận khác, đến khi không còn chim nào đấu 
đá nỗi nữa mới thôi. 

Nhưng chỉm đá thua, chắc chắn là do thiếu sức kêm tài, 
nhưng hầu hết là thua trong danh dự. Chúng nó cũng ra sứC 
đấu đá hết mình, cũng làm cho đối phương nhiều phen xiêng 
niễng, chứ đâu phải rụt cổ để chịu thua một cách dễ dàng. 


Chính vì Họa Mi có biệt tài như vậy cho nên từ xa xưa 
nó mới được nhiều người chuộng nuồi. Con Họa Mi nuôi hót 
cũng có hùng khí của con chim hót, mà con chim nuôi đã 
cũng cô tài uy lực kiên cường toát ra từ dáng vóc đến cử chỉ 
bay nhảy mạnh bạo của nó... 


Vị vậy những con chim nổi tiếng hót hay, và những 
con chim thắng trận oanh liệt đều được nhiều người hết lời 
khen ngợi và lúc nào cũng được nhắc nhở tới. Công lao của 
chủ chim tuy nhiều, nhưng kế ra cũng không thấm tháp gì 
tưước giải thưởng sáng giá do chìm quí mang về, Đó là phần 
thưởng tính thần quí giá đối với nghệ nhân nuôi chim, nhờ đồ 
mà quên đi được những nhọc nhằn suốt những thắng ngày dài 
phải khổ công tập luyện cho con chim quí. 
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chim Họa MI 


Chim chóc để theo mùa, và mùa sinh sản của chúng 
thường kềo dài từ ba đến bốn tháng mới chấm dứt. 

Mùa sinh sản của chim thay đổi theo từng vùng vì còn 
ảnh hưởng đến khí hậu ở đó ra sao. Vì vậy, chúng ta đừng 
ngạc nhiên khi thấy mùa sinh sản của chim ở miền Bắc không 
trùng với mùa sinh sản của chim ở miền Nam. Ngay tại miền 
Nam, cùng một giống chim mà tỉnh này và tỉnh khác, mùa 
sinh sản của chim đó cũng không trùng tháng với nhau. Có 
nơi chim để sớm, có nơi chim để trễ. 

Đó là chưa nói đến, mỗi giống chim lại có mùa sinh sản 
khác nhau. Nhưng, xết ra khoảng cách thì cũng không có gì 
cách biệt nhau lắm. 


Tại miền Bắc, mùa xuân khí hậu mất mẻ. chìm chốc 
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cũng thay lông xong nên giống nào cũng căng lửa, và bắt đầu 
bắt cặp với nhau... 


Tại miền Nam, mùa thay lông của chìm chấm dứt trước 
thắng mười một. Đầu tháng chạp chìm chóc đã bắt đầu căng 
lửa. Nhiều giống để sớm như Chích Chòe đất, Sáo, Cưỡng đã 
lo bắt cặp với nhau và ra Tết âm lịch là lót ô đẻ sớm... 


Các giống chim khác thì mùa sinh sản khởi đầu trước 
mùa mưa khoảng nửa tháng, tức là giữa tháng ba âm lịch trở 
đi. Những chim này từ tháng giêng đã bắt cặp đi đâu cũng đủ 
đôi. Gần mùa mưa thì chúng tìm nơi xây tổ và đẻ cho đến 
thắng sấu, tháng bảy... 

Mỗi mùa, một cặp chim có thể để vài ba lứa. Hễ lứa này 
con chim sắp ra ràng thì chim mẹ đã để tiếp lứa sau... Chúng 
ấp hơn hai tuần, nuôi con khoảng gần bốn tuần là xong một 
lứa. Mỗi lứa chim để khoảng ba hốn trứng (chim tơ số trứng 
nhiều hơn), và số con nở không chừng, có thể vài ba con. Và 
khi chim con đã bay thành thạo thì chúng lẻ bầy, mỗi con tự 
lo kiếm sống một nơi... 

Mùa sinh sẵn của chim Họa Mi bắt đầu vào tháng sáu, 
thắng bảy âm lịch. Người ta thấy giữa tháng tám đã có Họa 
Mi con bán ở các chợ chím, và tháng chín, thắng mười, chim 
con “rệ” nhất. 
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Họa Mi là giống chim sống Vrong rừng già, nơi có núi 
non hiểm trở, có thác có suối, nhưng tô của chúng thường làm 
ở những lùm bụi rậm rạp, có khi chỉ cách đường mòn trong 
rừng vài ba mươi thước là cùng. 


Người ta cũng thường bắt gặp tÔ của chúng trong các 
lùm cây ở các đồi trọc, hay những cây cao mọc đơn lẻ ở khoảng 
đất trống trên một ngọn đồi. 


Nói chung, nơi Họa Mi chọn làm tổ My thấp, nhưng lại 
rất kín đáo, vì là nơi làm bụi rậm rạp, ít khi bị người phát 
hiện. Thế nhưng “vỏ quít dày có móng tay nhọn”, giới đi săn 
lùng tổ chim Họa Mi phần đông lại là dân địa phương, đồng 
bào sắc tộc, hàng ngày họ : sống dựa vào rừng vào núi, nên rất 
rành “đường đi nước bước” nên cũng dễ phát hiện. 


Ngay việc đánh bẫy Họa Mi, dân miền xuôi còn nhờ 
dân địa phương làm hướng đạo dẫn đường mới biết đường đi 
lối lại của chim mà đánh bắt. 


Tô của Họa Mi cũng làm giống tổ của chim Cu Gây, 
nghĩa là cũng chọn những chẳng ba cây, hoặc là nơi có nhiều 
cành cây nhỏ đan qua chéo lại sẵn đề làm điểm tựa chắc chắn. 
Bên trên, chúng chỉ kết chằng chịt qua lại những que nhỏ. và 
trên cùng là cỏ khô để ổ vừa ấm vừa êm, giúp cho chim con 


Ai 


có cái "nôi" nằm lý tưởng. 


26 


Việt Chương 


Được biết, giống chìm Họa Mi rất khôn. Ngoài việc 
chọn nơi làm tô kín đáo tránh được cặp mắt kẻ thù phát hiện, 
lại nơi ấy thường không có tổ kiến, và cũng vắng bóng những 
loài chim dữ như chim Cắt, chim Ó... xuất hiện. Đây là những 
giống chim chuyên ăn thịt, thường tìm tổ chim non để phá 
hại. 


Mỗi lứa Họa Mi để được chừng ba bốn trứng, trứng 
cũng khá to. Sau khi đẻ xong, trống mái thay nhau ấp cho đến 
ngày chim con nở. Đây cũng là điều khác lạ, vì nhiều giống 
chim khác, chỉ có chim mái nằm ỗ ấp, còn chìm trống có 
nhiệm vụ tìm mồi nuôi vợ con, và canh chừng tổ, để báo động 
kịp lúc khi có kẻ thù đến phá tổ. 

Mỗi mùa sinh sản, một cặp chim Họa Mi cũng đề được 
vài ba lứa, tính chung cũng cho ra đời được bảy tắm chim 
non. 

Họa Mi là giống chỉm rất chung thủy, trống mái lúc 
nào cũng sống cận kề nhau như hình với bón g, chẳng khác gì 
chim Bồ Câu, vốn nỗi tiếng là chung tình. Lúc làm tô thì vợ 
chồng Họa Mi cùng nhau tha cây, tha rác, và khi ấp thì cũng 
thay phiên nhau ấp... Gặp trường hợp con chim chồng bị chim 
hung dữ khác đến đánh đuôi ra khỏi vùng lãnh địa của nó, 
chim mái cũng hùng hồ tham gia việc đấu đá với chỉm chông. 
Nếu thua chim mái sẵn sàng bỏ tổ để bay theo chim chồng 
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cho đủ đôi bạn, mặc dù ai cũng biết chim Họa Mi mẹ rất 
thương con cái của nó. 


Ngay khi nuôi Họa Mi mái chung với Họa Mi trống đá, 
nếu trống mái hợp ý với nhau thì con cái tô ra khôn ngoan 
một cách khó có người ngờ được, là nó cứ luôn luôn xùy thúc 
trống lăn xả vào đối thủ mà đấu đá hết mình. Vì vậy, đá Họa 
Mi mà không cô con cái kèm theo thì chỉm trống dù có tài 
giỏi đến đâu cũng khó lòng thắng được đối thủ nó một cách 
dễ dàng được. Nhưng phải là mái hợp với trống mới đem lại 
kết quả tốt. Mái mà không hợp thì có mái cũng như không. 


Chim con Họa Mi rất dễ thuần dưỡng, nuôi mau khôn, 
nhưng giá bán thường quả đắt, có khi gần gấp ba lần chim 
bồi, mà thường cũng hiếm do không bắt được nhiều. 

Nhiều người đã áp dụng việc nuôi chìm Họa Mi đẻ để 
kiếm chim con mà nuôi, bằng cách chọn trống con, mắt con 
cùng dạng tuổi nuôi lên, nhưng từ trước đến nay chúng tôi 
chưa thấy ai thu hái được kết quả như ý cả. Trong khi đó, họ 
nuôi để nhiều giếng chìm khác lại thành công, trong đó có Cu 
Gây, Chích Chòe Than, Chích Chòe Lửa... 
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Sau mùa sinh sản là mùa thay lông của chim chốc. Họa 
Mi cũng Vậy. 

Trong mùa sinh sản, Họa Mi mái phải đẻ, ấp và nuôi 
con nhiều lứa. Chim trống cũng ấp trứng và nuôi con nên cả 
trống lẫn mái đều suy yếu nên cùng thay lông. Đồ là mùa 
thay lông định kỳ, năm nào cũng xây ra với chim cả. 

Ngay cả Họa Mi tơ mới lớn lên trong năm đầu cũng đến 
mùa này là thay lông. 


"Thay long là rụng dan iớp lông cũ để mọc lớp lông mới. 


Mùa thay lông của chim kéo dài từ hai đến ba thắng 
mới xong. Chim nào yếu sức thì thay lông trước, chim nào 
khỏe mạnh thì thay lông sau. 
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Với Họa Mi sống ngoài hoang đã, mùa thay lông tuy 
yếu sức nhưng chúng vẫn đủ sức bay đi kiếm mồi, và hình 
như không còn khả năng để hót. Chỉ đến khi bộ lông cũ đã - 
được thay xong, trên mình mượt mà lông mới thì sức lực của 
chim cũng bắt đầu phục hồi trở lại. Chim đủ lửa và hót căng 
dần. 

Họa MI nuôi nhốt trong lồng, mùa thay lông định kỳ 
cũng không tránh khỏi. Có điều, điều kiện sinh sống của chúng 
đã được đổi khác nên mùa thay lông của chim nuôi không 
trùng hợp với mùa thay lông của chim bên ngoài. 


Thường thì sau mùa mưa vài tháng, chim nuôi lồng đã 
bắt đầu thay lông. Chim yếu sức thì thay lông sớm hơn những 
chim khỏe mạnh. 


Nếu không biết cách chăm sốc thì một con chim thay 
lông cũng chiếm một thời gian khá dài từ hai đến ba tháng 
mới xong. Nhưng nếu biết cách nuôi dưỡng thì ta có thê rút 
ngắn thời gian lại khoảng hai phần ba, giúp chim mau khôi 
phục sức khỏe để hót hoặc đá. 

Ai nuôi chim mà thấy chim thay lông cũng sinh buồn. 
Vì chim thay lông có khắc gì chim bệnh, cả ngày chỉ đứng ủ 
rũ trong lồng không bay nhảy, cũng không cất tiếng hót. Đã 
thế bộ lông lại rụng tổ chỗ, nham nhở xấu xí nữa... Vì lẽ đó, 
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nên người nuôi chim nào cũng muốn mau được kết thúc thời 
gian thay lông của chim được càng sớm càng hay. 


Trước khi Họa Mi thay lông, ta thấy chúng có đáng mệt 
mồi, bộ lông thì khô khốc, tối màu, cũng như chiếc lá trên 
cây đã bắt đầu vàng úa vậy. Dần dần, vài chiếc lông nhỏ trên 
đầu bắt đầu rụng xuống... Đó là lúc chìm bắt đầu thay lông. 
Chim thay lông thường bắt đầu từ đầu trở xuống cổ, thân 
mình, sau đó là lông đuôi, lông cánh... Bộ lông cũ không phải 
được chim rũ bỏ xuống một lần mà là thay từ từ, hễ lông cũ 
nơi nào rụng trước thì nơi đó thay lông mới trước. Lần lần, 
trên mình chim, lông mới thay lần lông cũ và cuối cùng chim 
có một bộ âo mới hoàn toàn... 

Khi Họa Mi bắt đầu thay lông, thì chủ nuôi phải có kế 
hoạch chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt. 

- Lồng chim phải được phủ áo cả ngày đêm suốt một 
thời gian dài vài ba tuần, và được treo vào nơi yên tĩnh nhất, 
để chim được tĩnh dưỡng mà thay lông nhanh. 


- Tuyệt đối không cho Họa Mi nghe tiếng chim mái và 
tiếng hót của chim trống khác. Nó cần được sống yên tĩnh, 
suốt thời gian thay lông không hốt lại càng hay. 

- Chim được cho ăn uống bỗ đưỡng. Nên cho Họa Mi 
thay lông ăn loại cào cào già để chúng thay lông nhanh. 
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- Thỉnh thoảng vài ba ngày chim mới được sưởi nắng 
sắng trong một khoảng thời gian ngắn. Và cũng được tắm với 
nước ấm trong một thời gian ngắn. 


- Khi trên mình chim lớp lông mới đã hiện lên khá nhiều 
thì ta có thể mở áo lồng ban ngày và cho chim tắm nắng, tắm 
nước bình thường. Chim đã bắt đầu có lữa, đã hót lai rai với 
giọng nhỏ. Lúc này ta chưa vội cho mái thúc, vì quả thực sức 
lực của chim chưa phục hồi đúng mức... 


Thường thì từ lúc bắt đầu thay lông cho đến khi thay 
lông hoàn tất, nếu nuôi khéo, cũng phải mất hai thắng là mau. 
Ngược lại, nếu việc nuôi dưỡng và chăm sóc vụng về không 
những thời gian thay lông của Họa Mi còn kéo dài thêm mà 
có khi còn làm chim chết nữa! Có nhiều trường hợp, vụ thay 
lông định kỳ chưa xong, đã kéo thêm việc thay lông bất thường 
nữa! Con chim thay lông suốt bốn năm tháng liền thì đến lúc 
nào mới hồi sức kịp? Và thử hỏi sự chán nản nào bằng sự chân 
nản này đối với chủ chim? 

Nhưng thay lông định kỳ là việc bình thường của chìm 
không có gì đáng lo cả, mà tránh cũng không được, vì đồ là 
một thứ bệnh hàng năm của chim. Thật ra, trong mùa thay 
lông mà chim không đủ sức thay lông mới đáng ngại. Nhiều 
khi chủ chim phải tự làm cho chim yếu sức đi phần nào để ép 
nó thay lông cho bằng được. 
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Có một loại thay lông của chim làm cho người nuôi 
chim lo hơn cả là thay lông bất thường! 


Tại sao gọi là thay lông bất thường? Đó là do con Họa 
Mi vướng vào một, hay cùng một lúc vài trường hợp sau đây: 


- Do nuôi đưỡng không đẳng mức: Chim cho ăn không 
đủ chất bổ dưỡng, hoặc là cho ăn bữa đối bữa no, hay là thay 
đổi thức ăn đột ngột khiến chim suy yếu và dẫn đến việc thay 
lông bất thường. 


Muốn trắnh trường hợp này thì phải cho chim ăn không 
những no đủ mà còn phải bổ dưỡng nữa. Như nuôi Họa Mi thì 
phải cho ăn cào cào mỗi ngày với số lượng khá. Thức ăn của 
chim nếu cần phải thày đổi thành phần nào thì phải thay đổi 
từ từ mỗi lúc một ít để chim tập ăn quen mùi dần... 

- Do thiếu chăm sóc: Họa Mi vốn là giống chim trời, 
nay bị bắt nuôi trong chiếc lồng chật hẹp, tù túng, nếu lâu 
ngày không cho chim tiếp xúc với nắng gió, với nước thì 
chim dễ bị bệnh. 

Mỗi ngày ta phải treo lồng ra ngoài để chím sưởi nắng 
độ nửa giờ để cơ thể chim hấp thụ được sinh tố D giúp đời 
sống chim được khỏe mạnh, vui tươi hơn. Nếu lâu ngày chim 
không được tắm nắng, hoặc là phải đứng ngoài nắng quá lâu 
chim sẽ bị hốc nắng nên suy, dễ dẫn đến việc thay lông bất 
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thường. Vì hễ chim bị suy yếu là đễ dàng thay lông bất thường, 
không kể tháng nào trong năm, và mặc dầu vừa thay lông 
xong, nó vẫn có thể bị thay lông lại. Thay lông bất thường thì 
không thay lông toàn bộ như cách thay lông định kỳ, nghĩa là 
chỉ rụng một số lông cánh, lông đuôi hoặc lông mình, nhưng 
lại làm suy yếu sức khỏe lâu ngày, có khi dẫn chim đến cái 
chết! 


Kinh nghiệm cho thấy, nếu lâu ngày ta không cho Họa 
Mi tắm nước, cơ thể nó cũng bị suy yếu, và dẫn đến việc thay 
lông bất thường. Vốn là con chim xứ lạnh, gặp mùa viêm 
nhiệt, chim rất cần được tắm thường xuyên. Mỗi lần tắm của 
Họa Mi không lâu, chỉ khoảng đôi ba phút, nhưng nó cần 
được tắm hàng ngày, như vậy tỉnh thân và thể xác mới được 
sảng khoái... 

Nếu chim bị tập dượt quá sức, nhất là với Họa Mi đá, 
khiến chìm không có chút gì để nghỉ ngơi, dưỡng sức thì chúng 
bị suy kiệt sức khỏe đến trầm trọng và tất nhiên không tránh 
được thay lông bất thường. Nên nhớ chim cũng như người, 
sức khỏe dù tràn đầy cũng có mức độ định hạn của nó. Vắt 
kiệt sức lực quá mức là chuyện không nên, thể nào cũng dẫn 
đến bệnh hoạn, mà thường là bệnh nặng không sao gượng 
nôi! 


Vì vậy, trong thời gian tập đượt, dù để dự thi hót hay 
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đá, ta nên tranh thủ cho chim được dưỡng sức, nghỉ ngơi. 
Việc bắt chim tập dượt đến nỗi kiệt sức, chỉ làm cho nó tiêu 
hao sức lực thêm thôi, thì thử hỏi đến ngày thi hót, thi đá làm 
sao nó còn đủ sức để thi thố tài năng trước thiên hạ được? 


Bằng chứng cho thấy, những chím Họa Mi sau những 
trận đâ cật lực, thì dù thắng hay thua, con nào cũng tiêu hao 
sức lực quá nhiều. Chúng cần được tĩnh dưỡng ngay, phải 
được ăn uống bỗ dưỡng và được chăm sóc chu đáo... Nếu 
không, có thể gặp phải hậu quả xấu khó lường. 


Giới nuôi chim, không ai là không ngại việc thay lông 
bất thường. Một con chim dù khỏe mạnh đến đâu mà trong 
một năm, đã chịu mất ba tháng thay lông định kỳ, nay nếu 
phải thay lông bất thường một vài kỳ nữa thì... coi như suốt 
năm con chim phải sống trong sự suy sụp sức khỏe, không thể 
dùng vào việc hốt hay đá nữa! Với con chim như vậy, liệu 
năm sau nô còn đủ sức hót h«'; đá được hay không? Những 
câu hỏi đó thường lởn vớn trong đầu óc của chủ nuôi, và 
thường thì những con chỉm xuống sức trầm trọng đó không 
còn chủ nuôi tin tưởng nữa... 

Thay lông bất thường mới nhìn qua thì tưởng nhẹ, vì 
đâu có thay toàn cả hộ lông. Nhưng, có điều do sức khỏe của 
chim quá suy sụp, sức đề kháng chẳng được bao nhiêu nên 
nếu không được chăm sóc kịp thời thì mười con có thể bị chết 
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đên tắm, chín... 


Việc chim thay lông bất thường vẫn có thể tránh được, 
nếu khâu cho ăn, và chăm sóc được chuẩn 0‡ chu đáo hơn. 


3ó 


Cách phân biệt chim 
trông mái 


Thông thường thì sự phân biệt giới tính trống, mái trong 
các loài chim chóc không có gì khó khăn cho lắm. Gần như 
nhiều giống chỉ cần nhìn sơ qua là phân biệt được ngay. 

Thường thì Trời phú cho con trống có hộ lông sặc sỡ, 
tươi tắn hơn; có con đuôi dài hơn, hoặc trên đầu còn có mào, 
có chóp lông đẹp đẽ. Con trống vóc dáng cũng cao to hơn con 
mấi, trông hùng dũng hơn, oai phong hơn. 


Trong khi đồ con mắi thân mình thường nhỏ nhắn, vừa 
tròn trịa vừa thấp; bộ lông lại quê kệch tối tăm, xấu xí, đâng 
vẻ lại là đù trông chẳng hấp dẫn chút nào cả. 

Sự thiên vị đó của đắng cao xanh thật ra có chủ đích rất 
đáng khâm phục, phải nói là có sự an bài, sắp xếp vô cùng 
khéo léo và thần tình. Thật ra, bộ lông con mái trời sinh xấu 
xí, tiệp với màu cây cỏ trong rừng lại rất có lợi cho sự sống 
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còn của nó và cho nòi giống nó. Con mãi phải ấp trứng, phải 
nuôi con, mà mẹ con nó là những miếng môi ngon của không 
biết bao nhiêu kẻ thù đang chực chờ rình rập. Chính nhờ vào 
bộ lông tắm tối đó nó mới lẫn tránh được vào cây cỏ, bờ bụi, 
thoát được nanh vuốt của kẻ thù để sống mà sinh con đẻ cái 
bảo tồn nòi giống. 

Thế nhưng, cũng có những giống chim mà trống mái 
lại giống nhau... như hai giọt nước, nhìn qua khó lòng phân 
biệt được. Chẳng hạn như chim Yến Phụng, Yến Hót, Nhồng, 
Sáo Sậu, Khướu... và cả Hoạ Mi nữa! 


Tắt nhiên, chúng phải có những điểm dị biệt, nếu không 
lộ ra bên ngoài thì cũng lộ ra ở tiếng kêu giọng hót. 

Điểm khác biệt lộ ra bên ngoài như của Yến Phụng 
chẳng hạn (Xin tìn đọc Nghệ Thuật Nuôi Chủn Yên Phụng 
của Việt Chương đã xuất bản) là cục thịt nhỏ đồng trên hai lỗ 
mũi của chỉm có sự khác màu. Yến Phụng trống màu lông 
xanh đương, xanh kết, xanh đọt chuối thì cục thịt ở mũi mầu 
xanh. Còn Yến Phụng lông vàng tuyền, trắng tuyền (mắt hột 
lựu) thi mũi chữm trống màu hồng. Trong khí tất cả chim Yến 
Phụng mái dù màu gì, cục thịt mũi vẫn mầu trắng ngà. 


Còn điểm khác biệt lộ ra bên trong là ở tiếng kêu hay 
giọng hót. Thường thì giọng chìm trống trong, đài, và siêng 
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kêu siêng hót hơn con mái... Như chìm Vành Khuyên chẳng 
hạn. 


Riêng chìm Họa Mi, nếu nhìn vóc dáng bên ngoài để 
phân biệt giới tính e rằng dễ bị lầm, vì trong hai con trống 
mãi chẳng khác gì hai giọt nước: chúng giống nhau như đúc 
từ màu lông đến vóc dáng! 

Ngay những nghệ nhân đã nuôi chm Họa Mi lâu nắm 
nếu nhìn vào vóc đáng bên ngoài của chim, cũng ít người 
dám đoan chắc đúng cả mười phần, đâu chính xác là chìm 
trống, đâu là chim mãi... 


Thường thì Họa Mi trống lớn con, mỏ to, hàm bạnh, 
chân to và thân hình cao ráo. Còn chim Họa Mi mái thì đầu 
nhỏ, mỏ nhỏ, hàm không bạnh, mình tròn trịa lại ngắn đồn, 
chân cũng mảnh khẳnh, yếu ớt và thường thì Họa Mi mái chỉ 
to một tắm một mười so với chim trống. 


Thế nhưng, cũng có những con Họa Mi mái có thân 
mình to lớn, đứng gần bên chim trống nó chẳng chịu thua 
kém một chút nào. Gặp trường hợp này thì ai tài nào mà phân 
biệt được? 


Kinh nghiệm cho thấy, nếu chỉ nhìn vóc dáng bên ngoài 
mà phán đoán được trồng, mái, thì nên nhìn sơ qua một lượt 
có thể biết được ngay. Giống chim mà nhìn chăm chú mãi thì 
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dễ bị hoa mắt, mà khi đã hoa mắt thì trông con nào-cũng 
giống như con nào không sao phân biệt được! 


Tốt hơn hết và chính xác hơn hết là phân biệt tiếng kêu 
và giọng hót của mỗi con. 


Họa Mi trống có tiếng kêu trong trẻo, còn Họa Mi mái 
tiếng kêu khàn hơn. Giọng hót của Họa Mi trồng thì lãnh lót, 
êm tai, lại có bài bản hắn hoi, trong khi chim mái chỉ biết kêu 
sè... sè...sè mà người trong nghề gọi là xùy. Tiếng xùy của 
chim mái mang ý nghĩa mời gọi chim trống, cho nên hễ trống 
mà thoáng nghe tiếng mái thì luýnh quýỹnh lên hót như điên 
dại.. 

Được cái may là chìm mái rất mau mồm mau miệng. 
Dù là chim bồi mới bắt về đang nhát, thế mà khi thoáng nghe 
có giọng Họa Mi trống hót là chim mái xùy ngay. Trong khi 
đó Họa Mi trống bỗi nếu chịu mở miệng hót cũng phải nuôi 
đến vài ba thắng trở lên, chứ ít con chịu hót ngay. Chim nào 
chịu hót ngay là do nồ còn lửa rừng nên hăng hái không biết 
SỢ... 

Còn một cách khác để phân biệt Họa Mi trống, mái là 
quan sát ở những chiếc râu đen như râu mèo ở mũi chim. Nếu 
là Họa Mi trống thì mấy Sợi râu này mọc ngay (xuôi theo 
chiều mỏ của chỉm) còn râu mọc thắng là Họa Mi mái. 
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Chim Họa Mi mái tính tình cũng dữ dằn chẳng khác gì 
chim trống. Gặp chim mái đồng loại là nó sáp lại sân sĩ đòi đá 
cho bằng được. Tuy vậy, xưa nay chưa ai nuôi Họa Mi mái để 
đá cả. Chính vì cái tính hung dữ này mà nhiều Họa Mi mái 
mới bị sa vào lưới lục. 


Trên thị trường, giá bán Họa Mi mái bồi cũng khá cao 
thường bằng một phần tư giá bán chim trống hồi. Mưa chìm 
Họa Mi mái người ta cũng coi tướng chim, chỉ chuộng những 
con nào to khỏe, lanh lợi, và nếu nghe được tiếng xùy để chọn 
lại càng tốt. 


Nghệ nhân nuôi chìm Họa Mi trống dù để hót hay đề đá 
cũng đều phải nuôi một hai chim mái trong nhà để mái xùy 
thúc trống hót hoặc thúc trống hăng hái lên để tăng lực mà 
đấu đá. 

Nếu mục đích nuôi mái để thúc trồng hót căng, thì nuôi 
một mái có thể dùng được cho ba hốn trồng. Còn nếu nuôi để 
đá thì mỗi trống mỗi mái mới vừa. Tắt nhiên là trống nào phải 


... 


đi với mái đó, như vậy nó mới “ăn ý`' với nhau được. 

Họa Mi mái cũng cố con hay con đở, con khôn con đại, 
Nói cách khác, không phải bất cứ con Họa Mi mái nào cũng 
biết xùy giỏi, thường thì nuôi vài ba con mới lựa ra được một 
con mà nuôi. Nếu dùng cho Họa Mi nuôi hót thì chỉ cần mái 
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siêng xùy là được. 
Mái dùng cho Họa Mi đá lại còn phải lựa kỹ hơn, nhiều 
khi mười con chưa lựa được một con! Vì lẽ mái xùy hay là 
_ một chuyện, nhưng mái đồ có hợp với trống không lại là một 
chuyện khác. Và điều này mới là chuyện quan trọng rất cần. 


Mái và trống Họa Mi dùng để đá cần phải hợp với nhau 
mới tốt. Hợp ở đây có nghĩa là “đồng vợ đồng chồng”, là 
“đồng tâm nhất trí” với nhau, như khi chim trống lâm trận thì 
chim mái rối rít xùy liên hồi với giọng thúc giục để cổ vũ tối 
đa... 

Với những Họa Mi mái khôn ngoan như Vậy ai cũng 
quí giá cả, nếu trả giá cao vài ba chỉ vàng chưa chắc người ta 
đã chịu bán. Còn những con mái khôn nhà dại chợ, ở nhà thì 
miệng lanh chanh xùy liên hỏi, nhưng khi ra trường không 
những câm miệng hến mà còn lơ đăng nhảy lồng trông thật 
vô tích sự. Những con mái bất tài này chỉ còn cách thả chúng 
về rừng mà sinh sản để lưu truyền nồi giống lại có lợi hơn. 
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Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong việc chăn 
nuôi thú rừng nói chung và chim chốc nói riêng, là bắt buộc 
người nuôi phải biết rõ môi trường sống và tập tính sống của 
chúng trước đây ra sao. 

Nếu ta mù tịL về việc này thì coi như việc chăn nuôi đã 
nắm chắc phần thất bại, vì ta khôn ` biết cách đáp ứng đúng 
mức nhu cầu cần thiết của con vật cần có để sống. Việc này 


chẳng khác gì một cậu học sinh làm luận văn mà bị... lạc đề 
vậy! 


Nhiều người lầm tưởng cho rằng chú trọng đến cái ăn 
mới là chính, còn môi trường sống và tập tính của con vật chỉ 
là điều phụ, không cần thiết bằng. 

Điều này cũng đúng, nhưng không đúng hắn. Chim 
muông sống trong rừng thường ăn tạp, thức ăn gồm cả động 
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vật và thực vật. Có điều mức tiêu thụ cái nào nhiều, phần nào 
ít là còn tùy theo mỗi loài. Bằng chứng bất chin) rừng về 
nuôi, ta cho ăn thức ăn gì chúng vẫn sống, nếu chúng chịu ăn, 
nhưng môi trường sống bị đảo lộn, tập tính sống bị sửa đổi 
chúng dễ bị sốc và... chịu chết. 

Đó là lồi giải đấp cho câu hỏi: Tại sao chim bễi bắt về 
nuôi thường bị chết? 

Chim bổi là chim có một phần đời được sống tự do 
trong rừng, và chúng đã quen với nếp sống phóng túng đó. 
Nay bị nuôi nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, lại bị bao vây bởi 
bao nhiêu thứ để mà sợ hãi, như: Sự xuất hiện của con người, 
của tiếng động cơ gầm rú, của gia súc... thử hỏi làm sao chúng 
không chết khiếp được! Do đó, người ta mới nghĩ đến phương 
thức riêng để nuôi chim bỗi, mà quí vị đã biết, là tránh cho 
chúng khỏi sợ hãi trong mấy tuần đầu bắt về, rồi tập dần cho 
chúng quen với môi trường sống mới thì chúng mới dễ thuần 
thuộc được. 


Nếu môi trường sống không thay đôi, tập tính của chim 
được chiều chuộng đúng mức thì dù là chim bồi cũng: rất đễ 
tnuÔi. Bằng chứng cho thấy chim Họa Mi bồi mà đa số đồng 
bào thiểu số ở miền Bắc bắt về nuôi chúng vẫn sống dễ đàng 
mặc dù họ chỉ cho ăn.. - gạo trắng! Trong khi đó, con chim ở 
xứ lạnh này mà nuôi ở miền Nam (chim bối) nếu không biết 
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cách thuần đưỡng thì khó lòng nuôi sống được! Đó là chỉ nói 
đến sự khác biệt giữa khí hậu không thôi, mà đã ảnh hưởng 
xấu đến sự sống của chim rồi!... 


Chim sống ở rừng thì ăn tạp, và nhờ biết ăn tạp nên 
chúng mới đủ sức tìm mồi để nuôi sống bản thân. Khi nuôi 
trong lồng, mặc dù cho thức ăn gì chim cũng có thể ăn để 
sống được, nhưng để giúp cho chìm sống mạnh, sống khốc để 
siêng hót, nghệ nhân nuôi chim đều phải chú tâm mày mò ra 
những phương thức chế biến thức ăn cho từng giống chim, đạt 
được hiệu quả cao thì mới vừa lòng. 


Những kinh nghiệm nhỏ nhoi và rời rạc của từng nghệ 
nhân nuôi chim, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dần 
dần được đút kết lại để tạo nên những “công thức” pha trộn 
thức ăn cho từng giống chim mội... 

Đó là cách nuôi chim rừng của người mình xưa nay vốn 
là vậy. Khác với một số nước, ngoài kinh nghiệm sẵn có của 
nhân dân, họ còn lập ra những Hiệp Hội hay các Câu Lạc Bộ 
Nuôi Chim có tầm vóc quốc gia, như ở Pháp có Hội Quốc Gia 
Nuôi Yến Hót, có Liên Đoàn Pháp Quốc Bảo Vệ Phi Cầm... 
Những nhà Điểu học ở trong các tổ chức này mới bắt tay 
nghiên cứu một cách sâu sắc đến tất cả mọi khía cạnh về 
phương pháp nuôi từng giống chim một. Trong đó, tất nhiên 
là có cả việc pha trộn thức ăn... 
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Người mình thì ưa có tánh giấu nghề. Chỉm nuôi nghe 
hót thì nhiều người còn dễ dãi chỉ vẽ cho nhau chút ít kinh 
nghiệm, nhưng với chim nuôi để đá thì thức ăn dành cho chúng 
thường là... “bí mật nhà nghề”, nhiều nhà còn “cha truyền 


con nối”, không ai dễ dàng truyền thụ ngón nghề cho ai... 


Chim Họa Mi vốn là con chìm sống ở xứ lạnh. Ở nước 
ta, Họa Mi chỉ sống tập trung trên các vùng rừng sâu, núi cao 
như các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Móng Cái, Lạng Sơn... nơi 
quanh năm có khí hậu mát lạnh. Rừng núi ở miền Trung và 
miền Nam không có giống chim này sinh sống. 

Tuy vậy, đem Họa Mi vào nuôi ở miền Nam chúng vẫn 
chịu được khí hậu nóng bức, nhưng cần phải có một chế độ 
chăn nuôi hợp lý chìm mới sung sức và hót căng được. 

Thức ăn tốt dành cho Họa Mi vẫn là tấm gạo rang trộn 
trứng. Đây là thức ăn dành cho chim Khướu. 

Đúng ra, Họa Mi rất dễ nuôi, cho ăn thức ăn gì cũng tỏ 
ra khoái khẩu cả. Có người cho Họa Mi ăn thức ăn của Chích 
Chỏc (bột đậu phọng trộn trứng) chim vẫn sống khỏe, hốt 
căng, nhưng giọng trở nên khần và lông không mướt mắt. Sâu 
khô cũng như chất dầu vốn “nóng” nên không hạp với Họa 
Mi. Ăn sâu khô giọng Họa Mi sẽ trở nên khàn, không trong 
trẻo nữa. 
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Nói một cách khác, thức ăn của Họa Mi phải có nh 
hàn mới tốt, nhứt là nuôi ở miền khí hậu nóng như ở miền 
Nam nước ta. 

Cách pha chế thức ăn cho Họa Mi như sau: 

~ 01 lon tắm gạo (250 gr) 

- 05 trứng gà hay trứng Vị! 

- 01 muỗng cà phê đường cát 

- 02 muỗng cà phê bột sò, xương 

Bắt chảo sạch lên bếp nhỏ lửa rang tấm hơi vàng. Sau 
đó, bắt chảo xuống, rồi đập ngay vào tấm năm quả trứng 
(dùng luôn tròng trắng). Xong, rắc đường và hột sò vào trộn 
đều hỗn hợp đó lại rồi đem phơi nắng cho thật khô. 

Có thể tấm sẽ bị dồn cục lại, cần được bóp tơi ra rồi để 
dành cho chim án dần... 

Ngoài thức ăn chính đó, mỗi ngày (nếu không tiện thì 

cách nhật, hoặc mỗi tuần vài lần) ta cho Họa MI ăn thêm một 
số lượng cào cào chừng vài ba mươi con, hoặc vài muỗng cà 
phê sâu tươi. Tuyệt đối không cho chim ăn sâu khô, vì sẽ 
khàn tiếng, giọng hót không thanh trong. 


Kinh nghiệm cho thấy, nuôi Họa Mi mà thiếu cào cào 
thì chim biếng hót lại dễ suy. Dù trong mùa thay lông, ta vẫn 
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phải cho chỉm ăn cào cào đây đủ. 


Thức ăn hằng ngày của chim Họa Mi thường là vậy, 
nhưng còn tùy vào sự hiểu biết riêng của mỗi người, mà cách 
pha trộn thức ăn có thể khác nhau đôi chút. Như lượng trứng 
có thể tăng hoặc giảm với con số mà chúng tôi đã đưa ra. 
Cũng có thể ngoài tấm gạo ra, cố người còn trộn thêm một 
loại ngũ cốc nào khác... 


Giống chim rất dễ ăn, nhưng không thích ứng ngay được 
với việc thay đổi thức ăn đột ngột. Chúng rất kị những mùi vị 
lạ. Ngay nước uống mà tự nhiên pha thuốc vào nó cũng không 
uống, thà chịu chết khát. Vì vậy, khi quí vị mua chìm Họa Mi 
của người nào đó về nuôi, điều nên làm là hỏi cho thật kỹ 
cách pha chế thức ăn cho chim ra sao để về theo đó mà làm. 
Tốt hơn hết là nên xin hay mưa một ít thức ăn cũ, đề về một là 
chế biến y như vậy, hai là pha trộn với một ít thức ăn của 
mình để tập cho chim ăn quen dần với thức ăn mới. 

Đã có rất nhiều nghệ nhân nuôi chim gặp hoàn cảnh trớ 
trêu "đở khóc đở cười” này, nên gần như trong sách nuôi 
chim nào chúng tôi cũng xin được phép nhắc đi nhắc lại đến 
việc tránh đổi thức ăn đột ngột khiến chim bị sốc. Như quí vị 
đã biết, con chim đang mạnh khỏe, chỉ cần hỏ ăn vài ngày là 
đã suy yếu, và có thể... kéo theo một tai họa cho người nuôi là 
chim bị thay lông bất định kỳ, mất công sức chăn nuôi trong 


48 


Việt Chương 


“—==—_--:`:=-.'`_'.:-._--......---- 
vài ba thắng chim mới hoàn hồn lại sức. 

Muốn thay đổi thức ăn cho chim, nên thay đổi từ từ với 
tỷ lệ nhỏ, như vậy chim mới dễ dàng tập làm quen với mùi vị 
của thức ăn mới. 

Tấm gạo rang trộn với trứng, nếu phơi khô và bảo quản 
kỹ có thể để dành ăn được cả tháng. Tuy vậy, tốt hơn là mỗi 
tuần nên phơi ra nắng một lúc đề tránh âm mốc. 

Nước uống của chim phải là nước sạch và trong, nếu 
khử trùng hằng cách nấu sôi để nguội cho uống lại càng tốt. 
Mỗi ngày nên thay nước một lần, và rửa sạch cóng. 

Tóm lại, thức ăn nước uống dành cho chim phải là thức 
ăn tốt, có chất lượng và sạch sẽ. Thức ăn mốc mco, nước uống 

H ` “ ˆ vi 8 + + ý: ` #Ý , 
dơ bân là thứ không hợp vệ sinh, chỉ làm cho chim bị bệnh. 
Đó là việc ta nên trãnh. 
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Họa Mi bôi 


Chim bổi là chim trưởng thành, có thể là chim già, đã 
có một phần đời sống với cuộc sống hoang đã phóng túng và 
tự do ở ngoài trời. Giống chim này rất nhất, nếu không muốn 
nói là vô cùng sợ hãi khi gặp người đến gần... 

Họa Mi là giống chim chỉ sống trong rừng sâu núi cao, 
cách xa làng mạc nương rẫy, nên chúng lại càng nhút nhát, 
Càng sợ người hơn nữa. 


Đã thế, khi lọt vào lay người, chúng còn phải trải qua 
một cơn hoảng vía; đó là khi bị sa vào lục, vào bẩy để chịu 
cảnh sống tù tứng chật hẹp... 

Bẫy bắt Họa Mi bồi thường có hai cách: 

- Bằng lục, giống như kiễu lục bẫy Khướu, nhưng nhỏ 
hơn. Bên trong cũng có chim môi. Giống Họa Mi vốn hung 
hăng hâu đá nên dễ bị mắc lục. 
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- Bằng cách đặt vòng: Vòng được làm bằng bộ dài bằng 

dây cước, máng vào những cành cây mà Họa Mi thường về 
đậu. Chim sẽ vướng chân hay đầu vào vòng cước và mắc bẫy. 


Thợ bẫy chim Họa Mi hầu hết là đồng bào thiểu số, vì 
đối với họ rất tiện việc đi lại vì buôn làng ở gần rừng núi. Mặt 
khác, họ lại rất rành về địa thế và cách sinh sống của Họa Mi 
nên dễ đánh bắt. Người miền xuôi mỗi lần đi đánh bắt chìm 
bồi Họa Mi phải mắt nhiều thời gian và công khó vắt vả hơn, 
nên chỉ có những người có máu mê lâu lâu mới rủ nhau năm 
ba người hành nghề một chuyến... 

Thứ chim Họa Mi bỗi mà thương lái đem vào bán tại 
các chợ chim Sài Gòn nên gọi là chỉm bồi ]ð, vì tính từ ngày 
bẫy được cho đến ngày mang vào đây bán, chim đã sống với 
người được mươi lắm ngày rồi. Tất nhiên, đây là những chim 
bối mạnh khỏe và chịu ăn uống mới sống sốt được. 


` 


Tuy là bỗi lỡ, đã từng được nuôi nhốt, đã chịu ăn “mồi”, 
nhưng nếu ta không biết cách thuần dưỡng chim cũng dễ chết. 
Nhiều người than phiền Họa Mi bổi rất khó nuôi, nhiều 
con đã chịu ăn ở được vài ba tháng, thậm chí còn mở miệng 
hót lai rai, thế nhưng tự nhiên lại... lăn cù ra chết với thân 


mình ôm yếu xác ve! 


- Nên tập cho chìm dạn dân: Họa Mi bỗi rất nhất người, 


bởi 


Chừn Họa Mi 

————————k  _ 
điều này thì ai cũng biết. Vì vậy, muốn thuần hóa Họa Mi bồi 
thành công thì việc trước tiêu !à phải tránh tối đa và dài ngày, 
đừng để cho chìm phải tiếp tục kéo dài sự sợ hãi thêm nữa! 
Phải có tập cho chim dạn dần, để sớm thích ú ứng được với môi 
trường sống mới. 


Muốn vậy thì cách tốt nhất trong thời gian vài ba tuần 
lễ đầu ta phải trùm áo lồng cho chim, và treo vào một nơi thật 
yên tĩnh để chim được tĩnh đường mà hoàn hồn lại vía! 

Chủ nuôi nên cố tránh tối đa việc tiếp xúc với chim, trừ 
những lúc quá cần thiết như phải tiếp tế thức ăn nước uống. 


Mọi việc cần phải thu vén cho nhanh gọn đề chim khỏi Sợ 
hãi. 


Việc hé đần áo lồng đối với Họa Mi hổi cũng không 
nên quá gấp gấp. Coi chừng “dục tốc bất đạt” thì nguy! Chim 
Họa Mi bồi dù đã được nuôi gần một mùa, khi thấy người đến 
gần chúng cũng hoảng hốt trỗ lồng bay loạn xạ đến nỗi vỡ 
đầu sứt trần trông rất thẳm thương. Ngay cả chim nuôi được 
một vài mùa mà có con vẫn còn nhát, nhiều con mang vết sẹo 
chưa lành trên trán, khiến chủ nuôi phải buồn lòng không íL... 


Vì như quí vị đã biết, một khi chứng tích trên đầu do 
nhất mà ra còn sờ sờ ra đó thì, con Họa Mi đù nuôi được cả 
mùa vẫn phải mang danh là... chim bồi! Mà chim bổi thì giá 
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trị của nó đâu đáng là bao! Chỉ khi lớp da đầu thật sự lành lặn, 
chim thấy người đến gần không tỏ ra quá nhát nữa, thì lúc đó 
nó mới được mang danh là chim thuộc, giá trị tăng hơn trước 
gấp nhiều lần! 


Chỉ những chim bỗi nào khi sa bẫy mà còn “lửa rừng”, 
tức là trong thời kỳ nồ còn căng lửa thì nuôi nó mới mau dạn. 
Có nhiều con bồi chỉ “đứng lồng” trong vài ngày là đã chịu 
mở miệng hót ngay! Nuôi chìm này vẫn phải trùm áo lồng, 
nhưng từ ngày đầu đã có thể hé dần áo lồng ra để chìm có dịp 
làm quen với khung cảnh chưng quanh... 


Ta nên tranh thủ thời gian căng lửa này của chim mà 
tập cho chim mau dạn. Nhưng cũng không nên quá gấp gáp vì 
dù chịu hót chim cũng vẫn nhá! 

- Nên cho chùm bỗi ăn no đã và bỗ dưỡng: Khi bắt tay 
vào việc nuôi chím bồi, ý muốn của chủ nuôi là mong sao cho 
chim mau biết ăn thức ăn đặc chế của mình. Vì chỉ khi chim 
chịu ăn tắm Tang trộn trứng thì chủ nuôi mới tin là con Họa 
Mi này sống được. Con nào chê môi là con đó tất phải chết. 

Bước đầu nuôi chim bỗi, chỉ cầu cho chim chịu ăn mà 
sống được là đủ mừng. Chim có sống người ta mới nghĩ tiếp 
đến việc thuần hóa cho con chim mau đạn... 


Tuy nhiên, không phải con Họa Mi hổi nào cũng chịu 
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đến công đề ăn tấm rang trộn trứng cả. Sự nhút nhát đã làm 
tăng thêm sự hoài nghỉ trong chúng tăng lên bội phần, cho 
nên nhiều con Họa Mi bỗi thà chết đói chết khát, chứ không 
hề mở miệng chịu ăn! 


Để tránh cho chim khỏi chết đói, hàng ngày ta nên cung 
cấp đây đủ cào cào non, có thê cả trứng kiến và sâu tươi đề 
chim được thỏa thuÊ muốn ăn thứ nào cũng được. Cào cào, 
sâu tươi và nhất là trứng kiến vốn là những thức ăn thích khâu 
của chim rừng các loại, trong đồ có cả chim Họa MI. 


Có thể những ngày đầu chim bỗi chỉ ăn những thức ăn 
đạm động vật đó để trừ bữa, rà không thèm ngõ ngàng đén 
cóng tắm gạo rang trộn trứng. Thế nhưng, những ngày sau 
đó, chim sẽ tập ắn dần, và quen dần... 


Xin được phép nhắc nhở quí vị, khi nuôi Họa Mi bỗi 
(và các giống chìm bồi khác) ta đừng vội tự mãn, mà nên thận 
trọng, vì một khi con chim nuôi chưa thuần thuộc thì nó dễ... 
trở chứng lắm! Thường do sợ mà chim bị sốc, lơ là việc ăn 
uống và suy lúc nào không hay. Do đó, dù Họa Mi đã ăn tâm 
rành, số lượng cào cào dành cho nó mỗi ngày cũng không thể 
giảm được. 


Ngay Họa Mi nuôi thuộc được nhiều mùa mà thiếu cào 
cào cũng để bị suy, đừng nói chị là chim hồi! 
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- Cần chăm sóc chu đáo: Ngoài việc cung cấp thức ăn 
no đủ và bỗ dưỡng như vừa trình bày ở trên, Họa Mi bồi cũng 
cần được tắm nắng và tắm nước như những chim thuộc khác. 


Với Họa Mi không cần phải tắm nắng lâu, độ nửa giờ 
mỗi ngày là quá đủ. Nhưng phải là nắng sớm, trước chín giờ 
mới tốt. 


Còn việc tắm nước đối với Họa Mi lại rất cần thiết. Nên 
nhớ sây là giống chim ở xứ lạnh, đem nuôi ở xứ nóng nên 
chim rất chịu tắm. Mỗi tuần ta nên cho Họa Mi tắm vài ba 
lần, tắm vào buổi trưa, khi trời đứng gió, và không chuyển 
mưa, để trắnh cho chim bị nhiễm lạnh. Càng được tắm nhiều, 
bộ lông chim càng được mướt mát, tươi tắn, và sức khỏe của 
chim cũng khá hơn. 


Với chim do nhảy lồng mà lã đầu, ta nên kở cho nố 
tắm cóng, để vết thương mau lành. Muốn tập chim tắm cóng 
thì buổi trưa nên lấy công nước ra rửa sạch, sau đó đỗ đầy 
nước trong vào. Thế là chim vục đầu vào tắm. 


Thật ra tắm cống là một tật xấu, nhưng đây là cách chữa 
bệnh nên áp dụng tạm thời. Nếu muốn cho chim bỏ tật tắm 
công thì ta chỉ đổ nước lưng chừng cóng cho chim đủ uống 
mà thôi. 


Giống như quí vị đã biết, Hoạ Mi rất khôn, Chúng chỉ 
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tắm nước sạch và nước lành. Bằng chứng cho thấy khi cho 
chim sang lồng tắm, không có con nào chịu nhảy vào tắm 
ngay. Chúng chỉ nhảy vòng vòng chung quanh khay nước, 
sau đó còn cẩn thận nếm thử một đôi lần, ý chừng ìm hiểu 
xem nước có độc hay không, ấm lạnh thế nào rồi mới chịu 
tắm. Và khi đã tắm thì chúng say sửa vùng vẫy thỏa thích, 
chứ không thấy con nào cận thận nếm nước như trước nữa. 


Họa Mi tắm rất nhanh, mỗi lần tắm độ vài phút là xong. 
Khi chim nhảy lên cầu đậu để rỉa lông cho khô ráo, ta nên để 
cho nó nhởn nhà một chút, sau đó mới sang tồng trở lại... 

Trong khâu chăm sốc này, điều chúng tôi xìn được nhấn 
mạnh thêm, là dù qua thời kỳ chìm hổi đi nữa, mỗi đêm ta vẫn 
chịu khó phủ kín Áo \ồng để chim ngủ yên giấc. Giống Họa 
Mi tuy mạnh nhưng rất dễ bị trúng gió... Dẫn đến việc tử 
vong như chơi. 


Tóm lại, nuôi chim Họa Mi bồi khó ở chỗ là phải chịu 
khó kiên nhẫn trong viện thuần dưỡng. Con chim vốn đã nhất 
do sống xa người, lại thêm một lần hoảng hồn bạt vía vì vưỡng 
bẫy. Đã thế, nó lại phải trải qua một đoạn đường di chuyển 
khá dài trên ngàn cây số thì bảo sao con Họa Mi bỗi không sợ 
người? Con chim đã quá nhất ta không nên làm cho nó phải 
hoảng loạn thêm. Hãy cố tìm mọi cách giúp chim sốm ổn 
định được tinh thần, bớt đi được phần lo sợ đề chịu ăn “mồi”, 
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để sớm thích ứng được với môi trường sống mới. Ngoài ra, ta 
nên cho chim ăn uống no đủ và bễ dưỡng, nhất là không thể 
thiếu cào cào là thức ăn thích khâu nhất của Họa Mi... 
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Người ta nuôi chim Họa Mi thường để nghe giọng hót, 
hay là chuộng những đòn, thế để đá là chính. Thế nhưng người 
nào cũng quan tâm chọn lựa đến phần vốc dắng và điệu bộ 
của con chim ra sao nữa. Chim có vốc dắng và điệu bộ tốt thì 
ai cũng thích và chịu mua với giá cao. Ngược lại, những chim 
có vóc dáng và điệu bộ xấu thì dù có bán rẻ cũng ít người chịu 
nuôi, 

Sở đĩ người đời có tánh ý khác thường như vậy là vì con 
chim vốn là vật quí nên ngoài việc thưởng thức giọng hót 
người ta còn dùng để làm cảnh cho đẹp nhà đẹp cửa nữa. 
Cũng như sắm được con chim quí, không ai lại nhốt nó trong 
chiếc lồng "chợ" tầm thường, mà phải là chiếc lồng “trầm” 
giá trị ít nhất cũng vài ba trăm ngàn bạc... 


Hơn nữa, quí vị cũng biết, nuôi Họa Mi còn có hy vọng 
cho đi thí hót. Mà thi hót tất phải chấm luôn cả hai phần vốc 
dáng và điệu bộ của con chim! Tuy không ai “bới lông tìm 
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vết” nhưng nếu vóc dáng và điệu bộ không ra gì thì bị trừ đi 
một số điểm khá lớn cũng là điều thua thiệt không đáng phải 
bị mất. 

Chính vì vậy, khi mua chim Họa Mi không ai lại tự dễ 
đãi với chính mình, mà phải khất khe trong việc chọn lựa. 
Phải để ý đến năm lần bẩy lượt từng chỉ tiết một trên mình 
chim: Từ đầu đến móng chân, rồi từ cách đi đến tướng đứng, 
khi ăn cũng như khi hót... khi nào thấy tốt mới nên mua. Tất 
nhiên, những thương tật trên mình, nếu có thì phải loại bỏ từ 
đầu. Vì nuôi chỉ những con chím chột mắt, vẹo đuôi, sút 


mốồng?... 


Thường thì Họa Mi có những tật xấu sau đây cần loại 
bỏ: 

- Tật lộn mèo: Lộn mèo dù là lộn ngược hay lộn xuôi 
cũng được đánh giá là điệu bộ xấu của chìm Họa Mi. Trong 
đời sống tự do ở ngoài trời thì chim không vướng phải tật này, 
nhưng khi sống trong môi trường chật hẹp, chúng lại ưa lộn 
mèo, thường thì mười con có đến bốn năm con có điệu bộ xấu 
như vậy. 


Có thể tập bỏ được tật xấu này bằng cách gác thêm một 
cầu đậu song song phía trên cầu cũ, tạo cho lồng không có 
một khoảng trống lý tưởng bên trên để chim thực hiện việc 
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lộn mèo. Một cách khác, là nâng cầu đậu tạm thời lên mức hai 
phần ba lồng, thay vì một phần ba như trước đây, chim cũng 
không có cách lộn mèo được. Nên nhớ là chim chí lộn mèo 
trong khoảng không gian phía trên cầu đậu, chứ không phải 
khoảng trống phía dưới cầu đậu. Tật này phải tập từ vài ba 
tháng trổ lên mới giúp cho chim quên được thói quen có hữu 
của nó. 

Giống chim cũng thường ưa bắt chước điệu bộ của nhau, 
vì vậy ta nên tránh treo lồng có chim ưa lộn mèo gần những 
chim có điệu bộ tốt khác. 

- Tật tắm cóng: Chim ưa tắm cóng là do trước đây có 
một quãng thời gian dài chủ nuôi vì một lẽ nào đó không cho 
chim tắm nước. Cũng có thể chủ nuôi cho chim tắm nước 
thường xuyên, nhưng không cho tắm thỏa mãn, rồi lại vội vã 
cho chim trở lại lồng nuôi, gặp cóng nước uống đầy nó lại gợi 
thèm mà tắm tiếp. 

Vậy tốt hơn hết, trong mùa nắng, ta nên cho Họa Mi 
tắm nước thường xuyên hơn. Cứ để cho chim tắm thỏa mãn 
trong năm mười phút, khi nào nó chịu lên cầu đậu (của lồng 
tắm) đứng rỉa lông khô ráo mới cho sang lồng nuôi. Trong 
lồng nuôi cóng nước uống không nên đồ đầy, và là nước trong 
thì chim mới tắm cóng. Nếu cóng nước uống chỉ ở mức lưng 
chừng lại là nước bẵn (do chim uống thừa), thì chim có tật 
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tắm cóng cũng không bao giờ chịu tắm! 


Cũng xin được trình bày thêm, những con chỉm Họa MI 
bồi bị lỗ đầu, và những chỉm đá bị thương ở đầu, nên cho tắm 
cống một thời gian, đa đầu rất mau lành. 


- Tật sàng cầu: Chim có đậu nghiêm chỉnh trên cầu thì 
ta mới có thể nhìn ngắm nó được một cách thỏa thích, và từ 
đồ con chim mới phô bày những nét đẹp của vóc dáng và điệu 
bộ một cách đầy đủ. Chim khi đậu mà cứ sàng qua sàng lại 
trên cầu, cử chỉ lâu tầu không một chút nghiêm trang thì dù 
hót hay đến đâu cũng bị chê. Nhất là những chim chỉ đậu trên 
cầu rồi bay lên nốc lồng chứ không chịu xuống hố, tạo điệu 
bộ biếng lười xấu xa lại càng bị chê hơn nữa. Những chim 
này, ngay việc ăn cào cào, nó cũng đứng yên vị trên cầu rồi 
chúi mỏ xuống bố lồng để nhặt cào cào lên ăn! 

Tập cho chim hỏ tật sàng cầu, ta nên thay chiếc cầu đậu 
thắng băng bình thường bằng loại cầu “lượn sóng” như cầu 
đậu của Chích Chòe Lửa. Với cầu "lượn sống”, hễ đậu đâu là 
chim “yên vị” đó, không thể sàng qua sàng lại được. Tập lâu 
dần, nó sẽ quên được tật xấu cũ. 


Còn muôn tập cho chìm xuông hô lông thì tạm thời 
nâng cao cầu đậu, sao cho khoảng cách giữa bồ lồng và cầu 
dài hơn khoảng cách chìm đứng trên cầu chúi mỏ xuống bó. 
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Từ đó muốn ăn được cào cào rải dưới bố lồng, chìm không có 
cách nào khác hơn là phải nhảy xuống bố lồng! Chỉ khi nào 
chim thuần thuộc với cách nhặt môi này thì ta mới hạ cầu đậu 
xuống mức cũ. 


- Đuôi vẹo: Họa Mi mà có cái đuôi vẹo về một bên, dù 
là trái hay phải cũng là tật xấu, không nên nuôi. Đuôi vẹo là 
do phao câu của chỉm có tật bẩm sinh. Hoặc là do thời kỳ 
chim non còn nằm trong ẩ, do chật chội nên phần đuôi bị lệch 
chăng. Nhưng cũng có người đoan chắc với chúng tôi rằng 
đây là do nồi “chim” nó vốn vẹo đuôï như vậy. Nhưng, dù là 
nguyên nhân do đâu đi nữa, chim đã vẹo đuôi nên loại bỏ, vì 
nó “phá cách” cái đẹp toàn diện trên chim. 


- Tật cắn đưôi: Một số ít Họa Mi có tật cắn đuôi, khiến 
bộ lông đuôi trở nên te tua xơ xác rất xấu xí. Những con chim 
này thường do thiếu tắm nắng và nước. 


- Chân khuỳnh: Chân chìm mà khuỳnh trông rất xấu 
tướng làm kém vẻ oai phong, nên không ai chọn nuôi. 


Tóm lại, sở đi nhiễu nghệ nhân cố chọn một con chim 
Họa Mi thật tốt mà nuôi vì ngoài việc thưởng thức tài nghệ 
hốt hay đá của nó, còn dùng làm cảnh ngắm cho mãn nhãn 
nữa. Hơn nữa, con chim “Tàm bạn” với mình không phải một 
ngày một bữa, mà có khi đến mươi lăm năm, vậy thì đại gì lại 


phải nuôi mãi con chim có vóc dáng và điệu bộ xấu? 
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- II ... 
Tiêu chuân tôt cua 
chìm Họa Mi 


Theo tâm lý chung thì người nào nuôi chim, dù là dân 
chuyên nghiệp hay tài tử cũng đều muốn chọn cho mình một 
con chim tốt mà nuôi. Trừ trường hợp túi tiền quá nhẹ nên 
mới đành chọn con chim không vừa ý để nuôi mà thôi. Vì ai 
cũng biết “tiền nào của nấy”, chim đã tốt thì không ai lại đi 
bán giá rẻ cát 

Họa Mi vốn là chim quí, nếu chọn được chim tốt mà 
nuôi thì thật không còn gì sướng thỏa cho bằng. Nhưng phải 
xét qua những tiêu chuẩn nào để xác định đó là Họa Mi tốt? 
Đó là một thắc mắc không phải nhỏ đối với một số người 
chưa rành về Họa Mi, trong đó có những bạn mới hước vào 
nghề. 


Xét con Họa Mi tốt phải xết qua nhiều khía cạnh, như 
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giọng hồi, vóc dắng và cả điệu bộ nữa. Tất nhiên là khó chọn 
được con nào tốt toàn diện. Điều sở cầu là mong cái tốt nhiều 
hơn cái xấu, và trong cái xấu đó có nhiều cái còn mong có thể 
tập tành sửa đôi lại được... 


- Chọn giọng hót: Họa Mi nỗi tiếng là giống chim hót 
hay, nhưng không phải con Họa Mi nào trên đời này cũng có 
tài hót hay cả! Nên trắnh sự ngộ nhận đáng tiếc này! Con 
chim hót hay, trước hết là chim siêng hót, nôm na gọi là mau 
mồm mau miệng. Kế đó là giọng hót phải có nhiều làn điệu, 
có bài hẳn hắn hoi. Giọng hót phải đa dạng, mang nhiều âm 
tiết khác lạ. phong phú gây cho người nghe một sự say mê, 
gần như bị cuốn hút... Con chim ít hót lại hót ít giọng là chim 
hốt đổ. Nếu đó là chim con nuôi lên mới năm bảy tháng, hay 
chim hãi thì có thể “tha thứ" được, chứ chìm thuộc mà giọng 
hót nghèo nàn như vậy thì đừng nên chọn nuôi. 

Ngoài ra, ta còn phải xét đến âm lượng của giọng hồi ra 
sao nữa. Tiếng hót phải to, rõ, thanh tao và ngân vang mới 
đáng chuộng. Họa Mi mà hót giọng nhỏ, khàn chỉ hợp với 
những người có nơi ở chật chội, mà dù có mang nồ đi thi hót 
cũng không được điểm cao. 

Tóm lại. dù hót giọng to hay nhỏ, chím cũng phải siêng 


hốt và hót thật nhiêu giọng mới nên chọn nuôi. 
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- Chọn vóc dáng đẹp: theo tâm lý chung thì nhiều 
người thích chọn chim có thân hình to lớn để nuôi, vì cho 
rằng chim như vậy mới có thể lực mạnh. Điều này kế ra không 
đúng lắm, nhưng có điều con chim có thân hình vạm vỡ trông 
đẹp dáng hơn, nhìn dễ bắt mắt hơn. 


Chọn vóc dâng Họa Mi, xưa nay người đời thường chọn 
như sau: 


a. Ngữ trường: Họa Mi mang vóc đãng ngũ trường được 
đánh giá là đẹp nhất. Ngũ trường là năm bộ phận trên mình 
chim: Đầu - mình - chân - đuôi - mỏ, phải dài mới đẹp. 

- Đầu dài: Chim khôn, có khả năng bắt chước giỏi giọng 
của các chim lạ khác để làm vốn liếng cho giọng hót của 
inình càng ngày càng khởi sắc hơn. 


~ Minh dài: Họa Mi có thân mình dài gọi là mình thoi 
(mình hình cái thoi dệt vải) là chim có thể lực mạnh, lại tạo 
được dáng vẻ hùng dũng, đẹp để khi đứng cũng như khi hót. 


- Chân cao: Họa Mi chân cao thì dầng sang, có thể đứng 
oai vệ khi hót. Nếu là nuôi đá thì người ta rất chuộng chim có 
cặp chân cao ráo này. 


° 


- Đuôi dài: Đuôi dài thường gọi là đuôi thước. Thước ở 
đây là tên một loại chìm (chim thước, còn có tên là chim 
Khách, mình nhỏ như mình khướu, lông đen tuyền, nhưng 
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đuôi dài hơn, thường kềo đến báo tin khi nhà sắp có khách). 
Đây là sự ví von, chứ đuôi chim Họa Mi dù dài quá khổ cũng 
không thể dài và đẹp bằng đuôi chim Thước được, Họa Mi 
mà đuôi dài trông rất đẹp mắt. 

~ Mỏ dài: Họa Mi có mỏ dài, nhưng chót mỏ thẳng trông 
thanh tú, nhưng phải bạnh ra mới tốt. 

b. Ngũ đoản: Nếu chọn không được chim có vóc dâng 
ngũ trường thì ta chọn con chim có vóc đáng ngũ đoản cũng 
tốt. 


Họa Mi mang vốc dáng ngũ đoản là năm bộ phận trên 
mình chím như: Đầu - Mình - Chân - Đuôi - Mỏ đều ngắn hết 
mới coi là đẹp. Đây cũng là quý tướng của chim, được nhiều 
nghệ nhân ưa thích và chọn nuôi, 

Con chim ngũ đoản có vóc dáng trãi ngược với chim 
ngũ trường. Tuy năm bộ phận chính nó ngắn, nhưng vẫn tạo 
được nét đẹp riêng của nó. Đó là cái đẹp của sự gọn gàng, sự 
mạnh mẽ lanh lợi... 


€. Mình củ đậu, đuôi lá vả: Nếu không chọn được hai 
giống trên thì ta nên chọn chim có vóc dáng “mình củ đậu, 
đuôi lá vả” mà nuôi. Đây cũng là giống chim Họa Mi có 
tướng tốt, lại khôn. . 


Chím mình củ đậu (củ sắn) là mình tròn, tuy ngắn chiều 
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dài nhưng lại nở nang. Đuôi lá vả là đuôi to bản và dầy. Vả là 
tên một loại cây giống như cây sung, trãi cũng như trấi sung, 
mà lá lại to hẳn. Họa Mi vốc dáng này thường không đẹp, 
nhưng là loại chim quí, nên chọn nuôi. 


Trong phần vóc dáng còn phải xét đến bộ lông của Họa 
Mi. Không ai khắt khe tìm hiểu ở sắc lông vàng hay hung đồ, 
hoặc màu gạch cua, mà chỉ đòi hỏi bộ lông chim có mướt mái 
hay không, có đầy đủ hay không. 

- Điệu bộ tốt: Trong phần trước, chúng tôi có đề cập 
những tật xấu của Họa Mi, với những chìm mà không vướng 
những tật xấu này là chim chọn nuôi được. Đúng ra, Họa Mi 
không cố điệu bộ tiêu biểu nào gọi là tốt cả. Chỉ cần chim 
đừng sàng cầu, đừng lộn mèo, mà chịu đứng yên trên cầu khi 
hót là đủ đẹp rồi. 
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Theo tâm lý chung của giới nghệ nhân nuôi chìm Họa 
Mi hót, khi chọn cho mình một chú chim vừa ý mà nuôi, thì 
ngoài yếu tố giọng hót hay ra, người ta còn chú ý đến dáng 
vốc bên ngoài và cả điệu bộ tốt của con chìm nữa. 

Vì rằng, nuôi chỉ:n vừa để nghe giọng hót, người ta còn 
muốn được hưởng cái thú chiêm ngưỡng dắng hình và điệu 
hộ của con chim quý nữa. Nếu giọng hót cực hay mà hình 
dâng bên ngoài lại đẹp, con chìm đó đã đem lại cho người 
nuôi một sự sướng thỏa khôn lường. Ngược lại. dù con chim 
có giọng hót hay mà vóc dáng quá tầm thường thì giá trị của 
nó hị giẫm sút, vì ít ai ưa chuộng. 

Nuôi được con chim hợp với ý thích, tình cảm của tà 


dành cho nó sẽ tăng lên, cho đù tôn km công của bao nhiêu 
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cũng không hề tiếc. 

Thế nhưng, biết như thế là một chuyện, mà thực hiện 
được điều sở cầu đó của mình hay không lại là một chuyện 
khác. 


Nhiều người khi mua chim gần như không cần cân nhắc, 
tính toán, vừa cảm thấy hợp ý là mua ngay. Có người còn nhẹ 
dạ, cả tin vào lời khen của người khác rồi nhắm mắt mua 
liều... Có thể ý kiến người ta trung thực, nhưng liệu những 
nhận định của người có phù hợp với ý mình hay không? Và, 
xin lỗi, cũng nên xét qua trình độ hiểu biết cũng như kinh 
nghiệm của người đó về chim ra sao nữa... 

Chính vì chọn một cách tùy hứng như vậy nên nhiều 
người cả đời cứ “tiền mất tật mang”, chịu cảnh ''mua vải bãn 
áo” nên thua lỗ mãi! Con chim khi mua vào tốn đến ba bốn 
trăm ngàn bạc, nhưng khi bán ra phải “trầy vì tróc vảy" mà 
may lắm cũng thu về được nữa giá là cùng! Đó là chưa nói 
đến những tốn hao công của vì phải nuôi dưỡng một thời 
gian... 

Xin được phép lạm bàn thêm một chút, đã hước vào 
nghề nuôi chim thì hất cứ ai cũng phải chấp nhận sự lỗ lã, 
Người không ngoan, có nhiều kinh nghiệm thì lỗ ít, còn người 
nông nối, nhẹ dạ. làm việc tùy hứng thì lỗ nhiều! Vì con chim 
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nuôi hót đều là chim trống nên đâu có sinh sản mà sinh lợi? 

Trong nghề nuôi chim, chuyện “mua vải bán áo” là 
chuyện gần như ai cũn # phải nếm trải. Dù không là con buôn, 
lắm khi mình cũng phải nghĩ đến chuyện mua bán, đổi chắc. 
Chẳng hạn, mình có con chim hay mà người khác lại có con 
chìm hay hơn, muốn bán hay đổi, nếu đủ phương tiện đáp ứng 
thì lẽ nào mình lại làm ngơ? Bán thì tránh sao được cảnh “hán 
tháo bán đỗ”, mà dù có đổi thì cũng ở thế thưa thiệt! 

Trong việc mua bán, đổi chác chìm với nhau, đù có lời 
được chút ít tiền thì liệu có bù đủ với những tốn kém cho 
khoản... cào cào, trứng kiến, sâu tươi...” Nghề chơi chim hót 
rừng thường là vậy. Nhưng, một khi đã chịu chơi, đã bước 
vào vòng, thì đâu ai lại ngại tốn km? 


Họa Mi là giống chim hót rất đắt tiền. Chim bi bẫy 
được từ rừng đem về đã có giá cả trăm ngàn bạc. Còn chim đã 
nuôi thuộc vài ba mùa trở lên, tùy theo xấu tốt mà có giá từ 
vài trăm đến vài triệu bạc mỗi con. Khổ nỗi đây là giống 
chim trong nhất thời khó phân biệt được ngay tốt xấu, nhất là 
đối với người chưa rành về Họa Mi, chưa đủ trình độ chuyên 
môi để đánh giá nó. Vì vậy, khi chọn chim nuôi ta nên hết 
sức thận trọng trong việc chọn lựa. Nếu dễ dãi hớ hênh lắm 
khi phải trả giá đắt vì mua lầm. 
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—_—_—_—_—— 


Chọn Họa Mi nuôi hót phải căn cứ vào ba tiêu chuẩn 
mà trong phần đầu sách chúng tôi đã đề cập đến, là Giọng 
hót, Vốc dâng và Điệu bộ. 

Nếu đem chỉm Họa Mi dự thi hót, Ban Giám Khảo cuộc 
thi cũng dựa trên ba tiêu chuẩn này để chấm điểm, và số điểm 
của ba tiêu chuẩn đó được chấm bằng nhau: 

- Giọng hót: Từ 0 điểm đến 10 điểm. 

- Vóc đáng: Cũng từ 0 điểm đến 10 điểm. 

- Điệu bộ: Cũng ấn định số điểm như trên. 

Do đó, việc chọn lựa một con Họa Mi tốt phải đòi hỏi 
có sự cân nhắc chín chắn, chứ không thê bốc đồng, tùy hứng 
được. 

- Như chọn giọng hót: Đã là chim hót thì đòi hỏi chim 
phải có giọng hót thật hay. Hay ở đây nghĩa là giọng phải to, 
lãnh lót, thanh trong. Chim phải siêng hốt và hót được nhiều 
giong. 

Nên lắng nghe chim hót vào buổi sáng, đó là giờ cao 
điểm của sự hứng khởi và hăng say nên giọng chim xuất thần 


hơn. Rồi nghe chim “đi chuyện” vào buổi trưa để m hiểu 
chất giọng của nó phong phú ra sao mà định ra mức hay dỞ. 


Phải chọn cho được những chim có tài chuyển đổi giọng, 
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càng luyến lầy nhiều lại càng hay. Và loại ra một bên những 
chim chỉ biết lập đi lập lại một số câu hót nghèo nàn, y như 
trẻ con ê a học bài, nghe tẻ ngắt 


Tiện đây chúng tôi cũng xin trả lời một số thắc mắc của 
độc giả là tài hót của chim Họa Mi hót và đá có khác biệt 
không? Ở trong đời sống hoang dã không có giống Họa Mi 
hót và Họa Mi đá, và tài hót của chúng đều như nhau. Có 
khác là con khôn, coi dại, con hốt hay con hót đở mà thôi. 
Nhưng, khi bắt về, người chuyên nuôi mới căn cứ vào hình 
tướng của chim mà phân biệt con này nuôi đá và con này chỉ 
để nuôi hót. Cái hình tướng đồ, như chúng tôi vừa nói, nó cô 
sự khác nhau. Từ đó, Họa Mi nào có dạng nuôi hót thì người 
nuôi giúp chim phát huy tài nghề hót lên cao. Còn Họa Mi 
nào thuộc đạng nuôi đã thì nuôi theo cách đặc biệt, sao cho 
phát huy tài đá và giảm thiểu tài hót vốn có của nó. 

Nói một cách dễ hiểu hơn: Cùng là hai thanh niên, nhưng 
anh có sức vóc thì cho theo ngành võ, còn anh dáng vẽ thư 
sinh thì cho theo ngành văn. Sau này tất nhiên, anh theo ngành 
văn thì giỏi văn, và anh theo ngành võ tất nhiên phải giỏi võ. 


Cũng từ đó cho ta thấy, những con Họa Mi đã từng nuôi 
đá, bây giờ muốn chuyển qua nuôi hót thì cần phải có thời 
gian để luyện tập thêm thì giọng hót của nỗ mới hay lên được. 
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———————— LÊ Lhưdng 

Chúng tôi sẽ trình bày rõ phần này hầu quí Vị trong các 

tiểu mục “Phương pháp nuôi Họa Mi thi hói' và “Phương 
pháp nuôi Họa Mi thi đá” vào những trang kế tiếp sau đây. 


- Như chọn vốc đáng: Dù là nuôi hột, ta cũng nên chọn 
những con trống Họa Mi có thân hình to khỏe, vì những chim 
này có nội lực thâm sâu. Và vì là chim hót nên chim phải có 
dáng vốc đẹp, các bộ phận bên ngoài phải cân đối, hài hòa, và 
nhất là không bị một tật bệnh nào lộ liễu ra trước tầm nhìn 
của thiên hạ cả, ngay cả móng chân cũng không được thiếu 
một cái nào. 

Thực tẾ cho thấy, con Họa Mi dù nỗi tiếng hay đến đâu 
mà bị thương tật, hay tật bắm sinh như đui một mắt, đuôi vẹo, 
chân khuỳnh, thậm chí chỉ mất mội cái mồng không thôi, nó 
cũng bị sụt giá thê thảm, được chừng một phần mười là cùng! 
Người ta có mua cũng chỉ là để ngưỡng mộ cái tài hiếm c6 
của nó mà thôi, chứ bần buôn thì... càng thêm lỗ nặng! 

Những chim ngũ trường, ngũ đoản là những chim tốt 
tướng nên chọn nuôi. Những chìm đầu dài, mỏ thắng, mắt 
xanh lông vàng, ức màu gạch cua, chân cao ráo... là chim tốt, 
lại cố biệt tài. 

Nên nhớ vốc dáng một con chìm đẹp, tự nó sẽ toát được 
ra sự thu hút cao độ ở người xem. Mà người đời thì ai ai cũng 
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ái mộ đến vẻ đẹp, đù đó là vẻ đẹp của một con chim: Với bộ 
lông mượt mà, với vóc dáng thanh tú dễ nhìn... 


Với Họa Mi có đáng đẹp, chỉ cần nhìn không thôi, cũng 
đủ sướng mất! 


- Như chọn điệu bộ: Nhiều người nuôi Họa Mi hót thường 
cố tình chọn cho được những chim có giọng hói thật hay, 
hoặc ít ra hợp với ý thích của mình nhưng lại xem thường đến 
việc chọn vóc dáng, nhất là phần điệu bộ của chim. Thật ra, 
điệu bộ con chim đã góp phần không nhỏ trong việc tạo dáng 
đẹp toàn diện cho chim. 

Điệu bộ chính là cái nết của con chim. “Cái nết đánh 
chết cái đẹp” là chuyện thường tình. 


Nuôi chim, ai cũng muốn treo lồng trước tầm mắt của 
mình mà nhìn ngắm. Vì vậy, nên chọn cho bằng được những 
chim có điệu bộ tốt mà nuôi. Nếu gặp con chim có tật xấu 
sàng cầu, tắm cóng, hoặc khi đứng như ngồi xôm trên cầu thì 
càng nhìn càng chân mắt mà thôi. 


Các nết xấu đó thường lộ ra trước mắt, không cần nhìn 
lâu cũng thấy được ngay. Tuy vậy với những điệu bộ xấu mà 
xết ra có thể chữa mẹo được thì đừng nên quan trọng hóa nó, 
vì chim cũng... vô thập toàn như người. Tìm được con chim 
cô điệu bộ tuyệt hảo không phải là chuyện dễ... 
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Tóm lại, nuôi chìm Họa Mi khó chứ không phải dễ như 
một số người lầm tưởng. Khó từ khâu chọn lựa cho mình một 
con chim tốt... Vì vậy, người nuôi chim Họa Mi thì đông, 
nhưng người thật sự nuôi giỏi xét ra cũng chỉ là con số ít. 
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Họa Mi môi đá 


Trên nguyên tắc, Họa Mi nuôi đá không đồi hỏi phải có 
vốc dáng đẹp và điệu bộ tốt, như Họa Mi nuôi hót. Cái tài mà 
người nuôi cần ở nó là tài đấu đá với những đòn, những thế 
tuyệt luân. 


Thế nhưng, con Họa Mi nuôi đã cũng cần để treo mà 

nhìn ngắm cho sướng mắt chứ. Vì.vậy, phần vóc dáng và điệu 

bộ cũng được nhiều người chú ý đến. Riêng phần giọng hót 

thì người ta không cần xét đến, vì chim nuôi đã ít hót được 

chừng nào hay chừng ấy! Nó cần dồn sức lực cho việc đấu 
đá... 


Trong khi thi đá, Ban giám khảo cũng chỉ chú trọng 
đến tài đấu đá của chim mà chấm điểm cao thấp; còn giọng 
hót, vóc dắng và điệu bộ dù xuất sắc đến đâu... thì cũng không 
có bân điều lệ thí nào đề cập đến cả! 


Như phần trên chúng tôi đã đề cập sơ qua, con Họa Mi 
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có tài đầu đá, thê hiện qua phần vóc dắng của nó mội cách rõ 
nết VỀ sự mạnh mẽ của thê xác và sự hung hãn của cá tính mà 
con Họa Mi nuôi hốt không có được. 


A/ Sự mạnh mẽ của thê xác: Nhìn tổn g quát, ta dễ thầy 
con chim có vóc dáng một con chim... võ sĩ. Từ đầu đến 
móng chân nó, nơi nào cũng toát ra sự mạnh mẽ, sự rắn chắc, 
hình như định mệnh đã an bài cho nồ là sinh ra để mà đấu đá 
nên mới có một thân hình như vậy. 

Chọn một con Họa Mi nuôi đá không phải là chuyện 
đễ, vì tuyển chọn như cách tuyển chọn gà nòi. Nghĩa là phải 
xem xết kỹ từng bộ phận một trên thân thể của nó để coi có 
thực sự đúng chuẩn để đá hay không, sau đó còn phải “xổ” 
nhiều lần đề coi đòn, thế có đặc sắc hay không mới tính đến 
chuyện tuyển chọn. Và sau đồ là việc tập luyện... 

Đừng nên đễ dãi nghĩ rằng con chim nào to xác lại có 
thể lực mạnh là có thể dùng làm chim đá được. Và cũng đừng 
nên xem thường đến việc huấn luyện cho chim có đủ tài nghề 
để thì đá... TẤt cả còn là những khó khăn ở phía trước... 

Mội con Họa Mi nuôi đá, ngoài việc có thể lực tốt, còn 
phải hội đủ những điều kiện sau đây: 


- Chọn đầu: Chim phải có loại đầu bằng như đầu con 
rắn (đầu xà). Loại chim này lì đòn, ít khi chịu thua hoẳng. 
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- Chọn mắt: Mắt chim phải màu xanh mới tốt. Đây là 
loại chim dữ, khó tìm. Nếu mắt méo hình hột dưa là chim 
đang căng lửa, sung sỨc nhất, có thể đem đá được. Những 
chim mắt màu đồng, màu thau cũng tốt, nhưng không quí 
bằng loại mắt mầu xanh. 


- Chọn mỏ: Mỏ chìm phải vừa to, vừa dài lại vừa dầy 
mới tốt. Mỏ phải thẳng và hàm bạnh. Nên nhớ mỏ là lợi khí 
vô cùng hữu hiệu trong việc cắn, mồ, day rứt, cũng như nh 
lông và xế da thịt của đối thủ. Do đó, với mắt quan sắt thôi 
không chưa đủ, mà cần phải dùng tay để “thử sức” xem cái 
mỏ của chim lợi hạt đến mức nào mới tính đến việc tuyến 
chọn. Với chim dữ, khi bắt được nó có thể ta không giữ được 
lâu trong bàn tay, vì không thể chịu đựng được lâu những cú 
mô điếng hồn của nó. 


- Chọn chân: Đôi chân chim phải to, cao, cứng cấp, 
lông liền lặn, không bị tật bệnh. Bàn chân chim cũng phải to, 
các ngón khỏe không bị vặn vẹo, như thế mới giúp chim đứng 
vững. Vậy chân là màu trắng hay mầu vàng mới là chim tốt. 
Chân Họa Mi đã có màu đen lem, hay ¡nàu nâu là chim dở, ít 
người chọn nuôi (nuôi hốt thì được). 


Nên nhớ. bàn chân chim kết hợp với bộ ngón và mồng 
tạo thành một “bộ khóa” võ cùng lợi hại khi đấu đá. Bộ khóa 
này dùng để khóa chặt chân đối phương. hoặc bóp cố, hay 
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khóa mỏ khiến kẻ thù như heo bỏ rọ không còn cách gì xoay 
trở được, đừng nói chỉ là chống trả! Vì vậy, chọn chân là việc 
nên thận trọng tối đa, cũng như cách chọn mỏ vậy, phải thực 
sự tíng ý mới được. 


- Chọn móng: Mông phải có hình dáng như cái vuốt 
cọp. Người trong nghề gọi đó là mồng hỗ. Mồng không cần 
dài, chỉ cần độ cong vừa phải, bén và đủ sức mạnh để bấu 
chặt những gì trên thân thể đối thủ mà nó vớ được. 


- Chọn đuôi: Đuôi chìm Họa Mi đá phải vừa dài, vừa 
đày, được to bản lại càng. tốt. Với chìm đá, đuôi không phải là 
thứ để trang trí, mà là điểm tựa cần thiết của chim giúp chim 
chống chổi để thân mình khỏi ngã, và giúp thế đứng vững mà 
đấu đá dễ dàng. 


- Chọn lông: Chỉm Họa Mi đá phải mỏng lông mới tốt. 
Chim như vậy cố nội lực mạnh và mau sung sức. 

- Chọn mí mắt: Chim có mí mắt đầy đặn là chim lì đòn, 
có nội lực mạnh mẽ ẳn chứa bên trong. Chim có mí mắt lồi ra 
là loại chỉm nhất như cấy, chưa đấu đá được bao lâu đã thua 
cuộc. Còn mí mắt lõm sâu có triệu chứng bệnh hoạn hoặc 
SUY. 

B/ Sự mạnh mẽ của cá fính: Vì là con chim nhà võ nên 
cá tính con Họa Mi đá rất hung bạo, nỗ không có đãng vẻ 
hiền từ như chim hút. Ngay những cũ nhảy trong lồng cũng 
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mạnh mẽ, đôi khi làm chao đảo cả cóng thức ăn nước uống. 

- Tính sân sỉ: Khi treo lồng gần chim lạ, cử chỉ của 
chim trở nên hung hãn, như muốn chồm qua “ăn tươi nuốt 
sống” ngay. 


- Cắn bố lồng: Chim thường cắn mép bố lồng liên tục, 
đôi khi vừa cắn vừa bay lên khiến bố lồng nhiều khi bị gấp 
đôi lại. 

- Cần lông đuôi: Sự sung sức quá độ khiến cho chim 
như phát cuồng lên, nồ hết cắn bố lồng lại quay ra sau cắn 
lông đuôi, khiến đuôi bị tưa ra trông xấu XÍ, 


Như vậy, chọn một con Họa Mi nuôi đá không phải là 
chuyện dễ đàng gì. Cần phải có sự cân nhắc tỉ mỉ, sự lựa chọn 
kỹ càng từng bộ phận trên một cơ thể của chim để xem có đạt 
đúng tiêu chuẩn mà một con chim đá có hội đủ hay không. 
Nếu chỉ căn cứ vào sự sung sức không thôi mà xét đoán, e 
rằng phiến diện, mà còn phải dùng cặp mắt nhà nghề để đánh 
giá từ phần đầu đến phần chân... để xem có thật đúng là con 
chim này thuộc dạng để đá hay không rồi mới nuôi. Tốt hơn 
hết là đem chim ra xổ thử một đôi lần với vài chìm khác nhau 
để xem đồn, thế nó xuất ra hí hiểm đến mức nào. Về việc này, 
càng thận trọng trong việc chọn lựa chừng nào càng có lợi 
cho mình chừng nấy... 
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Bất cứ nuôi giếng chìm gì để hót hay đề đá ta cũng nuôi 
kèm chim mái. Nhờ có tiếng hót chim mái kêu, chim trống 
mới hãng lên mà hót hay hơn, đá hay hơn. Đó là điều người 
nuôi chỉm nào cũng biết, nhưng lại ít người chịu nuôi vì ngại 
tốn kém thêm công của. Tuy giá mua con chim mái không 
bao nhiêu, nhưng dù sao cũng phải tốn tiền mua một chiếc 
lồng, rồi lại chạy ăn hàng ngày cho nó. Cái phiền phức kế tiếp 
là choáng một chỗ treo lồng, nhất là đối với những ai ở nhà 
chật chội. 

Suy đi tính lại, họ thấy lợi không bằng “hại” nên mới 
không nuôi. 

ˆ Riêng việc nuôi chìm Họa Mi, nhất là nuôi để đá thì 
không nuôi chim mãi không được. Có thể nói mà không sợ 
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lầm là giống x chìm Họa Mi, ủnh cảm giữa chìm trống và chìm 
mãi dạt dào hơn các loại chìm khác, trừ chim bồ câu. Trong 
đời sống vợ chồng, chim trống và chim mái lúc nào cũng kề 
cận bên nhau. Trồng và mái cũng thay phiên nhau ấp trứng 
như bồ câu. Và nếu chim trồng bị kẻ thù đến đánh đuôi ra 
khỏi vùng lãnh thổ chiếm đồng của nó, thì chim mái dù đang 
ấp cũng bỏ ô ỗ bay theo con trắng đến một phương trời khác; 
chứ không ở lại với con trắng thắng trận! 


Chim muôi trong nhà, hễ Họa Mi trồng nghe tiếng mái 
xùy thì nhớn nhác tìm kiếm và ngay sau đồ hót như điên như 
dại. Và chim mái, hề nghe tiếng trống hót thì cũng nhềm 
người lên tìm kiếm, và xùy liên hồi... 


Nếu mái và trồng Họa Mi nuôi lâu năm chung một nhà 
thì chúng thuộc tiếng của nhau và đối xử với nhau bằng một 
thứ tình cảm thiêng liêng nhất, mà tiếng trong nghề gọi là hợp 
nhau. 


Bằng chứng hiển nhiên cho thấy: Một đôi trồng mái 
Họa Mi gọi là hợp nhau thì khi con trống lăn xả vào đầu đá 
với đối thủ để tranh thắng bại, thì phía lồng bên kia chim mái 
cũng xà vào hướng chim mái đối thủ mà xùy liên tục, tức là 
hết sức cổ vũ cho chim trắng nhà... Quí vị có dự các buổi thi 
đá Họa MI, có thể sẽ được chứng kiến cảnh những con mãi 
dữ, hết sức cô vũ cho tr ống nhà đáng phục như thế nào! Nhiều 
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khi người xem phải chuyền tầm nhìn của mình sang Họa Mi 
mái đề trầm trồ thần phục sự khôn ngoan của nó, mặc dầu dư 
biết sự đấu đá của chìm trống đang trở nên quyết liệt... 


Nếu nuôi Họa Mi hốt thì ba bốn trống mới cần một mái. 
Còn nuôi Họa Mi đá thì nên nuôi mỗi mái cho một trống, và 
mái đó phải là mái thật khôn, đã hợp tính ý với chim trống... 


- Chọn Họa Mi mái tất: Nhiều người cũng biết đến sự 
cần thiết phải nuôi Họa Mi mái để thúc cho trống hốt căng 
hơn, nhưng phần đông lại chỉ chú trọng đến '“'mồm miệng” 
của nó mà coi thường phần vóc dáng. Thật ra tài năng (siêng 
xùy) của Họa Mi mái là rất cần thiết, nhưng vóc dáng cũng 
đóng vai trò quan trọng, nhất là điều kiện sức khỏe của chim 
ra sao nữa. Trước hết là nhằm thỏa mãn sự nhìn ngắm của 
mình và của thiên hạ, sau đó không uống công chăm sóc, 
nuôi đưỡng. Những chim ““sứt tai gãy gọng”, tật bệnh thì nuôi 
làm gì cho tốn công, tốn của? Trong thú chơi chim, làm sao 
tránh được những sự biếu tặng, hay mua bắn, đổi chác. Với 
những chim mất giá trị này thì không nuôi chỉ còn cách thả, 
chứ đâu thể biếu ai hoặc đổi chác với ai2 Điều đó cho thấy 
nuôi con chim không ra gì, dù là chim mái, chính mình bị 
thua thiệt trước. 
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- Mái lớn con. 


- Không tật bệnh (mọi bộ phận như mắt, mỏ, cánh, chân. 
móng, điều đầy đủ và lành lặn mới được). 


- Bộ lông mướt mắt, tươi tấn. 
- Sức khỏe tốt (lanh lẹ, mập mạnh). 
- Siêng xùy. 


Nếu là mái của Họa Mi đá thì phải chọn những con 
khôn ngoan. Siêng xùy là một chuyện, nhưng cần là biết thúc 
trống đã đúng lúc. Những chim mái này cần phải nuôi "cặp 
kè" với trống lâu năm để chúng hiểu tính ý của nhau. Vì vậy, 
như phần trên chúng tôi đã nói đến, tìm được Họa Mi mái phù 
hợp với Họa Mi trắng đá không phải là chuyện dễ dàng, đôi 
khi mười con chưa chắc đã chọn được một. 

Về điểm này, cũng xin được lưu ý quí vị là bất cứ giống 
chim nào, kể cả Yến Hót và Họa Mi, chim mái khó tính hơn 
chim trống. Chính con trống tìm đến con mái, chứ không 
phải con mãi tìm đến con trồng. Nói cách khác, chỉ giọng hốt 
con trống nào hợp với ý thích của con mái thì con mắi mới 
chịu kết thân mà thôi. 

Vì vậy, trong việc chọn lựa Họa Mi mãi hợp với Họa 
Mi trống (đá), thì ta phải làm lần lượt thử từng con mái một, 
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để xem nó có bằng lòng với giọng con trốn g hay không. Việc 
này không nên vội, phải thử năm ha ngày mới biết. Nếu cơn 
mái hợp với chim trống thì như lúc nào mái cũng nhớn nhâc 
hướng về hướng phát ra tiếng chim trống mà xùy (y như mái 
muốn gặp mặt trống cho hằng được). Ngược lại, nếu giọng 
Họa Mi trống không gây một sự lưu tâm nào ở con mái thì ta 
dễ nhận thấy cử chỉ nó thờ ơ, thỉnh thoảng xùy mội vài tiếng 
lấy lệ mà thôi... 

Khi biết chắc chìm mái “bằng lòng” với giọng chim 
trống, thì chính cặp trồng mái này sẽ có “duyên nợ” với nhau, 
hợp với nhau. 

Tóm lại, với Họa Mi trống thi mái nào cũng hợp với nó 
cả. Nhưng, với Họa Mi mái thì chỉ có giọng con trắng nào nó 
cho là hay thì con trồng đó mới hợp với nó mà thôi. 

Như vậy, muốn có một cặp chim Họa Mi trồng mái 
(đá) hợp nhau, thì phần quyết định của chim mái mới quan 
trọng. Chim trống thì dễ dãi, mái nào đối với nó cũng hợp cá! 

- Cách nuôi dưỡng Họa Mi mái: Phương pháp nuôi 
dưỡng Họa Mi mâi cũng chẳng khác cách nuôi Họa Mi trống. 
Thức ăn chính là tắm gạo rang trộn trứng (cùng một công 
thức pha trộn), thức ăn phụ cào cào, sâu tươi... Họa Mi trắng 


ăn thê nào thì nên cho chìm mái ăn theo như vậy, có điều số 
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lượng có thể giảm bớt đi, vì chim trống cần được bồi bổ nhiều 
hơn để sung sức mà hót hay đá. 


Có nhiều người nuôi Họa Mi mái chỉ cho ăn lấy lệ, vì 
ngại... tốn kém. Chỉ có tắm gạo trộn trững thì cho mái ăn no, 
còn thức ăn phụ như cào cào chẳng hạn thì bữa có bữa không. 
thậm chí bắt chim nhịn luôn cả tháng cũng không bận tâm 
thắc mắc. 


Nuôi theo cách cho “ăn chay” như vậy thì làm sao mái 


sung? 


Họa Mi mái nếu ăn uống thiếu chất dinh dưỡng vẫn dễ 
bị suy. Mà chứng suy yếu này thì với Họa MI, nãi cũng như 
trống, có cả chục lý do bị suy, nếu khâu ăn uống và chăm sóc 
thiếu chu đáo đối với nó. Một khi chim bị suy, thì như quí vị 
đã biết, coi như ta đã đánh mất con chim một cách đắng tiếc 


TÔI. 


Nuôi Họa Mi mấi không nên treo lồng cận kề chim 
trống. Nói cách khác, ta không nên cho trống mái thường 
xuyên thấy mặt nhau, vì chúng sẽ quen mặt nhau, và như vậy 
đối với con trống không còn tác dụng gì nữa. Thấy mặt nhau, 
trắng mái tô ra mừng rỡ, đứng rung cánh cả giờ chỉ muốn xắp 
lại gần nhau mà thôi. Và cứ treo lồng chim mái cận kề chim 
trống thì chúng sẽ lờn mặt nhau, quen mặt nhau, và sự háo 
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hức trong chúng sẽ nguội lạnh dần... 


Tết hơn hết, ta nên treo lồng chim mái khuất tầm nhìn 
của chim trống, càng Xa xăm, mười thước lại càng hay. Mỗi 
khi chứng nghe tiếng của nhau, đù chỉ là văng vắng mà không 
chừng càng văng vắng lại càng thêm gợi hứng, mái sẽ xùy 
liên tục, và trồng sẽ hăng hái hót căng... 


Thế nhưng, như vậy cũng chưa hẳn là phương pháp tốt, 
vì sự hiệu nghiệm “giúp trống sung” ban đầu cũng sẽ bớt dần 
đi. Hãy cho trống TIÃI... qU6¿1 tiếng nhau trong mươi ngày, rồi 
tìm cách gởi Họa Mi mái đến một nơi khác độ nửa tháng. Sau 
đó, lại đem mái trở về, và lại treo chỉm trống mãi theo cách 
khuất mặt như trước đậy... 


Chính nhờ vào việc không cho chim mãi sống gần chim 
trống liên tục này mà con trắng sung sức mãi, ngày nào cũng 
hốt căng. 


Dù sao thì vài ba ngày, ta cũng nên cho trống mái “gặp 
nhau” một vài phút để chúng có dịp trửng giỡn với nhau cho... 
đời được tươi hơn. Sau đó, đem lồng chim mái treo vào chỗ 
khuất. 


Cũng như chim trống, chim mái nuôi càng lâu càng 
thuần thuộc. Mà chim đã nuôi thuộc thì rất khôn lại đễ nuôi, 
hễ “đánh hơi” được tiếng chim trống là nó đã xùy. Nhất là 
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—————————_— SỐ 
những Họa Mi mái chọn nuôi cho Họa Mi đá, nó khôn ngoan 
đến độ hiết xùy căng đúng lúc để thúc trống đá. Khi lâm trận 
mà không có con mái khôn đứng gần, có thê nói mà không sợ 
lầm, phần thắng của con Họa Mi rất mong manh! 


Chính vì vậy, những người đi đá Họa Mi mà quên mang 
theo chìm mấi, họ phải cuống quýt mượn tạm con mái nào đó 
của bạn hè thế vào. Thế nhưng, trắng mãi còn xa lạ, chưa hợp 
nhau thì cũng khó lòng mang lại kết quả tốt... 


L 


Phương pháp nuôi 
Họa Mi thị hót 


Đã đem chim dự thị, tất nhiên ai cũng hy vọng mình 
được trúng giải, chứ chẳng lẽ chỉ mong đợi ở sự cầu may? 


Con chim đự thi tất nhiên phải là con chỉm có giọng hót 
thật hay, vóc dãng thật đẹp, điệu bộ thật tốt. Vì nếu chim 
không hội đủ ba yếu tố đó thì làm sao tranh đưa được với 
người l 

Điều đó cho thấy, muốn có con chỉm dự thi hót thì coi 
như con chìm đó phải nổi bật một cách toàn diện về tài năng 
Và sắc VỐC. 

Vì vậy, trước khi tập luyện một con Họa Mi thi hót sau 
này thì ta phải cố chọn cho bằng được những chim đã hội đủ 
những điều sau đây. 
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- Con chim phải cô giọng hót hay, hoặc íL ra cũng là 
chim siêng hót. Chim siêng hót mới dễ tập luyện vì hy vọng 
nó là con chim khôn, biết nhái theo giọng chim khác để phong 
phú hóa làn điệu cho giọng hót của mình. Tất nhiên, nếu lựa 
được những chim đã có sẵn giọng hót hay thì chỉ việc luyện 
giọng thêm cho chim đỡ phần vất vả hơn. Còn đối với những 
con Họa Mi hót ít giọng lại biếng hót thì đó là chỉm dại, ta 
nên loại ra từ đầu. Nuôi loại chim đại này dù cất công luyện 
tập cho lắm cũng không đủ tài để thi thố được với ai. Dù nó 
hình vốc có đẹp, điệu bộ nó làm mình vừa ý cũng không nên 
tiếc. 

- Con chim phải có sẵn vóc dáng thật đẹp, như thân 
mình to lớn,lông mỏng lại mượt mà, các bộ phận đều đồng 
thanh đồng thủ. Nếu là chim thuộc dạng ngũ trường thì phải 
đúng là ngũ trường: các bộ phận đầu - mình - chân - đuôi và 
mỏ đều phải dài cả mới tốt. Ngược lại nều là chim thuộc dạng 
ngũ đoän thì các hộ phận vừa kế cũng phải ngắn mới đạt được 
điểm cao. Vóc dáng của chim là do hẫm sinh mà có, chứ tài 
năng của con người không sao tạo ra được. Vì vậy ta chỉ còn 
cách lựa những chim sẵn có vóc dáng tốt mà nuôi. Chủ nuôi 
chỉ đồng góp một chút tài năng của mình vào việc nuôi dưỡng 
cho chim có bộ lông tươi tắn mượt mà mà thôi. Và chính số 
điểm chấm vào phần vóc dáng của chim là đề... tưởng thưởng 
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công lao của chủ chim đã nuồi dưỡng con chim đẹp mã. 


- Phải chọn con chỉm có điệu bộ tốt sẵn mà nuôi, như 
vậy sau này đỡ tốn công tập luyện. Nhưng, nếu gặp chim có 
điệu hộ xấu mà kinh nghiệm bản thân cho mình biết là có thể 
sửa đồi được, tập tành được mà không quá khó hoặc mất nhiều 
thời gian, thì có thể chọn nuôi. 


Nếu sự tuyên chọn ban đầu càng kỹ thì công lao bỏ ra 
tập luyện sau này của ta sẽ nhẹ nhàng bớt đi. Đó là điều chắc 
chắn ai cũng biết rõ. 

Khi đã nắm trong tay những chim Họa Mi có sẵn những 
ưu điểm trên mức trung bình vừa kể, thì ta mới yên tâm hất 


tay vào việc tập luyện. 


Việc tập luyện có hai phần: Phần luyện kỹ năng hót và 
phần nuôi dưỡng chăm sóc. Hai phần này phải tập luyện cùng 
một lũc, trong suốt thời gian tập luyện. 

- Luyện kỹ năng hót: Có nhiều độc giả viết thư hỏi 
chúng tôi là tại sao con Họa MI của người ta đang hót hay, khi 
mua về nhà mình nuôi nó lại hót dở. Thật ra đây là chuyện mà 
nhiều người thường gặp phải. Lý do thì c6 nhiều thứ: Có thể 
là đo thức ăn khác lạ, hoặc do thay đổi môi trường sống... và, 
có một điều ít ai biết đến là con chìm hót mà không năng tận 
dượt thì miọng hót của nồ cũng “cùn” đi. Tức là nó hót bớt hay 
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và hiếng hót hơn. 


Vì vậy, không gì tốt hơn là phải đem chim đi đượt, nếu 
không ở các tụ điểm chơi chim, thì cũng rủ nhau năm bảy bạn 
bè cùng đem chim đến một nơi nào đó để chỉm có dịp nghe 
giọng hót của nhau và mặc sức thi thố tài năng với nhau. 

Chim màng đi dượt là chím đã đủ lửa, đã thay lông 
xong, đã ép lông. 


Dượi chim có thêm điều lợi là để chim tập quen dần với 
không khí trường thi sau này, để khi dự thi khỏi... khớp. Nhiều 
chim đi dượt lần đầu, thấy nhiều chim lạ hót rân lên chung 
quanh thì nhụt... chí phấn đấu ngay, chỉ còn biết nhảy lồng 
như chim bỗi! 


Nếu nuôi Họa Mi để nghe hót tại nhà thì mỗi tuần đi 
dượt một hai lần cũng được. Nhưng là chim luyện giọng để 
thi hót, nhất là thời gian có hạn định, thì việc tập dượt phải là 
chuyện hằng ngày, và vào buổi sáng mát trời. Thời gian dượt 
chim chỉ cần một hai giờ là đủ. 

Những ngày đầu đi dượt, ta nên cần thận treo chim mình 
ra xa khu vực dượt chim mội chút, hoặc treo gần những con 
chim nào chưa được căng lửa lắm, để nó khỏi hị đè, Giống 
chim hốt, hễ con nào hót căng thì cố tình dọa nạt con hót 
yếu... Khi chỉm đã quen dần với trận mạc, hễ treo lồng là hót, 
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bất chấp chim chung quanh đã căng lửa đến đâu, thì từ đó ta 
treo lồng gần những chim dữ để cho nó mặc tình đấu hót 
tranh tài với nhau... 


Nếu việc dượt chim vì một lẽ nào đồ không thể thực 
hiện liên tục theo đúng chương trình đã vạch, thì ta nên tìm 
những chim Họa Mi bậc thầy, là những chìm đã được nuôi 
thuần thuộc nhiều mùa, lại cố giọng hót cực hay về dạy cho 
chim nhà hót. 


Họa Mi cũng như nhiều giống chim hót khắc, có biệt 
tài bắt chước giọng hay và lạ của những chim lạ, cho nên đây 
là dịp tốt để nó học hỏi được giọng hay mà phong phú hóa 
cho giọng hót còn tầm thường của mình. Có thể khi con chim 
hậc thầy cất tiếng hót thì con chìm nhà sợ hãi mà im re, nhưng 
nó vẫn chú tâm học tập. Sau khi học tập nhuần nhuyễn rồi, ta 
thấy chất giọng của nó sẽ khá dần hơn... Có nhiều con chỉm 
học được giọng lạ từ thắng trước, nhưng mãi đến thắng sau nỗ 
mới nhớ lại mà phô diễn ra y hệt. Nếu ai đã từng tập cho 
Nhỗng, Sáo, Cưỡng nói, quí vị ấy sẽ biết rõ điều này. 


Còn một cách luyện kỹ năng hốt khác là cho chim nghe 
hăng casset(e, mà trước đây nhiều năm, trong cuốn sách “Nghệ 
thuật nuôi chim hót, chim cảnh” chúng tôi đã đề cập đến. Đây 
là cách các nước phương Tây đã thực hiện từ lâu. Chúng ta có 


` 


thể thu băng giọng những con chím hốt hay rôi hằng ngày 
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phát lại cho chim nhà nghe, cũng đem lại kết quả tốt. Thế 
nhưng, vài ngày mới nên cho chim nghe băng một lần, và mỗi 
lần chỉ độ mười lăm phút để... gợi hứng cho chỉm siêng hót 
mà thôi. Chim chỉ thích học hỏi những giọng lạ, băng được 
nghe hoài dễ nhàm chắn, đâu có gì hay và lạ để mong chim 
học hỏi thêm? 

Cách cuối cùng là phải nuôi Họa Mi mái. Tiếng xùy 
của Họa Mi mái có năng lực nhiệm màu làm cho chim trống 
yêu đời hơn và cất giọng hót hăng say hơn. Có thể sự kích 
thích mạnh về tâm lý này sẽ giúp chim trống phát huy toàn 
diện tài năng sẵn có của mình. Những “kiến thức” mà nó học 
hỏi được lâu nay ở các chim lạ cũng nhờ tiếng xùy của chim 
mái mà phô diễn ra hết, khiến giọng hót khởi sắc hơn. 

Thế nhưng, như phần trên chúng tôi đã trình bày, không 
thể để chim mái gần gũi (dù cách mặt) với chim trống lâu 
ngày được, vì vậy chúng sẽ lờn giọng nhau. Chỉ để cho Họa 
Mi trống nghe tiếng mái xùy độ một tuần rồi cách ly thật xa 
chúng ra mươi ngày, sau đồ mới cho tái ngộ lại. 


Tóm lại, cách tốt nhất đề luyện kỹ năng hót cho Họa Mi 
là chịu khó đem chim đi dượt... 


- Chế độ nuôi dưỡng chỉm thi hót: Trong thời gian 
tập luyện để dự thi hót, chim phải được hưởng một chế độ 
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nuôi dưỡng và chăm sốc đặc biệt, như vậy mới đem lại kết 


quả tốt. 


Trước hết, nói đến chế độ ăn dành cho chim. Ngoài 
thức ăn chính là tắm gạo trộn trứng ra, ta nên cung cấp thức 
ăn phụ cho chim như cào cào, sâu tươi hoặc trứng kiến. Tuy 
gọi là thức ăn phụ, nhưng chính thức ăn đạm động vật này lại 
cung cấp nhiều vitamine cần thiết để bồi bổ sức khỏe cho 
chim. Vì vậy, có nhiều nghệ nhân mờ sáng đã lấy cóng tấm ra 
ngoài, để ép chim ăn thật no cào cào, sâu tươi (hoặc một 
trong hai thứ), sau đó mới treo công tắm vào cho chim ăn. Kể 
ra lối nuôi này như vậy cũng tốt. 


Xin iưu ý quí vị là chim Họa Mi nuôi hót không nên 
cho ăn sâu khô. Vì sâu khô có tính “nhiệt”, ăn vào giọng chim 
sẽ khàn. Giọng hốt mà khàn thì đâu được công nhận là hay, 
nên bị trừ điểm. 

Việc chăm sốc cho con chim dự thi hót nhằm vào mục 
đích làm sao tăng lực thêm cho chim. 

Họa Mi vốn xuất xứ từ xứ lạnh, nếu nuôi vùng khí hậu 
nóng bức như ở miền Nam thì nên năng tắm cho chim. Tốt 
nhất là tắm mỗi ngày một lần. Nên tắm vào buổi xế trưa, lúc 
trời đứng gió đề trắnh cho chim khỏi bị cảm lạnh. Chim được 
tắm thường xuyên bộ lông sẽ mướt mát, chiếm được nhiều 
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cảm tình của Ban giám khảo cuộc thí. Chim được năng tắm, 
sức khỏe sẽ tăng lên và tình thần cũng phấn chấn hơn. 

Mặt khác, những điệu bộ nào xấu của chim mà có thể 
sửa chữa được thì ta nên bắt tay vào việc sửa chữa. Chim 
không nghe được tiếng người, không hiểu được ý người, nên 
mọi việc tập tành tật xấu thành tốt chỉ là... mẹo vặt, như chúng 
tôi đã trình bày trong phần trên... 


%6 


Phương pháp nuôi 
Họa Mi thi đá 


Chúng ta đã biết cách tập luyện chỉm Họa Mi thi hót, 
và đã nhận ra được những khó khăn trong công việc phức tạp 
này. Thế nhưng, nuôi Họa Mi để dự thì đá lại càng khó khăn 
hơn, đòi hồi kinh nghiệm nhiều hơn, và sự chịu khó kiên tâm 
trì chí của người nuôi hơn. 

ĐỂ giảm bớt cho mình những khó khăn, ta cũng nên 
làm theo cách chọn lựa như chọn Họa Mi thì hói. Nghĩa là 
phải cố chọn những chim hội đủ những yếu tế cần và đủ cho 
một con Họa Mi võ sĩ. 

Trước hết phải xem vóc dâng con chim có to lớn, vạm 
vỡ hay không, và nội lực của nó có thâm hậu hay không. Nếu 
vốc dáng chim nhỏ, sức khỏe chỉ ở mức bình thường thì dù có 
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tập luyện một thời gian cũng khó đủ sức để mong đấu đá 
thắng người. 

Kế đó phải xét kỹ xem các bộ phận từ đầu đến chân của 
chim, như đầu, mắt, mỏ, chân, ngón, móng, đuôi có đạt tiêu 
chuẩn của một con chim Họa Mi đá hay không. Nếu kết quả 
đúng là đầu xà, vuốt hỗ, mắt xanh... thì cứ mạnh dạn chọn 
nuôi. Ngược lại nếu nó chỉ có vóc đáng bình thường của một 
chú chim nuôi hót thì nên loại bỏ ngay, đừng tiếc ! 


Con chim đá là con chim đã có sẵn tính hung bạo, dù 
chưa tập luyện, khi lâm trận nó cũng biết mọi quyền biến để 
ra đòn. Do đồ ta cần phải xổ thử xem sao. Nếu sau vài lần xổ 
thử mà thấy chim thuộc dạng lì đòn, có thế đá hiểm hóc thì 
chọn nuôi. Với những chim nhát, đá tồi thì nên loại bỏ. 

Chim thi đá thì phải hơn nhau cho bằng được ở thế đá. 
Chim nào càng có thế đá hay thì càng nên chọn nuôi. Chưa hề 
tập luyện mà đã có đòn, thế hiểm hóc là chim khôn. Những 
chim này nếu được tập luyện thêm, nó sẽ trổ thành chim đá có 
hạng. 


Thế đá của Họa Mi thường thấy như sau: 


- Dùng chân để khóa cổ, khóa chân, bóp cổ, bấu đầu, 
bấu cánh chim đối thủ. Mới nhập cuộc mà bị khóa như vậy 
thì... chỉ có nhừ đồn, vì đâu còn cách nào xoay trở được. 
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- Dùng mỏ mỗ liên tục vào gối, vào ngón, vào đầu để 
làm cho chim đối thủ bể đầu, đui mắt, lỏng gối, giập ngón 
chân và sút móng... 

- Thường thì con chim khôn biết kết hợp nhiều đòn, thế 
khi đấu đá: dùng chân để đá, để khóa chặt kẻ thù, rồi dùng mỏ 
mà mề vào những chỗ hiểm để chim bị đau mà chịu thua... 

Lựa được con Họa Mi đủ tiêu chuẩn nuôi đá là chuyện 
không đơn giản chút nào, trừ phi người có kinh nghiệm trong 
nghề, không ai có thể lựa được. 


- Tập luyện kỹ năng đá: Nghề võ thì phải năng tập 
luyện mới tinh thông đòn thế được. Vì vậy, chim cần phải xổ 
theo chương trình hoạch định thì mới có khả năng thi đá sau 
này được. Xổ có nghĩa là đá thử trong một thời gian ngắn để 
cho chìm có dịp tốt để học hỏi đòn, thế của nhau, học cách 
quyền biến để thoát hiểm, để tránh đòn, hoặc tương kế tựu kế 
mà trả đòn lại... Ngoài ra, càng được xô nhiều, sức chịu đựng 
của chim càng giỏi hơn, nó lì đòn hơn. 

Lúc đầu nên xổ với những chim vừa sức với nó, và thời 
gian xổ chỉ năm mười phút rồi can ra. Những lần sau, thời 
lượng được cố tình kéo đài thêm, trước ít sau nhiều, mục đích 
giúp chìm được dai sức hơn. Vì khi đấu đá, nội lực của chim 
cầng thâm hậu chừng nào tốt chừng nấy. Đá dở mà lì đòn, có 
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sức chịu đựng dẻo dai nhiều khi vẫn thắng được kẻ thù hung 
bạo mà yếu sức. 

Chính vì vậy, người nào nuôi Họa Mi đá cũng cố tập 
cho chim có sức chịu đựng dẻo dai được chừng nào tốt cừng 
nấy. Phương pháp mà đa số nghệ nhân thường áp dụng là 
nuôi chim trong lồng tông lực, còn gọi là lồng phóng. 


Lồng tông lực là loại lồng thật lớn, thật rộng rãi so với 
lồng nuôi chim bình thường. Đây là loại lồng đặc biệt, có 
đường kính khoảng năm sâu mươi phân, chiều cao có thể một 
thước hơn, để cho chim được tự do bay nhảy thỏa thích... 


Chim nuôi trong lồng tổng lực (hay lồng phóng) là chim 
đã đã thay lông xong. đang trong thời kỳ căng lửa. Nuôi trong 
lồng quá rộng này làm chim chỉ lo bay nhây mà quên cẳ việc 
hót, vốn là sở thích của nó. 

Càng bay nhảy thì cơ bắp của chim càng rắn chắc. Và 
càng bớt hót thì nội lực của chim càng tăng lên. 

Nhưng, nuôi trong lồng tổng lực càng lâu thì con chim 
càng nhất, mà lại khó đem đi đượt xổ được. Vì vậy, độ bốn 
năm hồm (tùy theo phương pháp của mỗi người) chim lại 
được sang qua lồng nhỏ (lồng nuôi bình thường, khoảng năm 
mươi sấu nan)... Trong thời kỳ tập dượt, nên sang chim qua 
lại nhiều lần như vậy để chim quen dần với môi trường sống 
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mà bới đi sự bở ngỡ... 

Mỗi con chim đã phải nuôi kèm một chim mái. Chim 
Họa Mi mái phải hợp với chim trống. Đúng ra thì phải nói 
ngược lại là trống phải hợp với mái thì mái mới thúc trống đá 
đúng lúc cần thiết. Việc chọn con Họa Mi mái hợp với Họa 
Mi trống đá, như phần đầu sách chúng tôi đã nói đến là một 
câu chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng phải cố chọn cho 
bằng được, vì thiếu mái thì trống giỏi cũng không thi thố 
được hết tài năng đúng mức, mà nó đang có. 

Mỗi lần xổ chim phải mang mái theo. Trong khi tập 
cho trống quen dần với cách đấu đá, thì đồng thời cũng tập 
cho mái học cách thúc trống lâm trận như thế nào mới được 
hữu hiệu... 

Về việc này giống chim rất khôn ngoan, vì luật sinh tồn 
trong đời sống hoang dã đã dạy cho chúng mọi sự ứng xử rất 
tài tình, có khi còn khôn ngoan... hơn cả chúng ta nữa. 

Khi Họa Mi trồng lâm trận, mà Họa Mi mái cứ lơ đễnh, 
thờ ơ, ta đừng vội kết tội là mái đở, mà nên tìm hiểu xem thực 
sự cặp chìm trống mãi đó có hợp hay chưa đã. 


- Chế độ nuôi dưỡng chỉm thi đá: Theo chúng tôi, 
nuôi chim thi đá cũng cho ăn như cách nuôi chim hót. Nếu có 
tăng thì tăng lượng cào cào lên nhiều hơn, nhưng vẫn phải để 
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cóng tấm gạo trộn trứng thường trực trong lồng để chìm ăn no 
đủ. 

Việc nuôi chim Họa Mi thi đá bằng những thức ăn cầu 
kỳ như một số nghệ nhân từ trước đến nay thường ấp dụng 
như cho chim ăn thêm thịt chìm Ó, thịt chim Cắt, thịt rắn hỗ, 
tưứng dái gà trống tơ, dái dê... Chúng tôi nghĩ rằng hiệu quả 
của nó không quá lớn như họ tưởng! Trong việc nuôi gà nòi, 
nhiều người cũng có cách nuôi cầu kỳ, lo từ lúc còn là cái 
trứng năm trong bụng gà mẹ, nhưng rồi kết quả cũng không 
đi đến đâu. Con gà đá hay là do thê lực nó tốt, đòn thể nó hay, 
chứ đầu phải là ấp bằng hơi rắn bổ, hoặc cho ăn những thứ mà 
chỉ nhằm vào việc... hành xác người nuôi! Chim Họa Mi thi 
đá, muốn đoạt giải lớn thì nên chọn những con có thể lực tốt, 
sức chịu đựng cao, và có đủ tài để ra đòn, cử thế sao cho bền 
nhạy và khôn khéo. Nên coi tập luyện là chính, thiếu xổ mà 
ăn uống bổ dưỡng cho nhiều - nếu cô kết quả thực sự, cũng 
làm cho chim mập bều ra thôi ! 
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Đề giúp phong trào nuôi chim hót rừng tăng thêm phần 
hào hứng, hằng năm, trong các ngày lễ lớn, và ngay cả ngày 
chủ nhật hàng tuần, nhiều Câu lạc bộ chơi chim và các tụ 
điểm chơi chim thường tổ chức các cuộc thi hốt Họa Mi, và 
được đông đảo người xem nhiệt liệt hửng ứng. 

Những huổi thi hót Họa Mi, đều được Ban tổ chức cẩn 
thận thông báo ngày giờ, địa điểm và điều lệ để các nghệ 
nhân nuôi chim biết trước hàng tháng mà lo chuẩn bị con 
“chìm nòi” chu đáo hơn. Những tin vui này không những chỉ 
trong giới chơi chim mà người ngoài nghề cũng nô nức tiếp 
đón. 

Với những ai dự định đem chỉm đăng kỹ, thì bắt đầu 
luyện tập thêm cho con chim quý của mình có giọng hót hay 
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hơn để hy vọng chiếm được giải cao. Trong việc tập luyện 
này, chủ chim phải chạy đua với thời gian để gấp gập lo lắng 
cho chim từng miếng ăn giấc ngủ, đến những buổi tập dượt 
theo đúng lịch trình đã vạch sẵn... 


Con chim dự thí phải là chim đang thực sự căng lửa, 
Chim căng lửa thì ra trường ít bị chim khác hót đè. Nếu có 
thua thì thua ở giọng hót không hay, hoặc ở các phần vóc 
đắng và điệu bộ... Ra trường mà để bị đè, đến nỗi sợ hãi nhảy 
lồng tứ tung thì thật... buồn lòng cho chủ nuôi không ít, 

Trước giờ thi hót, thường là buổi sáng, chủ chim phải 
đern chim vào đăng ký với Ban tổ chức cuộc thi để lấy số báo 
danh. Số báo danh này được viết lên phiếu giấy trắng và dân 
vào lồng của chim thí sinh, 

Số chim đăng ký thi hốt thường không do Ban tổ chức 
hạn định trước là bao nhiêu, nhưng thường là con số đó cũn E 
không quá cao ngoài mức dự định của Ban tổ chức: có thể là 
vài chục đến hốn năm chục là nhiều. 

Chim dự thi hót được lệnh treo lên những cây sào dài 
giăng ngang trước bàn chấm thi của Ban giám khảo (còn gọi 
là Ban trọng tài), lồng này cách khoảng lồng kia khoảng hốn 
năm tắc, và không theo thứ tự nào cả, Một nghệ nhân có ba 
chim dự thi, có quyền lựa chỗ mà treo lồng ba nơi khác nhau... 
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Khi Ban giâm khảo ngồi vào hàn làm việc thì mọi người 
đã ôn định xong xuôi. Các vị chủ chim có chim dự thi và 
đông đảo khắn giả đã tự ồn định chỗ ngồi thành vòng phía 
trước để tiện quan sắt các chim thi hót. 


Ban giâm khảo thường có ba vị: Một chánh giãm khảo, 
một phó giám khảo và một thư ký. 


Mở đầu chánh giám khảo tuyên bố điều lệ cuộc thị và 
sau đó ra lệnh cho cuộc thí đó bắt đầu. 


`“ 


Mọi cặp mắt đều trực hướng lên những cây sào đài và 
lắng nghe cả rừng Họa Mi cất cao giọng hót. 


Ai cũng biết chim dự thi đều là những con chim căng 
lửa, là những chim xuất sắc của địa phương, thế nhưng ra 
trường không phải con nào cũng chứng tổ được tài năng của 
mình trước đối thủ cả. Thường thì vào cuộc thi độ bốn năm 
phút đã có một số chim bị loại ra khỏi cuộc thi vì chúng lù rù 
sợ hãi, đứng lơ lơ láo láo trên cầu hoặc nhảy lồng như chim 
bổi... Những chỉm bị loại là do lệnh của Ban giám khảo, mà 
cũng có khi là do chủ chim tự động “rút luï”. Những chim này 
được đưa ngay ra ngoài khu vực thị. Và mọi người lại hướng 
mắt vào những chim sừng sổ còn lại... 


Chim thi hồi thường kéo dài nửa giờ hoặc lâu hơn, tùy 
theo qui định của Ban tổ chức. 


I1u5 


Chữm Họa Mĩ: 


Ban giám khảo căn cứ vào ba điểm chuẩn mà điều lệ thi 
hót Họa Mi đã đề cập đến để chấm điểm: 

- Chấm điểm giọng hót: (Cho từ Ö điểm đến 10 điểm) 
Chim siêng hót, hót được nhiều giọng lại hay thì được điểm 
cao. Nếu chim siêng hót, nhưng hốt ít giọng, luyến lầy không 
có gì nỗi bật thì được chấm điểm ít hơn. 


- Chấm điềm vóc dáng: Điểm cao dành cho chìm có 
vốc đáng đẹp; các bộ phận trên mình như đầu, mỏ, thân mình, 
đuôi, chân mình đồng thanh đồng thủ; Lại có hộ lông mượt 
mà thì được điểm cao. Những chim vóc dáng tầm thường thì 
nhận được điểm thấp. 

Chấm điểm điệu bộ: Chim hốt mà đứng cao trên cầu 
đầy về tự tìn, nếu có dáng múa như rung cánh chẳng hạn thì 
được Ban giám khảo chấm điểm cao. Còn những chim vừa 
hót vừa nhảy lồng, hoặc khi hót vừa đứng trên cầu vừa nhảy 
xuống bố... sẽ nhận được điểm thấp. 

Khi chấm điểm, Ban giám khảo sẽ hội ý với nhau. Cuối 
cùng, viên thư ký cộng ba số điểm trên lại để lấy điểm trung 
bình cho mỗi con. Và sau đó căn cứ vào số điểm cao thấp mà 
sắp hạng cho những chim trúng giải. 


Thường thì có ba giải Nhất, Nhì và Ba. Nhưng, nhiều 
khi cũng có trao những giải khuyến khích khác. 
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Chim được trúng giải, sẽ được Chánh giám khảo công 
bố ngay sau khi cộng điểm xong. Và tiếp đó là việc trao giải 
của Ban tổ chức. 


Giải thưởng của các cuộc thi chim hót Họa Mi, nếu tính 
về giá trị vật chất... thường không nhiều. Đó có thể là tiền mặt 
và hiện vật, do các ''Mạnh Thường Quân” đóng góp đề khích 
lệ phong trào nuôi chim của địa phương có đà tiến mạnh hơn. 
Cũng có thể là do Ban tô chức trích từ ngân quỹ sẵn có... Tuy 
vậy, về mặt tỉnh thần thì giải thưởng lại có âm vang sâu rộng. 
Những con chim đoạt giải đã đem lại sự vinh quang cho chủ 
nuôi, đến nỗi nhiều khi đến năm bẩy năm sau vẫn có người 
khác nhắc tới và thần phục! Con chim thắng giải tự nó khẳng 
định giá trị của nó. Nhưng, chủ nuôi, người đóng góp rất 
nhiền công sức, trong đó có kinh nghiệm nghề nghiệp để đưa 
con chim quỹ lên... đài vinh quang, cũng được anh em bè bạn 
vây quanh tỏ ý ngợi khen. Chính cái phần thưởng tinh thần 
này mới đáng kể, nó đủ sức bù lại những công khó phải bỏ ra 
để tập luyện cho con chim rừng vô danh trở thành con chim 
hốt nỗi tiếng. 
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châm điêm 


Nếu cuộc thi hót của Họa Mi được đông đảo người trong 
và ngoài giới nuôi chim hăm hỡ đến xem, thì các buổi thì đá 
chim Họa Mi lại càng thu hút được số đông người hiếu kỳ đến 
vây vòng trong vòng ngoài để chen lấn coi cho bằng được. 

Vì rằng ai cũng biết chim Họa Mi là giống chim dữ, có 


biệt tài đấu đá, nên coi còn hấp dẫn, gay cần hơn là coi gầ tre 
hay gà nòi đá độ nữa! 


Những buổi thi đá của Họa Mi, Ban tổ chức cuộc thi đá 
Họa Mi cũng thông báo trước cho nghệ nhân nuôi chim trong 
và ngoài địa phương biết rõ ngày giờ và địa điểm, để những ai 
có chim dự thi có đủ thì giờ mà chuẩn bị. Việc thông háo này 
thường thể hiện trên những tấm áp phích dán khắp các tụ 
điểm chơi chim trong địa hạt đẻ mọi người cùng hay hiết. 
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Những ai cố chim dự thi thì lo tập dượt lại những con 
chim đá của mình, để niềm hy vọng được thắng giải cao hơn. 
Con chim nòi tất nhiên là được chăm sóc cần thận từ bữa ăn 
hỗ dưỡng đến những cử tập dượt “đến nơi đến chốn” để gần 
cốt được dễo đai, và đòn thế được tinh tiến hơn. 

Sự chuẩn bị cho cuộc thí Họa Mi đá aj cũng phải tự lo 
chu đáo, vì thể lệ cuộc thi thường có tính "gắt gao”, nếu coi 
thường thì trước hết chính mình bị thiệt. Bảng điều lệ thi đá 
chim Họa Mi thường có những điểm như sau: 


- Mỗi kỳ thi mỗi nghệ nhân có quyền đăng ký cho chỉm 
mình dự thi ở bảng A hoặc bảng B, và số chim đăng ký thi 
đấu từ một đến nhiều con cũng được chấp thuận. 

- Lồng thi đấu là loại lồng trầm có chiều cao bắt buộc từ 
mặt bàn thi đấu đến cửa có khoảng cách không quá mười hai 
phân tây. Lồng có cửa cao hơn mức đó thì con chim đó không 
được thi đá. Nếu khoảng cách dưới mười hai phân tây thì lồng 
được Ban tổ chức cho phép kê lên cho bằng với lồng bên kia. 

Nghệ nhân có chim dự thi đá phải đem lồng chim đến 
Ban tô chức để dán số thứ tự (tức số báo danh) vào lồng để dễ 
kiểm soát. 


- Nghệ nhân có quyền đem theo chim Họa Mi mãi kèm 
theo chim trống thi đá. Nếu ai không đem theo chim mái thì 
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phải chịu phép không được khiếu nại với Ban tô chức. 


Nghệ nhân không được gian lận, như trão đổi chim và 
không được cá độ với nhau. 


Quang cảnh "trường thị” Tà một khoảng đất rộng và 
bằng phẳng chừng vài trăm thước vuông trở lên. Ở gốc khoảnh 
đất là môt chiếc bàn dài của Bạn giám khảo (còn gọi là Ban 
trọng tài). Tổ giám khảo nầy gồm có ba người là chánh giám 
khảo, phó giám khảo và thư ký. Nhiệm vụ của ba người này 
như sau: 


- Chánh giám khảo: Có nhiệm vụ tuyên hố nội dung thi 
đá: Điều lệ, nội qui. Điều động các chim thị đá. Bấm đồng hồ 
để chấm điểm... 


- Phố giầm khảo: Có nhiệm vụ bấm giờ chỉm lên xuống 
cầu. Báo cáo từng trường hợp cho chánh giám khảo biết để 
tính điểm, Ông này cũng ghi điểm để sau này so sắnh lại với 
bảng ghi điểm của thư ký xem có trùng hợp không. 


- Thư ký: Có nhiệm vụ ghi điểm vào danh sách thi đá 
để sau này nộp lại cho Ban tổ chức (phi tổng kết điểm). Bảng 


ghi điểm phải làm hai bản, một hắn nộp cho Ban tổ chức, một 
bản thư kỹ giữ... 


Phía trước Ban giám khảo là một chiếc bàn tròn, mặt 
bàn tương đối rộng dư chỗ để đặt bốn lồng chim: hai trống hai 
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mái. Chiếc hàn này là nơi đặt lồng chỉm thị đá, có thể gọi là 
đầu trường, piữa bàn có một vạch sơn trắng, chia mặt bàn ra 
làm hai phần bằng nhau: Phần bên chim A và phần bên chim 
B. 


Thi đá Họa Mi phải qua nhiều vòng: Mỗi lần đấu là hai 
chim. 

Vòng 1 là vòng đấu loại, chim nào thua thì loại ra luôn 
không cho đá nữa. Chim nào thắng thì được vào vòng 2. 


Vòng 2 nây và những tiếp theo là chim thi đã đến mức 
thắng bại. 


Vào cuộc đấu đá, hai lồng chim Họa Mi (trống) một 
của danh sách A và một của danh sách B được đặt sát vào 
nhau (giữa là lần ranh) đúng ngay tầm nhìn của Ban giám 
khảo. Cạnh hai lồng đó là lồng của hai chìm mái, thường 
cũng được đặt sát vào nhau để chúng gần gũi mà sân sỉ với 
nhau. 

Vào giờ thi đấu, áo lồng được tháo ra và tạm bỏ xuống 
đất để không cản trở tầm nhìn của mọi người, nhất là của Ban 
giấm khảo. 

Khán giả được mời ngồi xung quanh đề dự khán, nhưng 
phải giữ khoảng cách từ chỗ ngồi đến bàn đặt lồng chừng ba 
thước. Họ được tự do quay phim chụp hình, được trò chuyện 
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với nhau, miễn là biết tôn trọng trật tự chung, không làm ảnh 
hưởng xấu đến cuộc thi đá của chim. 

Đá vòng một: Còn gọi là vòng loại. Điểm tối đa qui 
định ở vòng này là 149 điểm và trong vòng này thường xây ra 
những tình huống như sau: 


a. Cặp chim nào thị đấu được 120 điểm mà hất phân 
thắng bại thì Ban giám khảo cho can ra, và cả hai chữm đó vào 
vòng hai. 

b. Chim nào chưa đạt được 120 điểm mà thua, coi như 
bị loại luôn. 


c. Chim thắng phải bắt huộc đạt được số điểm tối thiểu 
là 30 mới được vào vòng hai. Dưới số điểm này cũng loại 


d. Trường hợp một chim đá thắng ba đối thủ liên tiếp, 
mặc dầu số điểm không đủ 30 vẫn được chấm lọt vào vòng 
hai. 

©. Trường hợp chim B chịu đấu mà chìm A lại không 
chịu đấu trong suốt hai phất qui định. Hoặc chủ chim A tự ý 
chịu thua thì chim B được chấm là chim thắng. Nhưng vì nó 
chưa đá, nên phải để lại bàn để đá với con chim kế tiếp. 


f, Chim lễ sau cùng của vòng một đủ-điểm lọt vào vòng 
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hai, thì chim này phải thi đá ngay trận đầu của vòng hai diễn 
ra ngay sau đó. 


Ai cũng biết, chim đá Họa Mi không đá thông lồng, 
nghĩa là chim A và chìm B con nào đứng trong lồng của con 
đồ mà đá (qua song của hai cửa lồng trầm), nhưng cũng có 
trường hợp bị thông lồng (chim này chui tuốt Sang lồng bên 
chim kia) thì chúng cũng được quyền đá tiếp cho đến lúc 
thắng bại. Nếu hết giờ mà cô con thắng con thua thì con thua 
sẽ được bắt ra (bằng cách sang lằng) và chìm thắng cho đá 
tiếp. Ngược lại nếu hai chim cùng đạt được số điểm !20 mà 
vẫn còn đá thì Ban g giám khảo cho can ra, và hai chim đó được 
lọt qua vòng hai. 


Đá vòng 2: Vòng 2 là vòng đá đến thắng bại. Chim có 
điểm thắng ở vòng 1, số điểm đồ được cộng tiếp trong vòng 2 
này. Và trong vòng 2 thường xảy ra những tình huống sau 
đây: 

a. Những chim Họa Mi nào được lọt vào vòng hai, nếu 
thắng nữa sẽ lọt qua vòng ha và những vòng kế tiếp Sau nữa. 
Nhưng, nếu nó thua thì bị loại hắn không cho đá nữa. 


b. Nếu chưa giao đầu mà thắng (do chim đối thủ không 
chịu đá hoặc chủ chim tự động chịu thưa) thì chim thắng đó 
phải để lại bàn đá tiếp với chìm khắc cho đến khi đạt được 
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một số điểm (dù ít) cũng được lọt vào vòng sau. 

c. Hai chim A và B trong vòng hai này hòa nhau, mà số 
điểm của mỗi con chưa đạt đến mức 300 thì chúng bị loại cả. 


Ngược lại hòa mà số điểm của mỗi con đạt trên 300 điểm thì 
cả hai chim được chấm lọt vào vòng sau. 


d. Có trường hợp cuối cùng chỉ còn lại ba chim chưa đá 
nhau, thì Ban giám khảo bắt thăm lấy một cặp cho đá trước. 


Tất nhiên chim nào thua sẽ bị loại, và chim thắng sẽ đá với 
con chim thứ ba còn lại... 


e. Chim thắng sau cùng của mỗi vòng sẽ được sắp xếp 
đá ngay trận đầu tiên của vòng tiếp theo... 


- Sắp hạng chim thắng giải: Mỗi cuộc thi đều có giải 
thưởng cho những chim trúng giải. 
Thí Họa Mi đá thường được chia ra làm bốn hạng: 


Hạng vô địch: Hạng này đành cho chìm trong các vòng 
đã chưa hề hị thua một trận nào, mặc dù tổng số điểm nó đạt 
được không cao. 

Hạng nhất: Hạng này dành cho chim đạt được số điểm 
Cao nhất qua các vòng thi. 

Hạng nhì: Hạng này dành cho chỉm có tổng số điểm chỉ 
thua chim hạng nhất. 
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Hạng ba: Hạng này dành cho chỉm có tổng số điểm ít 
hơn chim hạng nhì. 


Có thể có nhiều giải khuyến khích, tầy theo điều lệ thi 
đấu của từng vùng. 


- Trao giải thưởng: Sau khi Ban tổ chức tuyên bố những 
chim trúng giải, thì tiếp đến là việc trao giải thưởng cho các 
chủ chim. 


Giải thưởng chỉ có giá trị tượng trưng, gồm tiền mặt và 
có khi cả hiện vật nữa. Nhưng trên phương diện tỉnh thần thì 
nó lại có giá trị lớn. Đây là sự hãnh diện lớn của chủ chim, khi 
được đông đảo bè bạn vây quanh đề chúc mừng với vẻ thần 
phục. Vì chỉ có những người nhiều kinh nghiệm trong nghề 
mới có thể tập luyện cho chim đạt được giải thưởng cao. Niềm 
sung sướng đó đã đủ bù đắp lại cho những công khó đã bồ ra 
trong những thắng ngày phải thức khuya dậy sớm để tập luyện 
cho con chim của mình. 


Hỗ 


Cách tính điểm, tính “sao” 
trong kỳ thi đá Họa Mi 


Trong các trận thi đá chim Họa Mi, việc cho điểm là 
việc dễ hiểu, ai cũng có thể biết được. Nhưng. người ta còn 
tính “sao” để chấm điểm nữa. Vậy, ta thử tìm hiểu đến cách 
điểm và chấm “sao” của Ban giám khảo cuộc thi: 

Ai cũng biết thời gian cho 2 chim A và B thi đá một 
trận là 2 phút, tức 120 giây. Cứ mỗi 2 giây chim sắp lại gần để 
khóa mô lẫn nhau được tính một điểm. Nếu suốt trận 120 
giây mà chúng cứ bám vào nhau mà mồ thì câ 2 đều được 
lãnh 120 điểm. 

Hễ chim nào thắng được một trận thì được tính thêm 
mội “sao”. 

Nếu chim A sà vào cửa lồng đời đấu đá, nhưng bên kia 
B chỉ đứng trên cầu suốt cả 120 giây thi chim B coi như bị 
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thua, và chim A tuy không đá nhưng có hành động chịu đá thì 
được xử thắng. 


Nếu vào trận mà không có chim nào muốn đá, nhưng 
chim A chịu hót, còn bên kia chim B suốt 120 giây vẫn ngậm 
miệng, lại có cử chỉ sợ hãi thì chim A là chim thắng, còn chim 
B thua. 


Còn suốt 2 phút mà 2 chim A và B đều không chịu đấu 
với nhau thì cả 2 chim đều bị loại. 


Nếu 2 chim bị “trùng thế”, có nghĩa là chim A chịu đá 
nhưng chim B lại đứng trên cầu. Sau đó chim B chịu đấu, 
chim A lại đứng trên cầu. Cả 2 chim như ky nhau, nên sau 
cùng đều bị loại. 


Chim A và chim B đá nhau một hồi, sau đó chúng tự 
ngưng đấu hơn một phút. Nếu thời gian còn lại con nào có về 
chịu đã thì con đồ thắng, còn con kia không chịu đã nữa nên 
bị chấm thua. 

Hai chìm đá có số điểm bằng nhau thì xét ra chim nào 


AÁ && 


có số “sao” nhiều hơn thì nó sẽ được thắng. Chim ít “'sao” bị 
thua. 


Nếu cả 2 chim đều không đá, nhưng tại vòng 2 con nào 
cũng được đến 300 điển thì nó sẽ được vào vòng sau. 


Hều 


Chùn Họa Mi 
——————_——— Ồ 

Hai chìm cuối cùng của vòng đầu bị trùng thế với nhau 
thì Ban giám khảo sẽ tổ chức cuộc bắt thăm để phân thắng bại 
(đầy đúng là sự may rủi). 


Hai chim đều á ấp sát vào cửa lồng nhưng lại không cắn 
mỗ nhau, thậm chí không chạm mỏ với nhau. Nếu ba lần 
chúng đều làm như vậy thì Ban giám khảo sẽ lệnh cho tách 
hai chim ra làm hai: Chim nào có số báo danh nhỏ sẽ ở lại đá 
tiếp. Chim nào có số báo danh lớn hơn thì được ra ngoài nghỉ 
tạm, chờ đá sau.. 


Việc thị th được diễn ra công khai trước mắt của mọi 
người, trong đó có những nghệ nhân là chủ chim thí sinh, nên 
việc chấm điểm bao EiỜ cũng có sự công hằng. Hơn nữa, Ban 
giám khảo cũng là những nghệ nhân có tên tuổi trong nghề 
nuôi chim lâu năm, đã từng được nhiều người tín nhiệm về 
đức liêm khiết và sự công tâm đáng quí của họ. 
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Nếu chỉ nhìn con chim Họa Mi khi thi hót và thi đá, 
chắc chắn ai cũng ngợi khen giống chim có thân hình nhỏ, 
nhưng nội lực lại quá mạnh. Vì nếu nội lực không thâm hậu 
thì chúng đâu gân cổ lên hót suốt cả giờ liền mà không mỗi 
hơi khản tiếng? Và cả khi đấu đá nữa, có nhiều chim thắng 
liên tiếp cả chục trận, loại ra khỏi vòng chiến nhiều đối thủ 
lợi hại, nhưng trông nó như chưa hề bị suy suyễn chút nào! 


Thế nhưng, khi Họa Mi đã suy thì mất sức rất nhanh. 
Nếu không phát giác kịp thời thì khó khăn trong việc cứu 
chữa! 


Chim bị suy nhìn vào đễ biết. Chim đang hói căng bỗng 
nhiên biếng hót, vài ngày sau đó thì xù lông đầu, lông mình. 
Nếu sang lồng tắm chim lại tổ ra... sợ nước, mà nếu có tắm thì 
cũng tắm sơ sịa qua loa. Con chim mấy ngày trước đang mạnh 
khỏe, nay trông lừ đừ, chậm chạp... 
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Thường thì các giống chim rừng nói chung trong đồ có 
Họa Mí, nuôi thuần thuộc trên một mùa mới yên tâm, chim 
thuộc nhiều mùa càng dễ nuôi. Còn chim mới nuôi, còn nằm 
trong dạng bồi thì dễ suy và dễ chết lắm. Đó là điều mà bắt cứ 
người nuôi chim nào dù chuyên nghiệp hay tài tử cũng đều 
thấy Tõ. 


Con Họa Mi đang nuôi vẫn có nhiều lý do để SUY yếu: 


- Thiếu cào cào: Thức ăn hợp khâu nhất của chim Họa 
Mi là cào cào. Thiếu cào cào lâu ngày chim đễ bị suy, mình 
Ốm thấy rõ. Nếu được ăn cào cào mỗi ngày với số lượng chừng 
ba hốn chục con, Họa Mi mập mạnh và sung. Nó cũng như 
Chích Chòe Than, nuôi mà thiếu cào cào thì không ồn. 


- Thiếu tắm nẵng sáng: Chim Họa Mi mà cứ nuôi trong 
nhà lâu ngày, ít khi được treo lồng ngoài trời để chim sưởi 


“ 
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nắng thì chìm cũng hị suy. Tốt hơn hết là mỗi sâng, hay ÍLra 
cũng vài ngày một lần, đem lồng chim ra treo ngoài trời cho 
chim tắm nắng sáng (trước chín giờ) hấp thụ được vitamine D 
đỀ tránh bệnh cồi xương. 

Họa Mi là giếng chim xứ lạnh, nên khả năng chịu nồng 
dở, vì vậy không nên cho chim tắm quá lâu. Mỗi lần phơi 
chim ra nắng cũng chỉ nửa giờ là tối đa. Đừng để chim Họa 
Mi bị hốc nắng, há miệng ra mà thở, như vậy cũng dẫn đến 
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chim suy. Có nhiều trường hợp chỉm bị cảm nắng mà chết. 

- Thiếu tắm nước: Vốn là giống chim xứ lạnh, nên việc 
cho Họa Mi tắm nước (nhất là tron £ mùa viêm nhiệt) là chuyện 
rất cần. Họa Mi có thói quen tắm nước rất nhanh, nhưng nếu 
lâu ngầy không được tắm, bộ lông chim trở nên khô khốc, xù 
xì, mình chim ốm, và dễ dẫn đến việc thay lông bất thường. 

Như vậy, nếu được tắm nắng, tắm nước đầy đủ cũng 
là... liều thuốc bỗ giúp chỉm sống mạnh. 


- Chim dễ trúng gió: Dạng chim bồi cơ thể thường yếu, 
không chịu được gió lạnh. Tốt hơn hết mỗi tối nên phủ áo 
lồng cho chim ngủ. 

Họa Mi bị suy thì ta nên nuôi dưỡng cần thận hơn. Điều 
quan trọng là giúp chim được sống yên tĩnh trong mội thời 
gian đài cho đến khi phục hồi được sức khốc: 

- Nên treo lồng vào nơi yên tnh nhất trong nhà. Nếu 
chim quá yếu, nên trùm áo lồng luôn cả ngày lẫn đêm, như 
cách nuôi chim bỗi vậy. 

- Không nên cho chim nghe tiếng xùy của chim mi. 

- Không nên treo chim gần lồng những chim đang căng 
lửa, khiến chim bị sợ hãi. 


- Hãng ngày phải cho ăn nhiều cào cào. Nếu không 
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mua được cào cào thì phải thế sâu tươi, hoặc trứng kiến. Trứng 
kiến thì chìm rất thích khẩu, nhưng có nhiều con không biết 
ăn do đó phải tập dần dần. 


- Không nên tắm nắng những chỉm quá suy yếu dù là 
chỉ ra nắng trong năm mười phút mỗi sáng. Những chim sức 
khỏe còn khá thì nên tắm nắng, nhưng phải tắm trước 8 giờ, 
vì lúc đó nắng chưa gắt, và với thời gian khoảng vài mươi 
phút mà thôi. 

~ Tạm ngưng tắm nước những chim quá yếu, vì chim dễ 
bị cảm lạnh. Vào lồng tắm mà chim không chịu tắm là nó tự 
biết sức khỏe quá yếu, ta không nên ép tắm bằng hình thức 
này hay hình thức khác, vì sau đó có thể chim bị chết:ngay. 
Những chim mới suy yếu nên tắm cách nhật bằng nước ấm, 
dù vậy cũng phải tắm giữa trưa, lúc trời lặng gió mới tốt. 

- Nếu tập cho chim uống được sữa thì nên thay thế nước 
uống hàng ngày bằng sữa hộp hay sữa bột. Sữa không nên 
khuấy quá ngọt và chỉ cho uống tron g một buổi, chiều khuấy 
sữa mới cho chỉm uống. Cứ uống sữa vài ngày lại tạm ngưng 
ï† ngày... 

- Mỗi ngày nên nhỏ vài giọt mật ong nguyên chất vào 
họng chim, để giúp chim phục hồi sức khỏe nhanh. 


- Không nên cho uống thuốc trực tiếp bằng thuốc viên 
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hay thuốc nước, mà pha vào cóng nước cho chim suy uống. 
Thường thì chim đánh hơi được mùi lạ trong nước, nó không 
chịu uống. Trong trường hợp này phải đỗ nước thuốc đó ngay 
và thay vào nước lã thường ngày để chim khỏi bị chết khát. 


Ai cũng biết Họa Mi (và các giống chim rừng khác) khi 
đã suy thì rất khó nuôi, nhất là những con chim còn nằm 
trong dạng bối, Những chim đã nuôi thuần thuộc trong vài ba 
mùa trở lên có sức chịu đựng cao, nên dù có suy cũng lướt qua 
được. 


Vì vậy, tốt hơn hết là nên cần thận trong việc chăm sóc, 
như vậy mới có cơ trắnh được chim suy. 


Nuôi con chím suy rất khó, thường gặp tỷ lệ tử vong 
cao, do nước ta chưa có thuốc đặc trị đành cho chim chốc. 
Hơn nữa, giống chim lại rất khó trong việc cho uống thuốc, vì 
nếu không khéo thì nhiều con bị sặc thuốc mà chết trên tay. 
Thuốc trị các bệnh cho gia cằm thường có mùi vị khác lạ 
cũng khiến chim thà chịu khát chứ không chịu uống! 

Tuy nhiên, việc chữa trị chim suy không thê coi là việc... 
cầu may: Cứ cho chìm sống yên tĩnh, ấm ấp, và cho ăn uống 
bổ dưỡng (ăn nhiều cào cào non) con Họa Mi quí có hy vọng 
phục hồi sức khỏe được nhanh chóng. 
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Nhiều người chịu bỏ số tiền khá lớn ra mua cho được 
con chim quí, sắm thêm chiếc lồng đẹp đắt tiền, nhưng lại ld 
là trong việc chăm sóc... Vì vậy, việc nuôi chim thường gặp 
thất bại. 


Không phải hằng ngày cho chim ăn no đủ, cũng với 
thức ăn tấm gạo rang trộn trứng, cũng cào cào, sâu tươi rồi 
mặc cho chim sống ra sao thì ra là tự cho mình nuôi chim 
cũng chu đáo được! 


Nhu cầu con chim nuôi nhốt không phải chỉ có được ăn 
no đủ, được ở lồng đẹp là đủ đâu. Chim nuôi như vậy dễ bị 
suy, và có nhiều nguyên nhân dẫn tới đề suy. 

Chim Họa Mi như quí vĩ đã biết, nó là giống chim ở 
vùng khí hậu mất lạnh. Nếu được nuôi ở vùng có khí hậu mắt 
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lạnh như nơi xuất xứ của nó là vùng rừng núi Sơn La, Lai 
Châu, Lạng Sơn... thì dễ nuôi, Nhưng nếu đem nuôi ở vùng 
có khí hậu nóng như ở miền Nam, thì việc nuôi dưỡng có 
phần khó khăn hơn. 


Cũng như các giống chó ở xứ lạnh như Bắc Kinh của 
Trung Quốc, chó Tee shu ở Tây Tạng mà nuôi ở miền Nam 
nước ta thì chỉ có ở phòng lạnh mới giữ được bộ lông mượt 
mà của nó. Nếu không thì chó cứ... lén xuống sàn nước mà 
nằm cho mát mẻ. : 


Chim Họa Mi mà nuôi ở xứ nóng hằng ngày không tắm 
thì hộ lông chim không sao mượt mà, sức khỏe chim sẽ suy 
yếu. Đó là điều ai cũng nhận thấy. 

Vì rằng nghệ thuật nuôi chỉm rừng đòi hỏi người nuôi 
phải nắm vững được cá tính chim ra Sao, và môi trường sống 
thích hợp của chím như thể nào, để từ đó tạo được cho chúng 
một cách sống thích hợp. Có như vậy, sức khoẻ con chim mới 
được bảo đảm, đời sống tỉnh thần của nó mới được ổn định. 
T':. -mới hốt hay, đá giỏi đúng với ý muốn của ta được. 

Nối cấcl. ác, nưôi chỉm là phải biết cách chăm sốc 
cho chim. Có thể mỗi giống chim đòi hỏi một cách chăm sóc 
khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ là cho ăn no đủ với thức 
ăn thích hợp và bố dưỡng, tắm tấp, tập dượt... 
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Việc chăm sóc chỉ khó khăn và vất vả nhiều là khi nuôi 
chim bi, vì chim bểi chưa thích ứng được với môi trường 
sống mới, hơn nữa sự sợ hãi thái quá (do bị vướng bẫy, do 
chưa từng sống gần loài người) đã làm tăng sự hoang mang 
khiẾp sợ trong chúng, tăng lên đến nỗi không còn màng đến 
việc ăn uống, đề rồi phải chết đói chết khát. 

Cái khó khăn của việc nuôi chìm bồi là tìm đủ mọi cách 
tránh cho chim bớt dần sợ hãi. Từ đó chim mới chịu ăn uống 
và mới nuôi sống được. 

Nuôi chim bổi cũng rất khó khăn, do thức ăn không 
không hợp, do môi trường sống quá khác lạ, cho nên nếu 
chăm sốc thiếu chu đáo thì chim dễ bị suy. Chim bổi khi đã 
suy thì coi như ta đã... đánh mất con chim rồi! Lúc chúng 
khỏe nuôi đã khó, bây giờ chúng suy thì việc phục hồi sức 
khỏe lại vô cùng khó khăn hơn! 

Với chìm đã nuôi thuần thuộc, từ một vài mùa trở lên 
thì việc chăm sóc đỡ cực hơn, vì chim đã quen dần với sự ăn 
ở, quen dần với khí hậu, thời tiết (phong thổ) nên ít vướng 
bệnh. Hơn nữa, chủ nuôi sau mội thời gian dài chăm sóc cho 
con chim quí, cũng biết được tính ý của nó mà chiều chuộng 
đúng mức, nên việc chăm sóc cho chìm được dễ dàng hơn. 


Với chim Họa Mi thuộc thì việc chăm sốc vừa nhẹ công 
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lại có kết quả tốt: 
- Chim thích ở nơi mát mẻ: Nên treo lồng chim Họa Mi 


ở hướng Đông, Đông Nam là nơi mát mẻ, nhất là vào buổi 
chiều khí hậu thường oi bức. 


- Cho ăn uỗng bỗ dưỡng: Thức ăn chính của Họa Mi, 
dù nuôi hót hay nuôi đá, cũng là tấm gạo rang trộn trứng. 
Cóng thức ăn này nên có thường xuyên ở trong lồng cả ngày 
lẫn đêm, vì nhiều chim có tật ăn đêm, và điều này không phải 
là xấu. Thức ăn phụ là đạm động vật như trứng kiến, cào cào, 
sâu tươi, không nhất thiết ngày nào cũng ăn cả ba thứ đó, mà 
chỉ cần có một trong ba thứ đó cũng được. Thức ăn này nên 
cho ăn vào buổi sáng hoặc trưa, không nên cho chỉm ăn lúc 
gần tối vì Sợ lạnh bụng. Kinh nghiệm cho biết, nuôi Họa Mi 
nên cho ăn nhiều cào cào. Nếu thiếu cào cào lâu ngày chim 
dễ bị suy, xù lông và biếng hốt. Họa Mi được ăn cào cào 
thường xuyên rất sung. 


Nước uống không cần phải đun sôi như một số người 
thường làm. Cứ cho chỉm uống nước lã như nước mắy, nước 
giếng hoặc tốt nhất là nước mưa. Nước uống của chim chỉ cần 


sạch, ít độ phèn, nghĩa là nước gì người dùng được thì Họa Mi 
uống được. 


- Nên tăm nắng môi ngày: Mỗi ngày hoặc ít ra vài ba 
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ngày một lần, ta cho chim tắm nắng sáng. Nắng sáng sẽ giúp 
cơ thể chỉm hấp thụ được vitamin Ð ảnh hưởng tốt cho hộ 
xương, cho sức khỏe, và giúp chim sưởi ấm bộ lông, làm ung 
trứng rận mạt. Chim thiếu tắm nắng lâu ngày sẽ suy yếu, 
khung xương bị còi. Thế nhưng tắm nắng quá lâu, đến nỗi 
chim phải há mỏ ra mà thở, tức là bị hóc nắng, chim cũng bị 
suy. Vậy, tốt hơn hết là mỗi lần sưởi nắng nên giới hạn trong 
30 phút là vừa. (Các giống chim Chích Chòe Than, Chích 
Chòe Lửa, mỗi ngày có thể tắm 45 phút và nên tắm trước 9 
giờ sáng, khí tia nắng chưa chiếu gắt). 


- Nên thường xuyên tắm nước: Trong mùa nóng bức. 
nếu mỗi ngày cho chim Họa Mi tắm nước một lần là tốt nhất. 
Chim tắm rất nhanh, độ vài phút là xung. Khi tắm nên sang 
chim qua lồng tắm, và tắm xong thì lùa qua lồng nuôi. Chim 
nào được tắm tập thường xuyên thì tỏ ra tươi tĩnh, hoạt động 
hăng hái, siêng hót hơn. Đó là điều ai cũng thấy rõ. 

Ngược lại, nếu chim lâu ngày không được tắm nước thì 
dễ bị suy. Chim suy thì làm sao siêng hút, làm sao bay nhảy 
mạnh bạo được? 

Nếu lâu ngày không cho chim tắm thì mỗi lần thay nước 
uống chim thường tắm cóng. Tắm cóng là cách tắm '*dã chiến”, 
chim vục đầu vào nước cóng rồi vậy lên mình, và dụi đầu vào 


lông cho mắt. Tắm cóng là một tật xấu của chím. ta nên tập 
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cho chỉm đứt hỏ tật này. Có điều tắm cóng cũng có một điều 
lợi là với Họa Mi bổi bị lỗ đầu, cho tắm cống nhiều lần, vết 
thương sẽ mau lành. 


Chim chỉ tắm cống khi cóng được đồ đầy nước trong. 
Nếu nước trống chỉ đồ lưng chừng cóng thì Họa Mi chỉ... vục 
đầu vào uống chứ không tấm. Vì vậy, tập cho chim bỏ tật tắm 
cống thì không nên đỗ nước uống đầy cóng, mà chỉ đỗ phân 
nửa hoặc hai phần ba cống nước thôi. 


Được cái may là chim Họa Mi tuy lớn con nhưng ít 
uống nước, nên mỗi ngày châm nước một lần cũng không 
muộn. 


- Tôi cho chùm nạữ sớm: Bản tính muôn đời của chim 
cũng như gà, chập choạng tối đã Jo tìm chỗ ngủ. Trong đời 
sống hoang dã, chim ngủ rất sớm và sáng dậy sớm. Nuôi 
trong lồng chim cũng có thói quen đó, nhưng do hoàn cảnh 
không thuận tiện nên chim cũng thức khuya như ta. 

Có nhiều nghệ nhân tối chưa cho chìm ngủ sớm, treo 
lồng vào nơi có ánh đèn sáng sủa để tiện nhìn ngắm cho thỏa 
thích, hoặc cho chim nghe băng casselte hay chương trình 
truyền hình để chim được kích thích mà hót theo. 


Chim mà bị thức khuya như vậy thì sáng dậy trễ, thay 
vì hót chào hình minh vào lúc sáng sớm thì nó chờ đến sau 
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bảy giờ mới hót được! Như vậy là ta mất cái thú nghe chim 
hót khi còn năm ngủ nướng trên giường. Mặt khác do ngủ trễ 
nên chim ngủ không đủ giấc, khiến cả ngày hôm sau chim 
phải ngủ gà ngủ gật, có thể quên mắt việc “đi chuyện” lúc 
giữa trưa! 


Vậy để bảo vệ sức khỏe cho chim, mỗi tối, ta nên tập 
cho chim ngủ sớm theo thối quen cô hữu của nó, bằng cách 
phủ áo lồng cho kín rồi treo lồng vào nơi yên lĩnh nhất trong 
nhà. Giữa sự tăm tối vây quanh, nhất là được yên tĩnh, chim 
sẽ lịm dần vào giấc ngủ say... 


- Vệ sinh nơi ăn chỗn ở: Chim chốc cũng thích sống nơi 
sạch sẽ mất mẻ như ta vậy. I2o đó, để bảo vệ sức khỏe cho 
chim, ta nên năng vệ sinh lồng nuôi, và thường xuyên cọ rửa 
những dụng cụ chăn nuôi trong lồng như cóng ăn, cóng uống, 
cầu đậu, và nhất là bố lồng. Nên tranh thủ làm xong việc 
trong thời gian chim còn nằm trong lỗng tấm. 


Lồng chim cũng là vật để ngắm nghía. Lồng chim mà 


r P) " ' `. <‹ Š 
dơ bần, sức khoe con chìm nuôi sẽ xâu đi. 


Mặt khâc, nơi treo lồng phải sạch sẽ, thoáng khí, không 
có gió lùa, không có khói độc, khí độc xâm phạm thì mới tốt. 
Chăm sốc cho chim có nghĩa là tìm cách bảo vệ sức 


khỏe tốt cho chim, vì vậy phải lo từ khâu ăn uống đến môi 
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trường sống cho chim thật tết. Ngoài ra, ta phải thường xuyên 
theo dõi sức khỏe của chim, nếu thấy chim suy, chim bệnh thì 
nên tìm cách chữa trị kịp thời, như vậy đỡ tốn công của và 
thời gian chăm sóc hơn. 


Tóm lại, chìm Họa Mi chỉ dễ nuôi khi nắm vững được 
kỹ thuật nuôi dưỡng nó. Đừng thấy chim hót căng, mạnh dạn 
mà lơ là việc chăm sóc, vì chìm có nhiều lý do để suy, nên cố 
thể “nay mạnh mai đau” không biết chừng. Hôm qua chim 
mạnh bạo nay bỗng lù rù; hoặc sáng chim hốt căng, chiều lại 
ìm tiếng... Đó là triệu chứng của bệnh suy. Ta nên rà soát lại 
khâu nuôi dưỡng và chăm sốc của mình xem có gì đáng... xét 
lại không? 


Quả thật việc chăm sóc và nuôi dưỡng chim Họa Mi 
đâu quá khó khăn và tốn nhiều thì giờ. Điều cần là phải thực 
hiện mọi việc đúng phương pháp đúng kỹ thuật. 
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Bình tâm mà nói, phần đông nghệ nhân nuôi chìm Họa 
Mi ở miền Bắc họ có nhiều kinh nghiệm hơn đa số nghệ nhân 
nuôi chim Họa Mi ở miền Nam. Đó cũng là chuyện dễ hiểu. 
Một là Họa Mi vốn là giống chìm vốn sinh sống ở miền Bắc, 
giấp biên giới Trung Hoa, nên con chỉm hợp với phong thổ, 
dễ nuôi. Hai là trong suốt một thời gian quá dài đất nước ta bị 
chia cắt, nghệ nhân nuôi chim trong Nam phải nhập Họa Mi 
từ Hồng Kông về với giá quá cao, nên chỉ người nào giàu có 
mới nuôi được. Vì lẽ đó, với lớp nghệ nhân lớp trước thì còn 
biết cách nuôi Họa Mi, nhưng lớp trẻ sau này thì quả là còn 
nhiều người thiếu nhiều kinh nghiệm. Mãi sau ngày đất nước 
được thống nhất, phong trào nuôi chim Họa Mi trong miền 
Nam mới có cơ hội tốt được bùng lên, nhờ vào số lượng Họa 
Mi ở miền Bắc đem vào, vừa nhiều vừa rẻ. 

Tại miền Bắc, chim Họa Mi sinh sống nhiều nhất ở các 
tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Nghĩa Lộ, Hòa Bình, 
Yên Bái... Chúng làm tổ trong các làm bụi rậm rạp, um tùm 
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trong rừng chỗi, rừng già, trên núi đá, núi đất... nên hắt được 
chim con trong tổ là chuyện vô cùng khố khăn. Chỉ những ai 
thực sự chuyên môn sống về nghề này thì may ra mới tìm 
được tô chim con, nhưng con số thu hoạch được cũng là số ít, 
không đủ cung ứng cho thị trường... 


Với người nưôi Họa Mi chuyên nghiệp thì chỉ chọn nuôi 
chim Họa Mi ở các vùng Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng vì 
chim sống ở gần núi đá nên có màu lông rất đẹp, vóc dáng 
cũng đẹp hoàn hảo không chê vào đâu được. Chim ở các vùng 
này có giọng hót rất hay. Đến nổi những con hót không hay, 
nhiều người thấy vóc dáng nó quá đẹp nên cũng tiếc mà giữ 
lạt. 

Còn Họa Mi ở vùng núi đất như Móng Cái, Hòa Bình, 
Yên Bái thì màu lông bồ hóng tối tăm, chân đen. mỏ đen, Đã 
thế giọng hót lại không được xuất sắc lắm, nên ít người chọn 
nuôi. 


Nuôi Họa Mi có điều khó khăn là việc phân biệt chim 
trống mái. Nhìn hai trống mái Họa Mi đề kề cận nhau, người 
ngoài nghề không tài nào biết được, vì nó giống nhau như hai 
giọt nước. Còn người trong nghề thì cũng chỉ một số rất ít mới 
liếc sơ qua là biết được mà thôi. Số đông nghệ nhân còn lại, 
dù nuôi đã lâu năm thì chỉ khi được nghe tiếng mái xùy, hay 
tiếng trống hót mới “phân biệt” được! 
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Vậy thì căn cứ vào đâu mà chỉ nhìn qua, người ta đã 
phân biệt nhau được giới tính của chim Họa Mi? 


Khổ nổi, Chuyện này thì nhiều người cố tình giấu người 
lắm. Họ quyết “sống để dạ chết mang theo” chứ không hề 
chịu chỉ vẽ cho ai. 

Chúng tôi xin mách để quí vị biết rõ điều này: Chỉ cần 
quan sắt kỹ vào cái mũi của con chim Họa Mi là biết ngay 
được. 


Chung quanh mũi chim Họa Mi có những cọng râu dài 
khoảng bẩy tám li, mọc lưa thưa, màu đen như... râu mèo, 
Nếu những sợi râu này mọc ngay, tức là mọc xuôi theo chiều 
mỏ chim thì đó là chim trống. Còn râu mọc chỉa thăng thì đó 
là Họa Mi mái. Như vậy, chìm trống mái có hai kiểu râu khác 
nhau. 

Về thức ăn cho Họa Mi thì như chúng tôi đã trình bày, 
là Họa Mi rất dễ nuôi, la nuôi bằng loại thức ăn gì cũng được, 
miễn là không nên thay đổi một cách đột ngột khiến chim 
ngỡ ngàng với thức ăn lạ nên chỉ ăn chút ít, rồi bị suy. Chim 
bị suy thì ai cũng biết, vực lên được không phải là chuyện dễ 
dàng! Do đó, muốn thay đổi thức ăn ta phải thay đổi từ từ, 
mỗi lúc mỗi ít để chim quen dần với thức ăn mới. 


Nhiễu người cho Họa Mi ăm tấm gạo rang trộn trứng 


134 


Việt Chương 
————————_—__  _ Viết Chương 


như chúng tôi đã trình bày, nhưng có người lại cho ăn thức ăn 
của Chích Chèo Than, Lửa là bột đậu phọng trộn trứng. Cũng 
có người chỉ cho ăn mỗi một thứ cám thực phẩm của gia cầm, 

thế mà chim vẫn sống mạnh và siêng hót. 


Ngoài Bắc, người ta còn cho chỉm ăn hỗn hợp bột bắp, 
tắm Eạo, trứng gà và tôm moi (một loại tôm biển) với cách 
chế biến như sau: rang bột bắp riêng, rang tấm Eạo riêng, sau 
đó trộn chung hai thứ lại, rồi trộn tròng đỏ trứng gà với tôm 
moi giã nhuyễn, đem phơi khô đề cho chìm ăn dần... 


Đó là những cách pha chế thức ăn dành cho Họa Mi. 
Nhưng trong đó thế nào cũng cố công thức tốt, và công thức 
xấu, vậy tùy Ở sự tính toán, sự nghĩ suy cân nhắc của quí vị. 
Điều cần là thức ăn của chim phải làm sao là thứ dễ kiếm ở 
địa phương mình để việc chăn nuôi khỏi cầu kỳ và tăng nhiều 
khoản tốn kém vô ích là được. 


Chẳng lẽ ở vùng không có cào cào, sâu tươi thì người tà 
không nuôi được Họa Mi hay giống chim hốt khác? Mọi việc 
phải tùy cơ ứng biến thôi. Có những nghệ nhân nuôi chim ở 
các vùng sâu, vùng xa như Lâm Đồng, Minh Hải, các vùng 
gần biển ở miền Trung, miền Bắc không có cào cào, sâu tươi, 
người ta cho chim ăn thịt bò vụn, thần lằn, gián, cá con, nhộng 
tằm... Chúng tôi tận mắt thấy các giống chim hốt ở đây, trong 
đồ có Họa Mi, vẫn sống khỏe, vẫn hót hay như chìm nuôi ở 
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các vùng khác. 


Thức ăn dành cho chim Họa MI, đồi hỏi phải là thức ăn 
tốt, ít chất dầu, nước uống phải rất sạch. Có nhiều trường hợp 
thức ăn nước uống dơ hẳn, khiến con chim hót giọng khàn. Vì 
vậy, nếu giọng khàn là do thời tiết gây ra (bệnh cảm) thì cho 
chỉm uống nước chanh đường, còn do thức ăn dơ bẵn thì phải 
cho chim ăn uống thức ăn trong sạch hơn. 


Thật ra, nuôi Họa Mi không quá khó, điều cần là ta 
phải cho chim ăn hỗ dưỡng và chăm sóc chu đáo các khâu 
tắm nắng, tắm nước là được. 


Việt xong tại Bình Thạnh, cuôi Xuân Đình Sửu. 


NGUYÊN TÚ (VIỆT CHƯƠNG) 
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Thanh tước là giống chim có thân mình vừa phải, mới 
được giới nuôi chim biết đến khoảng nửa thế kỹ nay thôi. 
Giống chỉm này có giọng hót không hay lắm, nhưng siêng 
hốt lại có bộ lông đẹp, nên nhiều người chọn nuôi để vừa làm 
cảnh vừa nghe hót, 

Đây là giống chim có xuất xứ từ Tích Lan (Ceylan), 
nhưng do có màu sắc tươi đẹp, giọng hót tương đối hay nên 
được chọn nuôi ở các nước Châu Á, rồi Châu Âu, và nay thì 
giống chim này đã có mặt hầu hết các nước khắp châu lục. 

Tên khoa học của Thanh Tước là CHLORROPSIO 
AURIFRONT, nhưng trước đây giới nuôi chim ở Sài Gòn lại 
gọi nó là con Verdin, do ở Pháp nồ có tên là Verdin à front 


đ or. 


Mới đầu, giá bán của Thanh Tước lên rất cao, chỉ có 
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người giàu mới nuôi được. Khoảng thập niên 70 thì có vắng 
bóng trong các chợ chim, nhưng từ thập niên 80, Thanh tước 
lại xuất hiện với số lượng nhiều, tất nhiên giá phải hạ thấp, 
vừa với túi tiền của giới chơi chim bìnÄ dân. 

Thì ra trong khoảng thời gian vắng bóng đó, Thanh 
tước sinh sôi nảy nở trong rừng quá nhiều, đo không ai săn 
bắt. Hiện nay, chúng sống rất nhiều nơi như rừng Bình Thuận, 
Lâm Đồng, và cũng gặp rải rác ở các khu rừng chôi ở Biên 
Hòa, Bà Rịa, Bình Phước... 

Con Thanh tước có vóc dâng nhỏ như Chích Chòe Lửa, 
nhưng đuôi ngắn hơn. Thân mình nó đo từ đầu đến chót đuôi 
chỉ hơn nửa gang tay, khoảng 15 phân là nhiều. Toàn thân 
được bao phủ bằng bộ lông màu xanh đọt chuối và màu vàng 
lục tươi. Còn phần đầu thì có bốn màu khắc nhau, như vùng 
cổ và ức thì lông đen, hàm dưới và hai bên mép có vệt đài 
màu xanh dương, hai đầu cánh có hai vệt lông xanh biếc. 
Điểm nỗi bật nhất là trên trán chim có một đốm lông vàng 
trông chẳng khác gì được đội chiếc mũ bê-rê tươi tắn vậy. 


Do sắc lông trên mình chim màu xanh nên nó mới có 
tên là Thanh tước. 


Chim Thanh tước không biết có dính dáng bà con họ 
hàng gì với chim Hút Mật hay không, mà nó có chiếc mỏ 
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nhọn và đài, lưỡi cũng dài như giống chim Hút Mật vậy. 
Thanh tước trong đời sống hoang dã cũng hút mật hoa mà 
sống. Tuy vậy, nó ăn sâu bọ và trái cây chín cô vị ngọt là 
chính. 


Nuôi trong lồng, chim Thanh tước tỏ ra không kên ăn. 
Nó thích ăn chuối, và thích được uống mật ong, hoặc nước 
đường. 


Chìm bỗi bất về thường nuôi mau đạn, vì giống chim 
này không nhát người một cách quá đáng như chim Họa MI. 
Những ngày đầu, ta cũng nên trùm ão lồng, nhưng không cần 
thiết phải phủ kín lắm. Bên trong lồng để sẵn một trái chuối 
sứ chín để chim ăn được vài ba ngày, một cống sâu hay cào 
cào non và một cóng nước mật hay nước đường. Nước mật 
không cần phải mật nguyên. chất mà pha loãng vào nước đề 
cho chim vừa uống đủ trong ngày. Hôm sau rửa cóng cho 
sạch và thay nước mật khác. Chim được uống nước mật ong 
hay nước đường rất mau sung. 


Dần dần, người nuôi tập cho Thanh tước ăn bột đậu 
phọng trộn trứng, như thức ăn chính của chím Chích Chòe 
Than, Lửa. Đây là thức ăn lạ nên phải biết cách tập thì chim 
mới ăn. 


Ta dùng nửa trái chuối chín, khoét rỗng phần lỗi ở giữa 
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rồi nhét đầy bột đậu phọng vào. Thanh tước gặp chuối tất 
phải sà đến ăn. Ban đầu nó chỉ ăn chuối, sau đó liếm lấp qua 
phầu đậu phọng, cứ thế ăn dần rồi quen. 


Như vậy thức ăn chính để nuôi Thanh tước không tốn 
hao nhiều, nhưng cầu kỳ ở chỗ là mỗi ngày phải pha nước 
mật, nước đường cho chim uống. Như vậy chỉm mới sung và 
siêng hót, vì đó là thức uống thích hợp nhất với giống chim 
này. Nếu không cho uống nước đường chim dễ bị suy, tuy 
không đến nỗi bị thay lông bất thường, nhưng biếng hót thì 
thấy rõ. 


Chim càng nuôi thuộc càng dễ nuôi lại siêng hót hơn, 
giọng hót hay hơn, vang xa hơn. Có thể nuôi thả ra vườn như 
Sáo hay Khướu, Cưỡng mà không sợ bị mất. Sáng thả chim 
ra, thỉnh thoảng chím lại vào lồng để uống nước mật, tối chìm 
trở về lồng cũ để ngủ. Nên nhớ, khi thả chỉm ra ngoài, cửa 
lồng ta nên mở để chim ra vào tự do, và cách giữ chân chim 
tốt nhất là trong lồng lúc nào cũng sẵn sàng có chuối và cóng 
nước mật để khi đói chỉm trở về ăn uống. 

Nuôi Thanh tước không cần phải nuôi mái thúc, vì chúng 
rất siêng hót. Giống chim này cũng không dùng giọng hót để 
đè nhau, nên trong nhà nuôi một hai con để nghe giọng hót 
cho vui nhà vui cửa cũng được. 
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Việc chăm sóc cho Thanh tước không có gì khó khăn 
và mất nhiều thì giờ. Sự sống của chim cũng đòi hỏi được tắm 
nắng, tắm nước như các giống chim khác. Mãi sáng, ta treo 
lồng chìm ra nắng độ nửa giờ, vài ngày cho tắm nước một lần. 
Và nhân dịp này nên tranh thủ vệ sinh lỗng nuôi cho sạch sẽ. 


Chỉ có thời gian thay lông là phải chăm sóc cho chim 
chu đáo hơn. Cũng treo lồng vào nơi yên nh để chim được 
nghỉ ngơi tịnh dưỡng, và cho ăn nhiều cào cào để chìm khỏi 
bị suy. Thay lông xong, chim có bộ lông xanh tươi thật đẹp, 
nhìn rất bắt mắt. 


Tóm lại đây là giếng chim đẹp lại siêng hót, nên chọn 
nuôi. Giá lại vừa túi tiền của mọi người, thức ăn cũng dễ làm, 
dễ kiếm, nên nuôi Thanh tước cũng không tốn kém lắm... 
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